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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 9 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP)

Ngành, nghề: Chăm sóc sắc đẹp
Mã ngành, nghề: 5810404
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo
Chăm sóc sắc đẹp trình độ trung cấp là nghề trực tiếp cải thiện, chăm sóc vẻ đẹp của con người, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Các công việc của nghề được thực hiện tại các bộ phận trong các spa, salon hoặc các cơ sở làm đẹp lưu trú nên môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi, đảm bảo an toàn - vệ sinh và sức khỏe. Cường độ làm việc không cao nhưng chịu áp lực lớn về thời gian phục vụ và yêu cầu đảm bảo sự hài lòng đa dạng của khách làm đẹp. 
Để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, có ngoại hình phù hợp, đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội. rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng. xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề.
2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cho người học các kiến thức về nghề chăm sóc sắc đẹp như: Chăm sóc da, trang điểm, làm móng, làm tóc, ngoài ra học viên có khả năng tham gia tư vấn, triển khai thực hiện làm chủ các tiệm spa vừa và nhỏ.
Thực hiện được vai trò của làm đẹp với sự phát triển của xã hội, vai trò và đạo đức của người chuyên viên trong Kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp.
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1. Về kiến thức: 
- Mô tả được vị trí, vai trò của nghề Chăm sóc sắc đẹp và đặc trưng của hoạt động Chăm sóc sắc đẹp. 
- Trình bày được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của chăm sóc sắc đẹp: Kỹ thuật chăm sóc da, chăm sóc móng, trang điểm thẩm mỹ, massage bấm huyệt, chăm sóc khách hàng, quản trị và marketting cơ sở chăm sóc sắc đẹp,
- Trình bày được các quy trình nghiệp vụ nâng cao của chăm sóc sắc đẹp: Kỹ thuật chăm sóc da nâng cao, móng nghệ thuật nâng cao, trang điểm nâng cao.
- Trình bày được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của gội đầu dưỡng sinh, chải bới tóc cơ bản và nghệ thuật.
- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ, mỹ phẩm chủ yếu của các kỹ thuật trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp và giải thích công dụng của chúng.
- Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong Cơ sở làm đẹp để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.
- Tiếp nhận, hiểu rõ các yêu cầu phản hồi của khách hàng về dịch vụ.
- Giám sát và đánh giá được kết quả công việc tại các bộ phận của cơ sở làm đẹp;
- Xác định được các công việc cơ bản trong quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, quản lý tiếp thị và kinh doanh, quản lý chất lượng dịch vụ… trong kinh doanh cơ sở làm đẹp;
- Mô tả quy trình vận hành kết nối mạng tại cơ sở làm việc.
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
2.2.2. Về kỹ năng:
- Phục vụ được khách hàng tại các vị trí công việc của các dịch vụ chăm sóc da.
- Thực hiện thành thạo quy trình chăm sóc da: chăm sóc da mặt cơ bản, chăm sóc da mặt chuyên sâu, chăm sóc da toàn thân.
- Thực hiện thành thạo quy trình chăm sóc móng, thiết kế tạo hình móng;
- Thực hiện thành thạo quy trình trang điểm thẩm mỹ theo đúng tiêu chuẩn;
- Thực hiện thành thạo quy trình massage bấm huyệt;
- Thực hiện thành thạo quy trình gội đầu dưỡng sinh, chải bới tóc cơ bản và nghệ thuật
- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị, mỹ phẩm của cơ sở làm đẹp.
- Thực hiện công việc hàng ngày và quản lý thời gian làm việc hiệu quả. 
- Thực hiện thành thạo quy trình phục vụ khách hàng, giải quyết được các yêu cầu và tình huống trong quá trình phục vụ khách.
- Ứng dụng thành thạo ít nhất một phần mềm quản lý cơ sở làm đẹp trong công việc hàng ngày.
- Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề;
[bookmark: _7ybmximn34k6]2.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	- Làm việc khoa học, có tính tổ chức kỷ luật.
- Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước, không gây ảnh hưởng phương hại đến bí mật, lợi ích và an ninh quốc gia.
          - Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan và tổ chức.
          - Có ý thức tự nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ.
          - Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
           - Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện thay đổi.
[bookmark: _cnrgqewcgtmj]3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:	
- Tiếp đón, chăm sóc khách hàng.
- Tư vấn chăm sóc sắc đẹp.
- Chăm sóc da mặt.
- Chăm sóc móng.
- Trang điểm.
- Massage bấm huyệt
- Gội đầu dưỡng sinh.
- Chải bới tóc nghệ thuật
[bookmark: _i8t7d4two51q]4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:	
[bookmark: _2usltytsk7mb]- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 1.455 giờ/61 tín chỉ
- Số lượng môn học, mô đun: 26
- Khối lượng học tập các môn học chung: 255 giờ/11 tín chỉ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.200 giờ/50 tín
- Khối lượng lý thuyết: 347 giờ. Thực hành, thực tập: 998 giờ
[bookmark: _usve6975gg8n]5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Năng lực về chính trị, pháp luật, thể chất và quốc phòng - an ninh

	2
	NLCB-02
	Ứng dụng tin học văn phòng cơ bản

	3
	NLCB-03
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản ( bậc 1)

	4
	NLCB-04
	Giao tiếp ứng xử

	5
	NLCB-05
	Làm việc hiệu quả trong nhóm

	6
	NLCB-06
	Tổ chức thực hiện công việc hàng ngày

	7
	NLCB-07
	Quản lý công việc

	8
	NLCB-08
	Thực hiện sơ cứu cơ bản

	9
	NLCB-09
	Tự học tập nâng cao trình độ

	10
	NLCB-10
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	1
	NLCL-01
	Tiếp đón khách hàng

	2
	NLCL-02
	Lập hồ sơ khách hàng

	3
	NLCL-03
	Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ khách hàng

	4
	NLCL-04
	Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng và xác nhận lịch hẹn lần sau

	5
	NLCL-05
	Quản trị cơ sở làm đẹp

	6
	NLCL-06
	Marketting cơ sở làm đẹp

	7
	NLCL-07
	Tư vấn chăm sóc da mặt

	8
	NLCL-08
	Tư vấn chăm sóc da toàn thân

	9
	NLCL-09
	Tư vấn móng

	10
	NLCL-10
	Tư vấn trang điểm

	11
	NLCL-11
	Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chăm sóc tại nhà

	12
	NLCL-12
	Tư vấn chăm sóc tóc

	13
	NLCL-13
	Làm sạch toàn mặt

	14
	NLCL-14
	Soi và phân tích da

	15
	NLCL-15
	Làm sạch sâu

	16
	NLCL-16
	Xông hơi hút bã nhờn bằng máy

	17
	NLCL-17
	Đẩy tinh chất

	18
	NLCL-18
	Massage mặt

	19
	NLCL-19
	Đắp mặt nạ

	20
	NLCL-20
	Chăm sóc mắt, môi

	21
	NLCL-21
	Bôi kem chống nắng và kem dưỡng toàn mặt

	22
	NLCL-22
	Chăm sóc thư giãn cổ, vai, gáy

	23
	NLCL-23
	Lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp

	24
	NLCL-24
	Chăm sóc da mụn, da lão hóa, da nám, da giãn mao mạch, da sẹo

	25
	NLCL-25
	Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ chăm sóc da

	26
	NLCL-26
	Massage bấm huyệt

	27
	NLCL-27
	Đắp mặt nạ dạng kem, dạng gel

	28
	NLCL-28
	Quấn, ủ mặt nạ

	29
	NLCL-29
	Kiểm tra tình trạng móng của khách hàng

	30
	NLCL-30
	Loại bỏ sơn cũ trên móng làm sạch móng

	31
	NLCL-31
	Tháo móng giả

	32
	NLCL-32
	Chăm sóc tay (Menicure): Ngâm tay, tẩy da chết, massage, dưỡng da tay, chăm sóc móng tay

	33
	NLCL-33
	Chăm sóc chân (Pedicure): Ngâm chân, tẩy da chết, chà gót, massage,dưỡng da chân, chăm sóc móng chân

	34
	NLCL-34
	Loại bỏ tế bào chết quanh móng

	35
	NLCL-35
	Tư vấn lựa chọn kiểu dáng móng phù hợp

	36
	NLCL-36
	Tạo hình dáng móng

	37
	NLCL-37
	Tư vấn lựa chọn màu sơn, kiểu sơn  phù hợp cho móng

	38
	NLCL-38
	Sơn nền móng

	39
	NLCL-39
	Trang trí móng

	40
	NLCL-40
	Tẩy trang mặt

	41
	NLCL-41
	Phân tích đặc điểm gương mặt

	42
	NLCL-42
	Tư vấn sản phẩm trang điểm

	43
	NLCL-43
	Tư vấn phong cách trang điểm

	44
	NLCL-44
	Dưỡng ẩm mặt

	45
	NLCL-45
	Trang điểm nền

	46
	NLCL-46
	Trang điểm chi tiết

	47
	NLCL-47
	Trang điểm công sở

	48
	NLCL-48
	Trang điểm đi chơi, dạo phố

	49
	NLCL-49
	Trang điểm cô dâu

	50
	NLCL-50
	Trang điểm dự tiệc

	51
	NLCL-51
	Trang điểm chụp hình beauty

	52
	NLCL-52
	Trang điểm chụp hình sân khấu

	53
	NLCL-53
	Trang điểm chụp hình Fantasy

	52
	NLCL-54
	Lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp

	53
	NLCL-55
	Là tóc, sấy tóc tạo kiểu

	54
	NLCL-56
	Bới tóc nghệ thuật

	55
	NLCL-57
	Sử dụng các loại thiết bị tạo kiểu tóc, uốn tóc

	56
	NLCL-58
	Gội đầu dưỡng sinh



6. Nội dung chương trình

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Trong đó

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập /TL
	Thi/ Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	11
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng – an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Tiếng Anh
	3
	90
	30
	56
	4

	II
	Môn học, mô đun chuyên môn
	50
	1200
	253
	850
	97

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	17
	255
	134
	88
	33

	MH 07
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	14
	12
	4

	MH 08
	Khởi sự kinh doanh
	3
	45
	29
	11
	5

	MH 09
	Tổng quan nghề chăm sóc sắc đẹp
	2
	30
	21
	5
	4

	MH 10
	Khoa học về da
	2
	30
	12
	14
	4

	MH 11
	Khoa học về tóc, móng
	2
	30
	19
	7
	4

	MH 12
	Mỹ phẩm và dược phẩm
	2
	30
	16
	11
	3

	MH 13
	Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	1
	15
	8
	3
	4

	MH 14
	Quản trị và Marketing cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	3
	45
	15
	25
	5

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	31
	885
	111
	716
	58

	MĐ 15
	Chăm sóc da cơ bản
	3
	75
	13
	57
	5

	MĐ 16
	Móng cơ bản
	3
	75
	15
	55
	5

	MĐ 17
	Trang điểm cơ bản
	3
	75
	17
	53
	5

	MĐ 18
	Chăm sóc da nâng cao
	3
	75
	15
	55
	5

	MĐ 19
	Móng nghệ thuật nâng cao
	3
	75
	17
	53
	5

	MĐ 20
	Trang điểm nâng cao
	3
	75
	19
	50
	6

	MĐ 21
	Massagge bấm huyệt
	3
	75
	15
	55
	5

	MĐ 22
	Thực hành nghề nghiệp 1
	2
	60
	0
	56
	4

	MĐ 23
	Thực hành nghề nghiệp 2
	2
	60
	0
	56
	4

	MĐ 24
	Thực hành nghề nghiệp 3
	2
	60
	0
	56
	4

	MĐ 25
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	180
	0
	170
	10

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
	2
	60
	8
	46
	6

	MĐ 26.01
	Gội đầu dưỡng sinh
	2
	60
	8
	46
	6

	MĐ 26.02
	Chải bới tóc nghệ thuật
	2
	60
	8
	48
	4

	
	Tổng số
	61
	1455
	347
	998
	110



7. Hướng dẫn sử dụng chương trình
7.1. Các môn học chung
Môn Giáo dục chính trị: Thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06.12.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Môn Pháp luật: Thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Môn Giáo dục thể chất: Thực hiện theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Môn giáo dục quốc phòng và an ninh: Thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Môn Tin học: Thực hiện theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26.09.2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Tin học thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 
Môn Tiếng Anh: Thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17.01.2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
7.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa
Được bố trí ngoài thời gian đào tạo nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện, có thể có các hoạt động ngoại khóa sau:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	- Văn hoá, văn nghệ:
+ Qua các phương tiện thông tin đại chúng
+ Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	- Hoạt động thư viện
+ Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


[bookmark: _8papiao7p6e2]7.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun
Thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
7.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
Thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
a) Đối với đào tạo theo niên chế
	Người học phải học hết chương trình đào tạo của ngành/nghề Chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.
	- Nội dung thi tốt nghiệp gồm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn thi Thực hành:
+ Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút, thi vấn đáp không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;
+ Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ.
b) Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ 
- Người học phải học hết chương trình đào tạo của ngành/nghề Chăm sóc sắc đẹp trình độ Trung cấp và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp.
c) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp hoặc xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề Chăm sóc sắc đẹp
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Tên môn học: Giáo dục chính trị
Mã môn học: MH 01
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (lý thuyết: 15 giờ; thảo luận: 13 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chú trọng về đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp; góp phần giáo dục người lao động phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	STT
	Tên chương/mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, TL, BT
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lê nin
	4
	2
	2
	

	3
	Chương 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	5
	3
	2
	

	4
	Chương 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
	5
	3
	2
	

	5
	Chương 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
	10
	5
	5
	

	6
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	7
	Chương 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	3
	1
	2
	

	 
	Tổng cộng
	30
	15
	13
	02



2. Nội dung chi tiết
Bài mở đầu 									 Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
Chương 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin 			  Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, nội dung chính và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự phát triển của xã hội;
- Khẳng định được chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2.1. Triết học Mác - Lênin
2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
Chương 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh 			  Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được khái niệm, một số nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Có nhận thức đúng đắn và bước đầu vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách cá nhân.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương 3: Những thành lựu của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 							                                    Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;
- Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.
2. Nội dung:
2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam
2.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2.1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng
2.2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
2.2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc
2.2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới
Chương 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam 
    Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp cơ bản xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay;
- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.
2. Nội dung
2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, XH, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội
2.2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người
* Kiểm tra: 									2 giờ
Chương 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt                                                                                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày sơ lược được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;
- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Nội dung:
2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt
2.1.1. Người công dân tốt
2.1.2. Người lao động tốt
2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết diện tích 60m2 
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng đen, Máy chiếu Projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập; Giáo trình, sách tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Phương pháp:
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
 - Hình thức: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và học sinh.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập: 
+ Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.
- Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trình phổ thông.
- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.
- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.
- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.
4. Tài liệu tham khảo:
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QD-BLĐTBXH, ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.
14. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
18. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;
19. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
20. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Pháp luật
Mã môn học: MH 02
Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (lý thuyết: 9 giờ; thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp. 
- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Về kỹ năng:
[bookmark: _kdm7ekyil61c]+ Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;
[bookmark: _dixs4ymrltq7]+ Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày. 
[bookmark: _9flkprhnxmoa]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên chương/mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1
	1
	 

	2
	Chương 2: Hiến pháp
	2
	1
	1
	 

	3
	Chương 3: Pháp luật lao động
	7
	5
	2
	 

	5
	Chương 4: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	 

	4
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	0
	 

	
	Cộng
	15
	9
	5
	1


2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: _hu9r0mf84boa]Chương 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật 	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.
2. Nội dung:
2.1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật
2.2.1.1. Quy phạm pháp luật
2.2.1.2. Chế định pháp luật
2.2.1.3. Ngành luật
2.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Chương 2: Hiến pháp  	   Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.
2. Nội dung:
2.1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.1.1. Khái niệm hiến pháp 
2.1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
2.2.1. Chế độ chính trị
2.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
2.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
Chương 3: Pháp luật lao động 	Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động. 
- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động. 
2. Nội dung:
[bookmark: _e5rxrhtohcjc]2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động 
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động
2.3. Một số nội dung của Bộ luật lao động
2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
2.3.3. Hợp đồng lao động
2.3.4. Tiền lương 
2.3.5. Bảo hiểm xã hội
2.3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
2.3.7. Kỷ luật lao động
2.3.8. Tranh chấp lao động
2.3.9. Công đoàn

Chương 4: Pháp luật phòng, chống tham nhũng 	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
[bookmark: _et91ejuj9bnt]- Trình bày được một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm tham nhũng
2.2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng
2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
2.4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng
2.5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng
* Kiểm tra								         Thời gian: 1 giờ

Chương 5: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 	Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;
- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
2. Nội dung:
2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng
2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết diện tích 60m2
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng đen, Máy chiếu Projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập, Giáo trình, sách tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;
+ Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
2. Phương pháp: 
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống nên giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt mục tiêu của môn học.
- Phần thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. 
- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng Chương.
- Mỗi Chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.
- Trong mỗi Chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiệt tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.
4. Tài liệu tham khảo:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
2. Bộ Luật lao động, 2012.
3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.
4. Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.
5. Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
6. Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.
7. Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
8. Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017. 
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).
11. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh -  Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.
12. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.
13. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.
14. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.
15. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.
16. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.
17. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017./.
[bookmark: _d4oaumefkj21]14. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh -  Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.
15. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.
16. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.
17. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.






CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục thể chất 
Mã môn học: MH 03
Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 04 giờ; thực hành: 24 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.  
- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
II. Mục tiêu môn học:
	- Về kiến thức: Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật chính và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.
- Về kỹ năng: Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên chương/mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Giáo dục thể chất chung
	15
	2
	12
	1

	3
	Chương 2: Bóng chuyền
	14
	1
	12
	1

	
	Cộng
	30
	4
	24
	2



2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu                     	     Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  
Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung:
2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập.
 
Chương 1: Giáo dục thể chất chung 	   Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:  
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản đối với bài thể dục tay không liên hoàn; Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình;
- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của bài thể dục tay không liên hoàn; điền kinh.
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản
2.2. Thể dục tay không liên hoàn 
2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn 
2.2.2. Các động tác kỹ thuật
[bookmark: _hyb1ibvbgms2]2.3. Chạy cự ly ngắn
2.3.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn 
2.3.2. Các động tác kỹ thuật
2.3.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn
2.4. Chạy cự ly trung bình
2.4.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình
2.4.2. Các động tác kỹ thuật
2.4.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình

Chương 2: Bóng chuyền  		Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
[bookmark: _o9onv15ftkn7]- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;
- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng chuyền.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền
2.2. Các động tác kỹ thuật 
2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển
2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)
2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)
2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt
2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt
[bookmark: _p373ad36mnba]2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.
2. Trang thiết bị
2.1. Đối với giáo dục thể chất chung
- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.
-  Điền kinh: 
Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;
2.2. Đối với môn bóng chuyền:
Sân bóng chuyền, cột trụ; lưới, quả bóng chuyền, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;
3. Các điều kiện khác: Ngoài việc tổ chức thực hiện chương trình chính khoá, các hoạt động ngoại khoá cần tiến hành tổ chức các hoạt động thể dục buổi sáng cho học sinh nội trú, coi đây là hình thức rèn luyện thể dục thường xuyên, ngoài ra tuỳ vào đặc điểm, điều kiện từng trường có thể tổ chức thể dục giữa giờ, giữa ca kíp thực hành của sinh viên.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
	- Về kiến thức: Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.
- Về kỹ năng: Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 
2. Phương pháp: Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên: Chương trình phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tổng số giờ học của chương trình quy định. Tránh tình trạng học dồn, học ép không đảm bảo chất lượng học tập và dễ gây chấn thương trong tập luyện.
Khi tiến hành giảng dạy cần phải kết hợp chặt chẽ với kiểm tra y học và theo dõi sức khoẻ để điều chỉnh nhóm tập luyện cho phù hợp với đối tượng tập luyện.
- Đối với người học: Môn học GDTC là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh hệ trung cấp. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể về giáo viên, cơ sở vật chất, sân bãi thiết bị, dụng cụ giảng dạy, số lượng lớp v.v. để tổ chức giảng dạy đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục cao; đối với học chính khoá thực hiện giảng dạy từ 30 - 40 học sinh/1 giáo viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.
[bookmark: _eaa1kqxrb2nu]4. Tài liệu tham khảo
1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.
2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 
3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.
4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.
6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.
7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.
8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.
9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.
13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.
15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.
16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.
17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh
Mã môn học: MH 04
Thời gian thực hiện: 45 giờ (lý thuyết: 21 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 21 giờ; kiểm tra: 03 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.
- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;
+ Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
+ Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
+ Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 
[bookmark: _afljoae614hk]+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;
[bookmark: _iiyo8o87u2am]+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
III. Nội dung môn học:	
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên chương/mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2
	Chương 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	3
	1
	

	3
	Chương 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên 
	4
	3
	1
	

	4
	Chương 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	3
	1
	

	5
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	4
	3
	1
	

	7
	Chương 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	4
	3
	1
	

	8
	Chương 7: Đội ngũ đơn vị 
	4
	1
	3
	

	9
	Chương 8: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	10
	2
	8
	

	10
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	11
	Chương 9: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	6
	1
	5
	

	
	Cộng
	45
	21
	21
	3



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh          Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
[bookmark: _dmvwg0i8bk8u]- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
2. Nội dung                                          
2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học
2.2. Các nội dung chính
2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học 
2.4. Điều kiện thực hiện môn học
2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Chương 2: Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam    					           Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;
- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.
2. Nội dung 
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội
2.1.1.Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"
[bookmark: _x55hm4p2bkmp]2.1.2.Khái niệm bạo loạn lật đổ 
2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam	
2.2.1.Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam
2.2.2.Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam 
2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ	
2.3.1.Quan điểm chỉ đạo 
2.3.2.Phương châm tiến hành
2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay	 
2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ	
2.4.2.Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế 
2.4.3.Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân
2.4.4.Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt
2.4.5.Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh 
2.4.6.Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch 
2.4.7.Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động
2.5. Thảo luận	
[bookmark: _pw7s437oei91]Chương 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên       Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
· Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;
[bookmark: _yzwdotm9xmmk]- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.
2. Nội dung:
2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lượng dự bị động viên 
2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
2.2.3. Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên 
2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay
2.3. Thảo luận
Chương 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia 
    Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;
[bookmark: _n5faj3de7a7y]- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.
2. Nội dung:                           
2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia 
2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia
2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia 
2.5. Thảo luận
Chương 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo         Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;
- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 
2. Nội dung:
2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc 
2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam 
2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo 
2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam 
2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam
2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước 
2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước 
2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
2.4. Thảo luận
Chương 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội    
   Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.
2. Nội dung:
2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm
2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm
2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm
2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm
[bookmark: _ia32bom8flow]2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường 
2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội
2.2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội
2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội 
2.3. Thảo luận	
Chương 7: Đội ngũ đơn vị  						                Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; 
- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.
2. Nội dung:
2.1. Đội hình tiểu đội
2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang
2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang
2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc
2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc
2.2. Đội hình trung đội
2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang
2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang
2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang
2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc
2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc
2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc
2.3. Đổi hướng đội hình
2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ
2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi
2.4. Thực hành
Chương 8: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh							                             Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;
- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;
- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh
2.1.1. Súng trường CKC
2.1.2. Súng tiểu liên AK
2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC
2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
2.3. Thực hành
Chương 9: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương 		   Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, người học đạt được:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; 
- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương. 
2. Nội dung:
2.1. Cầm máu tạm thời
2.1.1. Mục đích
2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời
2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu 
2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời
2.2. Cố định tạm thời xương gãy
2.2.1. Mục đích
2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy
2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy
2.3. Hô hấp nhân tạo
2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở
2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu
2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở
2.4. Kỹ thuật chuyển thương
2.4.1. Mang vác bằng tay
2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng
2.5. Thực hành
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Địa điểm học tập
[bookmark: _1s6azvayj55n]Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.
2. Trang thiết bị 
2.1. Tài liệu: 
[bookmark: _r2ktb55xbm75]Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _dhwpiv9asga1]2.2. Tranh, phim ảnh:
- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;
- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;
- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC;
- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC; 
[bookmark: _nk3m3rwxzc65]- Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.
2.3. Mô hình vũ khí:
- Mô hình súng AK-47, CKC;
- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập.
2.4. Máy bắn tập:
- Máy bắn MBT-03;
- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;
- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07.
2.5. Thiết bị khác:
- Bao đạn;
- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);
- Giá đặt bia đa năng;
- Kính kiểm tra đường ngắm;
- Đồng tiền di động;
- Mô hình đường đạn trong không khí;
- Hộp dụng cụ huấn luyện;
- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;
- Dụng cụ băng bó cứu thương;
- Cáng cứu thương;
- Giá súng và bàn thao tác;
- Tủ đựng súng và thiết bị.
2.6. Trang phục:
- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Trang phục mùa hè;
+ Trang phục dã chiến;
+ Mũ Kêpi;
+ Mũ cứng;
+ Mũ mềm;
+ Thắt lưng;
+ Giầy da;
+ Tất sợi;
+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Biển tên;
+ Ca vát.
- Trang phục học sinh giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Trang phục hè;
+ Mũ cứng;
+ Mũ mềm;
+ Giầy vải;
+ Tất sợi;
+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Thắt lưng;
+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức:
+ Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;
+ Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;
+ Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
+ Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; 
+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;
+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
	2. Phương pháp:
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và học viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
-  Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập: Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. 
- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.
- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.
- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.
4. Tài liệu tham khảo: 
1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.
2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.
3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.
5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.
6. Luật an ninh quốc gia, 2004.
7. Bộ luật hình sự, 2015.
8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2018.
9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.
10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.
11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.
12. Luật biển Việt Nam, 2012.
13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.
14. Luật phòng, chống ma túy, 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.
16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.
17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.                         
18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.
19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.
21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.
23. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
24. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.
25. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.
26. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.
27. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.
28. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997./.


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tin học
Mã môn học: MH 05
Thời gian thực hiện: 45 giờ (lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 29 giờ; kiểm tra: 1 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
	- Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.
[bookmark: _7ls97fmuy81e]- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về máy tính, công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.
II. Mục tiêu của môn học:
[bookmark: _9a8fuv9pilsw]- Về kiến thức: Trình bày được được một số kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, phân loại phần mềm;
+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;
+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu;
+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản;
+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu các nội dung đơn giản;
+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin;
[bookmark: _hc9xyr9m5rvd] + Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng một số nội dung trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
 TT
	Tên chương/mục
	Tổng
 số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	4
	3
	1
	

	2
	Chương 2. Sử dụng máy tính cơ bản
	4
	2
	2
	

	3
	Chương 3.  Xử lý văn bản cơ bản
	15
	3
	12
	

	4
	Chương 4. Sử dụng bảng tính cơ bản
	9
	3
	6
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	5
	Chương 5. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	8
	2
	6
	

	6
	Chương 6. Sử dụng Internet cơ bản
	4
	2
	2
	

	 
	Tổng cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản               Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính;
- Nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.
2. Nội dung:
2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính
2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin
2.1.1.1. Thông tin	
2.1.1.2. Dữ liệu
2.1.1.3. Xử lý thông tin
2.1.2. Phần cứng
2.1.2.1. Đơn vị xử lý trung tâm 
2.1.2.2. Thiết bị nhập
2.1.2.3. Thiết bị xuất
2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ	
2.2. Phần mềm
2.2.1. Phần mềm hệ thống
2.2.2. Phần mềm ứng dụng
2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng	
2.2.4. Phần mềm nguồn mở
[bookmark: _kerrfw6ixe59]2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
2.3.1.  Biểu diễn thông tin trong máy tính
2.3.2.  Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ
Chương 2. Sử dụng máy tính cơ bản   			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, phần mềm tiện ích, tiếng Việt trong máy tính, máy in;
- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Tạo và xóa được thư mục, tập tin; sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.
2. Nội dung:
2.1. Làm việc với hệ điều hành
2.1.1. Windows là gì?
2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows
2.1.3. Desktop
2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)	
2.1.5. Menu Start
2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng
2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng
2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng
2.1.9. Sử dụng chuột
2.2. Quản lý thư mục và tập tin
2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin
	2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin
	2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin
2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục
2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục  
2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục
2.3. Một số phần mềm tiện ích
2.3.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin
2.3.2. Phần mềm diệt virus 
2.4. Sử dụng tiếng Việt
2.4.1. Các bộ mã tiếng Việt 
2.4.2. Cách thức nhập tiếng Việt
2.4.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt 
2.5. Sử dụng máy in
2.5.1. Lựa chọn máy in
2.5.2. In
Chương 3. Xử lý văn bản cơ bản 				       Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu: Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về văn bản và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản;
- Sử dụng được phần mềm soạn thảo Microsoft Word để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu, in được văn bản.
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản
2.1.1. Khái niệm văn bản
2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản
2.2. Sử dụng Microsoft Word
2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word 
2.2.1.1. Mở, đóng Microsoft Word
2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word
2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word
2.2.2.1. Mở một tập tin có sẵn
2.2.2.2. Tạo một tập tin mới
2.2.2.3. Lưu tập tin
2.2.2.4. Đóng tập tin
2.2.3. Định dạng văn bản
2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text) 
2.2.3.2. Định dạng đoạn văn
2.2.3.2.1. Định dạng đoạn (Paragraph)	
2.2.3.2.2. Định dạng Bullets, Numbering
2.2.3.2.3. Thiết lập điểm dừng (Tab)
	2.2.3.2.4. Định dạng khung và nền (Borders and Shading)
2.2.3.3. Kiểu dáng (Style)
2.2.3.4. Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản
2.2.3.4.1. Bảng (Table)
2.2.3.4.2. Chèn hình ảnh (Picture)
2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)
2.2.3.4.4. Chèn ký tự đặc biệt
2.2.3.4.5. Chèn đối tượng Shapes
2.2.3.5. Hộp văn bản (Textbox)
2.2.3.6. Tạo tiêu đề trang (Header & Footer)
	2.2.4. In văn bản
Chương 4. Sử dụng bảng tính cơ bản  			Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;
- Sử dụng được phần mềm Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản.
2. Nội dung:
2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)
2.2.1. Khái niệm bảng tính
2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường
2.2. Sử dụng Microsoft Excel 	
2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel
2.2.1.1. Mở, đóng phần mềm
2.2.1.2. Giao diện Microsoft Excel
2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính
2.2.2.1. Mở tập tin bảng tính
2.2.2.2. Lưu bảng tính  
2.2.2.3. Đóng bảng tính
2.3. Thao tác với ô
2.3.1. Các kiểu dữ liệu 	
2.3.2. Cách nhập dữ liệu
2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu
2.3.3.1. Xóa dữ liệu
2.3.3.2. Khôi phục dữ liệu
2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)
2.4.1. Dòng và cột
2.4.1.1. Thêm dòng và cột
2.4.1.2. Xoá dòng và cột
2.4.1.3. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột
2.4.2. Trang tính
2.4.2.1. Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính
2.4.2.2. Thay đổi tên trang tính
2.4.2.3. Mở nhiều trang tính
2.4.2.4. Tính toán trên nhiều trang tính
2.5. Biểu thức và hàm 
2.5.1. Biểu thức số học
2.5.1.1. Khái niệm biểu thức số học
2.5.1.2. Tạo biểu thức số học đơn giản
2.5.1.3. Các lỗi thường gặp
2.5.2. Hàm
2.5.2.1. Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm
2.5.2.2. Toán tử so sánh =, < , >
	2.5.2.3. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND)
2.5.2.4. Hàm điều kiện IF 
2.5.2.5. Các hàm ngày (DAY, MONTH, YEAR)
2.5.2.6. Các hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP)
2.6. Định dạng ô, dãy ô
2.6.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ
2.6.2. Định dạng văn bản
2.6.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền
2.7. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính
2.7.1. Trình bày trang tính để in
2.7.2. Kiểm tra và in
2.7.3. Phân phối trang tính
 Chương 5. Sử dụng trình chiếu cơ bản 			         Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;
- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu một số nội dung đơn giản.
2. Nội dung:
2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình  
2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình
2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình	
2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint
2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản
2.2.1.1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint
2.2.1.2. Tạo một bài thuyết trình cơ bản
2.2.1.3. Các thao tác trên slide
2.2.1.4. Chèn Picture
2.2.1.5. Chèn Shapes, WordArt và Textbox
2.2.1.6. Chèn Table, Chart, SmartArt
[bookmark: _2r4gjid52fl6]2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình
2.2.2.1. Tạo các hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng
2.2.2.2. Tạo các hiệu ứng chuyển slide
2.2.2.3. Cách thực hiện một trình diễn
2.2.2.4. Lặp lại trình diễn
2.2.2.5. In bài thuyết trình 
 Chương 6.  Sử dụng internet cơ bản 		  Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;
- Sử dụng được các thao tác đơn giản trong trình duyệt Web, nhận và soạn thảo trả lời thư điện tử; tìm kiếm thông tin.
[bookmark: _mb9i0ahrcy6p]- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.
2. Nội dung:
[bookmark: 63t58yn54t70][bookmark: jkd8w95ugo6t]2.1. Kiến thức cơ bản về Internet	
2.1.1. Tổng quan về Internet
2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)
2.2. Khai thác và sử dụng Internet
2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web
2.2.3. Thư điện tử (Email)
2.2.3. Tìm kiếm thông tin (Search)
2.2.4. Bảo mật khi làm việc với Internet
[bookmark: _ydx4yvt5xwsr]2.3. Kiến thức cơ bản  về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng
2.3.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu  và thông tin
2.3.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng
2.3.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và  máy tính trên internet
	  2.3.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng:
- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi học sinh 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.
- Bàn, ghế cho học sinh (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.
2. Trang thiết bị máy móc: 
- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.
- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa. 
- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giáo viên.
3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức:  Trình bày được được một số kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, phân loại phần mềm;
+ Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;
+ Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu;
+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản;
+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu các nội dung đơn giản;
+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin;
 + Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng một số nội dung trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
2. [bookmark: _11qshrqdycu9]Phương pháp: Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và học viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
[bookmark: _xoq03ikmogj]- Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập: Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:
- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:
 + Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trung học phổ thông.
[bookmark: _m2u8p68f7z6y]4. Tài liệu tham khảo
1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.
3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh
Mã môn học: MH 06
Thời gian thực hiện: 90 giờ, (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
- Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh này bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi học xong chương trình ở trình độ trung cấp, người học đạt được trình độ năng lực Tiếng Anh Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
- Về kiến thức:
Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại và quá khứ, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; nhận biết được các từ vựng về giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt và kỳ nghỉ.
- Về kỹ năng:
+  Kỹ năng nghe: Theo dõi và hiểu được lời nói khi được diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng ngừng để kịp thu nhận các thông tin về các chủ đề liên quan đến thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ vật trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.
+  Kỹ năng nói: Đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất quen thuộc như tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, trình bày sở thích, đặt câu hỏi về số lượng, trình bày về những ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.
+ Kỹ năng đọc: Đọc hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các món ăn và thức uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.
+ Kỹ năng viết: Viết được những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường lớp, nơi làm việc, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, TL/BT
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Gia đình và bạn bè (Family and friends)
	9
	3
	6
	

	2
	Bài 2: Thời gian rảnh rỗi (Leisure time)
	9
	3
	6
	

	3
	Bài 3: Địa điểm (Places)
	9
	3
	6
	

	4
	Bài 4: Các loại thực phẩm và đồ uống (Food and drink)
	9
	3
	6
	

	5
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	9
	3
	4
	2

	6
	Bài 5: Các sự kiện đặc biệt (Special occasions)
	9
	3
	6
	

	7
	Bài 6: Kỳ nghỉ (Vacation)
	9
	3
	6
	

	8
	Bài 7: Các hoạt động hàng ngày (Activities)
	9
	3
	6
	

	9
	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)
	9
	3
	4
	2

	10
	Bài 8: Sở thích (Hobbies and interests)
	9
	3
	6
	

	
	Tổng cộng
	90
	30
	56
	4



2. Nội dung chi tiết như sau:
Bài 1. GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ (FAMILY AND FRIENDS)
1. Mục tiêu
- Nhận biết các động từ thông dụng và từ vựng về gia đình;
- Nhận biết và sử dụng được thì hiện tại đơn, tính từ sở hữu, đại từ và đại từ chỉ định;
- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài gia đình;
- Nói về bản thân và gia đình;
- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về gia đình;
- Viết đoạn văn giới thiệu bản thân.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Gia đình;
2.1.2. Nghề nghiệp;
2.1.3. Các động từ thông dụng và các hoạt động.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Động từ “to be”;
2.2.2. Tính từ sở hữu;
2.2.3. Đại từ và đại từ chỉ định;
2.2.4. Thì hiện tại đơn.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về thông tin cá nhân và gia đình;
2.3.2. Bài tập True/False.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Giới thiệu bản thân và gia đình;
2.4.2. Hỏi và trả lời.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My friend Minh;
2.5.2. Bài tập trắc nghiệm;
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn giới thiệu bản thân (tối thiểu 50 từ).
Bài 2. THỜI GIAN RẢNH RỖI (LEISURE TIME)
1. Mục tiêu
- Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often…?;
- Sử dụng các từ vựng về sở thích, thể thao và hoạt động lúc rảnh rỗi;
- Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;
- Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;
- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích trong thời gian rảnh rỗi;
- Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các môn thể thao;
2.1.2. Các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Trạng từ chỉ tần suất;
2.2.2. Động từ khiếm khuyết Can/can’t;
2.2.3. Cấu trúc How often...?.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án chính xác;
2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp đúng đối tượng và hoạt động.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi;
2.4.2. Phỏng vấn một người bạn trong lớp.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: What does she usually do on Saturdays?;
2.5.2. Đọc và trả lời câu hỏi;
2.5.3. Bài tập trắc nghiệm;
2.5.4. Bài tập True/False.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi (tối thiểu 50 từ).
Bài 3. ĐỊA ĐIỂM (PLACES)
1. Mục tiêu
- Nhận biết và đặt ví dụ với There is/there are, giới từ chỉ nơi chốn và các từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;
- Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;
- Hỏi đường và chỉ đường;
- Đọc hiểu bài đọc giới thiệu về thành phố và các địa điểm nổi bật;
- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về quê hương của bạn.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các địa điểm trong thành phố;
2.1.2. Các tính từ thông dụng;
2.1.3. Các đồ vật trong nhà;
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Cấu trúc There is/ There are;
2.2.2. Giới từ chỉ nơi chốn.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà;
2.3.2. Bài tập nghe và chọn đáp án chính xác.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Mô tả vị trí các đồ vật và nơi chốn trong hình ảnh;
2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh bảng câu hỏi.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: Da Nang City - a worth-living city in Viet Nam;
2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả một căn phòng trong nhà bạn (tối thiểu 50 từ).
Bài 4. CÁC LOẠI THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG (FOOD AND DRINK)
1. Mục tiêu
- Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countable and uncountable nouns), cấu trúc How much/how many, động từ khiếm khuyết Should / shouldn’t, cấu trúc Would like và các từ vựng về các loại thức ăn và đồ uống;
- Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;
- Hỏi về số lượng;
- Đọc hiểu một số thức ăn và đồ uống trong thực đơn;
- Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
Các loại thực phẩm và đồ uống.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Danh từ đếm được và không đếm được;
2.2.2. Cấu trúc How much/ How many;
2.2.3. Cấu trúc Should/ Shouldn’t;
2.2.4. Cấu trúc Would like.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống;
2.3.2. Bài tập True/False;
2.3.3. Bài tập trắc nghiệm.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Hỏi về số lượng trong mua sắm;
2.4.2. Bài tập điền hoàn chỉnh câu với much hoặc many;
2.4.3. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;
2.4.4. Bài tập sửa lỗi câu.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: A restaurant menu;
2.5.2. Bài tập phân loại từ vựng;
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt (tối thiểu 50 từ).
Bài 5. CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT (SPECIAL OCCASIONS)
1. Mục tiêu
- Sử dụng thì Present simple và Present continuous, giới từ chỉ thời gian (prepositions of time) và các từ vựng về quần áo, màu sắc, lễ hội và sự kiện đặc biệt và tính từ mô tả ngoại hình;
- Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;
- Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về các hoạt động trong ngày Tết truyền thống Việt Nam;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các ngày lễ quan trọng;
2.1.2. Từ vựng mô tả ngoại hình;
2.1.3. Quần áo và màu sắc.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì hiện tại đơn;
2.2.2. Thì hiện tại tiếp diễn;
2.2.3. Giới từ chỉ thời gian.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về lễ hội và các thông tin có liên quan;
2.3.2. Bài tập lựa chọn đáp án đúng;
2.3.3. Thực hành theo cặp đôi;
2.3.4. Bài tập nghe và điền từ vào chỗ trống.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt;
2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;
2.4.3. Thực hành nói với bạn trong lớp.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: Tet holiday;
2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;
2.5.3. Thảo luận.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt (tối thiểu 50 từ).
Bài 6. KỲ NGHỈ (VACATION)
1. Mục tiêu
- Sử dụng thì quá khứ đơn (Past simple), các cụm từ chỉ thời gian, các vật dụng và hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ, tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc;
- Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;
- Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về một chuyến du lịch đã thực hiện;
- Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ;
2.1.2. Các vật dụng liên quan đến kỳ nghỉ;
2.1.3. Các tính từ mô tả nơi chốn và cảm xúc.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì quá khứ đơn;
2.2.2. Dạng quá khứ của động từ To be;
2.2.3. Dạng quá khứ của động từ Can;
2.2.4. Động từ hợp quy tắc.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;
2.3.3. Bài tập nghe và kết hợp.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ;
2.4.2. Bài tập sắp xếp câu theo trật tự phù hợp;
2.4.3. Thực hành với bạn trong lớp.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: My first trip to Hanoi;
2.5.2. Bài tập đọc và trả lời câu hỏi;
2.5.3. Bài tập True/False.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn (tối thiểu 50 từ).
Bài 7. CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY (ACTIVITIES)
1. Mục tiêu
- Sử dụng kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp; to infinitive và gerund và từ vựng về các hoạt động hàng ngày; các tính từ chỉ tính cách;
- Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;
- Nói về các hoạt động hàng ngày;
- Đọc hiểu bức thư giới thiệu về một chuyến du lịch;
- Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Các hoạt động hàng ngày;
2.1.2. Tính từ chỉ tính cách.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn;
2.2.2. To infinivive and Gerund.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;
2.3.3. Bài tập nghe và trả lời câu hỏi.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về các hoạt động hàng ngày;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: A letter;
2.5.2. Bài tập đọc và lựa chọn đáp án đúng.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra trong một bức tranh (tối thiểu 50 từ).
Bài 8. SỞ THÍCH (HOBBIES AND INTERESTS)
1. Mục tiêu
- Sử dụng kết hợp thì quá khứ đơn (Past simple) và thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous) các từ vựng về sở thích, các môn thể thao đi chung với động từ: play, go và do;
- Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;
- Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;
- Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Sở thích;
2.1.2. Cấu trúc Play/go/do+ sport.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Thì quá khứ đơn;
2.2.2. Thì quá khứ tiếp diễn;
2.2.3. Kết hợp thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn.
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi;
2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại.
2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: What is a hobby?;
2.5.2. Bài tập True/False/Not given.
2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân (tối thiểu 80 từ).
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng:
- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;
- Bàn, ghế rời cho từng học sinh;
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
2. Trang thiết bị máy móc:
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích theo yêu cầu.
+ Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt theo yêu cầu.
+ Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.
+ Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
2. Phương pháp đánh giá:
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng đơn vị giáo dục, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
2. Phạm vi áp dụng môn học:
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp. 
Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc đã thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình này và chương trình học trung học phổ thông mà người học đã hoàn thành để xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình môn học cho phù hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học.
2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học:
a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh
Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 1 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.
b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.
3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.
- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Bên cạnh việc học 90 giờ trên lớp, giáo viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 110 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt năng lực A1 theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp.
4. Tài liệu tham khảo:
1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.
4. Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.
6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.
7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.
8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kĩ năng mềm
Mã số môn học: MH 07
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; kiểm tra: 04 giờ )
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: có thể giảng dạy vào đầu khóa học hoặc vào các thời điểm khác phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.
- Tính chất: môn học Kĩ năng mềm thuộc khối các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo nghề trình độ Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: Nắm được hệ thống các khái niệm cơ bản, ý nghĩa, nguyên tắc, cách nhận diện, cách xây dựng các kĩ năng cho bản thân .... thuộc các chủ đề: Nhận thức bản thân, kĩ năng giao tiếp hiệu quả, quản trị cảm xúc, kĩ năng thuyết trình, sức khỏe và giá trị sống, định hướng nghề nghiệp.
- Kĩ năng: hình thành các kĩ năng cần thiết cho bản thân, vận dụng vào trong học tập và cuộc sống một cách hiệu quả.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Ý thức được tầm quan trọng của học tập suốt đời đòi hỏi mỗi người phải thực hành thường xuyên, áp dụng vào mọi hoàn cảnh mới có thể cải thiện tốt các kỹ năng mềm của bản thân.
+ Chủ động học tập và rèn luyện để không ngừng nâng cao kiến thức, kĩ năng, có hành trang vững chắc cho bản thân bước vào cuộc sống.
+ Có những định hướng, mục tiêu tích cực trong tương lai, chủ động khắc phục hoặc cải thiện những điểm yếu, hạn chế của bản thân để ngày càng hoàn thiện mình hơn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Thi/
Kiểm tra

	1
	Chương mở đầu: Khái quát về kĩ năng mềm
	2
	2
	0
	0

	
	1. Khái niệm Kĩ năng mềm
	
	
	
	

	
	2. Tầm quan trọng của Kĩ năng mềm trong cuộc sống
	
	
	
	

	
	3. Phân loại Kĩ năng mềm
	
	
	
	

	2
	Chương 1: Nhận thức bản thân
	4
	3
	1
	0

	
	1. Tự nhận thức là gì?
	
	
	
	

	
	2. Ý nghĩa của việc nhân thức bản thân
	
	
	
	

	
	3. Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
	
	
	
	

	
	4. Kĩ năng quản lí thời gian
	
	
	
	

	
	5. Các phương pháp học tập hiệu quả
	
	
	
	

	3
	Chương 2: Kĩ năng giao tiếp hiệu quả
	4
	2
	2
	0

	
	1. Khái niệm và tầm quan trọng của Kĩ năng giao tiếp
	
	
	
	

	
	2. Nguyên nhân của việc giao tiếp kém hiệu quả
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp giao tiếp hiệu quả
	
	
	
	

	
	4. Cách tạo thiện cảm khi giao tiếp
	
	
	
	

	
	5. Các kĩ năng ứng xử giúp bản thân thoát nạn trong một số trường hợp đặc biệt
	
	
	
	

	
	6. Kĩ năng tạo lập các văn bản hành chính trong Nhà trường dành cho Học sinh, sinh viên
	
	
	
	

	4
	Chương 3: Quản trị cảm xúc
	4
	2
	2
	0

	
	1. Tổng quan về trí tuệ cảm xúc
	
	
	
	

	
	2. Các yếu tố cấu thành trí tuệ cảm xúc
	
	
	
	

	
	3. Kỹ năng làm chủ bản thân trong các mối quan hệ xã hội
	
	
	
	

	
	4. Kỹ năng giải tỏa cảm xúc nóng giận
	
	
	
	

	
	5. Xây dựng các mối quan hệ tích cực 
	
	
	
	

	5
	Chương 4: Kĩ năng thuyết trình
	8
	2
	5
	1

	
	1. Tổng quan về kĩ năng thuyết trình
	
	
	
	

	
	2. Kĩ năng thuyết trình tự tin
	
	
	
	

	
	3. Phi ngôn từ trong thuyết trình 
	
	
	
	

	
	4. Cách xây dựng nội dung cho một Chương thuyết trình
	
	
	
	

	
	5. Sử dụng công cụ hiệu quả khi thuyết trình
	
	
	
	

	
	6. Tâm lí khi thuyết trình
	
	
	
	

	
	7. Kĩ năng trả lời phỏng vấn khi đi xin việc
	
	
	
	

	
	8. Thực hành 
	
	
	
	

	
	9. Kiểm tra số 1
	
	
	
	

	6
	Chương 5: Sức khỏe và giá trị sống
	2
	1
	1
	0

	
	1. Sức khỏe
	
	
	
	

	
	2. Giá trị sống
	
	
	
	

	
	3. Thực hành
	
	
	
	

	7
	Chương 6: Định hướng nghề nghiệp
	4
	2
	1
	1

	
	1. Mức độ phù hợp với nghề - Đánh giá bản thân qua phương pháp SWOT.
	
	
	
	

	
	2. Các tiêu chí lựa chọn đúng nghề 
	
	
	
	

	
	3. Tính kỷ luật trong công việc
	
	
	
	

	
	4. Lập kế hoạch thực hiện theo nguyên tắc SMART
	
	
	
	

	
	5. Hoạt động trải nghiệm: tham quan doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	6. Kiểm tra số 2
	
	
	
	

	8
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	0
	0
	2

	 
	Cộng
	30
	14
	12
	4


2. Nội dung chi tiết
Chương mở đầu: Khái quát về kĩ năng mềm               	            Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được khái niệm về kĩ năng mềm
- Thấy được tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong cuộc sống
- Nắm được các cách phân loại kĩ năng mềm
2. Nội dung
2.1. Khái niệm kĩ năng mềm
2.2. Tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong cuộc sống
2.3. Phân loại kĩ năng mềm 
Chương 1: Nhận thức bản thân                                                             Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được Khái niệm tự nhận thức và ý nghĩa của việc nhận thức bản thân.
- Tự tìm hiểu và xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, sự lo lắng sợ hãi, niềm tin, đam mê... trong chính bản thân mình để hiểu hơn về bản thân và có phương pháp quản lí thời gian hiệu quả, có những quyết định đúng đắn trong học tập, hướng nghiệp và cuộc sống. 
- Nhận ra sự khác biệt giữa các cá nhân là tất yếu, thúc đẩy lòng tự tôn, xây dựng các mối quan hệ, môi trường an toàn và kế hoạch phát triển bản thân cho chính mình. 
- Thực hiện một số Chương test và các Chương tập, các hoạt động trải nghiệm, hồi tưởng, kể chuyện, clip.... để khám phá và nhận ra những khía cạnh khác nhau của bản thân mình. 
2. Nội dung
2.1.Tự nhận thức là gì?
2.2. Ý nghĩa của việc nhận thức bản thân
2.3. Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
2.3.1. Điểm mạnh, điểm yếu là gì?
2.3.2. Cách khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
2.3.3. Thực hành khám phá bản thân
2.4. Kĩ năng quản lí thời gian
2.5. Các phương pháp học tập hiệu quả 
2.5.1. Làm việc nhóm
2.5.2. Thực hành
2.5.3. Truyền đạt lại cho người khác
2.5.4. Sơ đồ tư duy
Chương 2: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả                                        Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu
- Nắm được khái niệm và tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp 
- Hiểu rõ được nguyên nhân của việc giao tiếp kém hiệu quả
- Nắm được các phương pháp giao tiếp hiệu quả
- Nắm được các cách tạo thiện cảm khi giao tiếp
- Có kĩ năng ứng xử giúp bản thân thoát nạn trong một số trường hợp đặc biệt
2. Nội dung
2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của Kĩ năng giao tiếp
2.1.1. Kĩ năng giao tiếp
2.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống
2.2. Nguyên nhân của việc giao tiếp kém hiệu quả
2.3. Phương pháp giao tiếp hiệu quả
2.3.1. Các nguyên tắc khi giao tiếp
2.4. Các cách tạo thiện cảm khi giao tiếp
2.4.1. Sức mạnh của nụ cười
2.4.2. Sức mạnh của lời khen
2.4.3. Sức mạnh của câu hỏi
2.4.4. Lắng nghe
2.5. Các kĩ năng ứng xử giúp bản thân thoát nạn trong một số trường hợp đặc biệt
2.5.1. Kĩ năng ứng phó với kẻ bắt nạt
2.5.2. Ứng phó khi bị quấy rối, lạm dụng tình dục
2.6. Kĩ năng tạo lập các văn bản hành chính trong Nhà trường dành cho học sinh, sinh viên
Chương 3: Quản trị cảm xúc                                                                  Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được tổng quan về Trí tuệ cảm xúc
- Hiểu và phân tích được các yếu tố cấu thành trí tuệ cảm xúc
- Hiểu và thực hành được các kỹ năng nhận thức cảm xúc
- Áp dụng những kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân trong việc xây dựng các mối quan hệ tích cực trong cuộc sống
- Áp dụng những kỹ năng quản lý cảm xúc trong việc làm chủ bản thân
2. Nội dung
2.1. Tổng quan về trí tuệ cảm xúc
2.1.1. Khái niệm trí tuệ cảm xúc
2.1.2. Vai trò của cảm xúc
2.1.3. Ý nghĩa của việc quản lí cảm xúc
2.2. Các yếu tố cấu thành trí tuệ cảm xúc
2.2.1. Cơ sở sinh lí của trí thông minh cảm xúc
2.2.2. Các thành phần của EQ
2.3. Kỹ năng làm chủ bản thân trong các mối quan hệ xã hội
2.4. Kỹ năng giải tỏa cảm xúc nóng giận
[bookmark: _sdgk5tdf3cas]2.5. Xây dựng các mối quan hệ tích cực
2.5.1. Xây dựng mối quan hệ tích cực trong gia đình
2.5.2. Xây dựng mối quan hệ tích cực trong Nhà trường
2.5.3. Xây dựng mối quan hệ tích cực ngoài xã hội
Chương 4: Kĩ năng thuyết trình                                                          Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu
- Nêu môn học Thuyết trình sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng và môi trường cho học sinh thực hiện những kĩ năng thuyết trình từ cơ bản đến nâng cao bằng những phương pháp dạy học đa dạng: làm việc nhóm, công não, phân tích video, mô phỏng, xử lý tình huống,....  
- Nắm được tầm quan trọng của các yếu tố phi ngôn từ trong thuyết trình: Giọng điệu (Phát âm, ngữ điệu, nhịp điệu, âm lượng...) và Ngôn ngữ cơ thể (Ánh mắt, nét mặt, dáng vẻ, điệu bộ, cử chỉ...)
- Nắm được cách xây dựng nội dung cho một Chương thuyết trình: cách lập dàn ý trong Chương thuyết trình,  cách mở đầu và kết thúc ấn tượng cho Chương thuyết trình, cách xây dựng luận điểm, luận cứ, luận chứng cho Chương thuyết trình...
- Có tâm lí tự tin và sử dụng công cụ hiệu quả khi thuyết trình
- Thực hành Chương tập thuyết trình cá nhân và thuyết trình theo nhóm
2. Nội dung
2.1. Tổng quan về kĩ năng thuyết trình
2.2. Kĩ năng thuyết trình tự tin
2.3. Phi ngôn từ trong thuyết trình 
2.3.1. Giọng nói
2.3.2. Ánh mắt
2.3.3. Cử chỉ tay
2.3.4. Dáng điệu
2.4. Cách xây dựng nội dung cho một Chương thuyết trình
2.5. Sử dụng công cụ hiệu quả khi thuyết trình
2.6. Tâm lí khi thuyết trình
2.7 Kĩ năng trả lời phỏng vấn khi đi xin việc 
2.8. Thực hành 
2.9. Kiểm tra số 1 
Chương 5: Sức khỏe và giá trị sống                                                        Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu
- Nắm được sự đa dạng về giới, tình dục và tình cảm, cảm xúc của con người.
- Hình thành được các kỹ năng ứng xử tích cực, kỹ năng xây dựng mối quan hệ an toàn, lành mạnh và các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe sinh sản, tình dục.
- Xác định được những giá trị sống tốt đẹp, có ý thức xây dựng những giá trị sống tốt đẹp, hình thành các kĩ năng ứng xử tốt đẹp với những người xung quanh.
- Nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong các mối quan hệ với bản thân, gia đình và xã hội.
- Ứng dụng các kiến thức và kỹ năng học được từ môn học vào cuộc sống một cách tự nhiên và linh hoạt.
2. Nội dung
2.1. Sức khỏe
2.1.1. Giới và sự đa dạng giới
2.1.2. Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản
2.1.2.1. Tôn trọng sự đa dạng giới
2.1.2.2. Các biện pháp tránh thai an toàn và sức khỏe tình dục
2.2. Giá trị sống
2.2.1. Giá trị lời cảm ơn và xin lỗi
2.2.2. Giá trị hòa bình: Chống bạo lực học đường
2.2.3. Giá trị yêu thương: Tình yêu học đường
2.2.4. Giá trị trách nhiệm (với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội)
2.3. Thực hành
Chương 6: Định hướng nghề nghiệp                                                 Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu 
- Đánh giá bản thân và việc chọn nghề qua phương pháp SWOT
- Nhận diện và nắm được các tiêu chí của việc lựa chọn đúng nghề
- Nắm được tầm quan trọng và đặc trưng của tính kỷ luật trong công việc
- Biết cách lập kế hoạch thực hiện mục tiêu theo nguyên tắc SMART
- Tham gia hoạt động tham quan doanh nghiệp để củng cố thêm tình yêu nghề nghiệp, đặt ra mục tiêu cố gắng, phấn đấu cho tương lai.
2. Nội dung
2.1. Mức độ phù hợp với nghề - Đánh giá bản thân qua phương pháp SWOT 
2.1.1. Phương pháp SWOT
2.2. Các tiêu chí lựa chọn đúng nghề 
2.2.1. Thế mạnh năng lực
2.2.2. Đam mê hứng thú
2.2.3. Tài chính
2.2.4. Phù hợp với bản thân
2.2.5. Giá trị, ý nghĩa của công việc đối với cộng đồng, xã hội
2.3. Tính kỷ luật trong công việc
2.3.1. Tính kỷ luật và tầm quan trọng của tính kỷ luật trong công việc
2.3.2. Đặc trưng của tính kỉ luật trong công việc
2.4. Lập kế hoạch thực hiện theo nguyên tắc SMART 
2.4.1. Lập kế hoạch thực hiện trong 03 năm học tại trường CDN số 1 
2.4.2. Lập kế hoạch thực hiện sau 02 năm ra trường.
2.5. Hoạt động trải nghiệm (tham quan doanh nghiệp)
2.6. Kiểm tra số 2
IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Tài liệu giảng dạy chính: Đề cương Chương giảng môn Kĩ năng mềm (GV lên lớp soạn)
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
- Điểm trung bình kiểm tra mang trọng số 30%: Trong đó điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2.
- Điểm thi kết thúc học phần mang trọng số: 70%
- Hình thức kiểm tra và thi: Viết
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình Kĩ năng mềm được áp dụng để giảng dạy cho học sinh trình độ Trung cấp nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Môn học được tiến hành chủ yếu thông qua hoạt động lên lớp của giáo viên và các hoạt động thảo luận, thuyết trình theo nhóm và trên lớp.
- Môn học đề cập đến nhiều khái niệm trừu tượng, nên giáo viên cần sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, kết hợp Chương giảng cùng với những video, clip truyền tải thông điệp, đưa vấn đề gần gũi với cuộc sống thực tế kinh nghiệm của học sinh, kết hợp với việc chuẩn bị các Chương tập thực hành thích hợp. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nhận thức, khám phá bản thân
- Kĩ năng giao tiếp hiệu quả
- Quản trị cảm xúc bản thân
- Kĩ năng thuyết trình
- Sức khỏe và giá trị sống
- Định hướng nghề nghiệp
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Huỳnh Văn Sơn (chủ biên), Rèn luyện kĩ năng sống và kĩ năng mềm cho sinh viên, NXB Giáo dục Việt Nam
[2]. Kaoru Tachibana _ Nhật Linh dịch, Kĩ năng thuyết phục trong giao tiếp, NXB Thanh niên, 1988
[3]. Nguyễn Hoàng Phương, Chinh phục nghệ thuật thuyết trình để gây ảnh hưởng và làm chủ sân khấu, NXB Thanh Niên
[4]. Hoàng Đức Bảo, Phạm Thị Diễm Phương, Kĩ năng mềm chìa khóa để thành công, NXB Thuận Hóa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Khởi sự kinh doanh 
Mã số môn học: MH 08
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 29 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 11 giờ; kiểm tra: 05 giờ )
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Khởi sự Kinh doanh là môn học cơ sở, học sau các môn chung.
- Tính chất: Khởi sự kinh doanh là môn học cung cấp các Kiến thức cơ bản về:  khởi sự kinh doanh, ý tưởng khởi sự kinh doanh; tiến hành khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp, triển khai các hoạt động kinh doanh và phát triển sự nghiệp kinh doanh tại doanh nghiệp. 
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: 
 + Trình bày được những nội dung cơ bản về kinh doanh và khởi sự kinh doanh;
 + Phân tích được vai trò, tư duy, các phương thức và quy trình khởi sự kinh doanh;
 + Trình bày được ý tưởng kinh doanh và lập được kế hoạch kinh doanh cơ bản;
 + Mô tả được quy trình tạo lập doanh nghiệp mới, triển khai các hoạt động kinh doanh và phát triển sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp.
- Về kỹ năng: 
 + Vận dụng được kiến thức về khởi sự kinh doanh và kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức và triển khai hoạt động khởi sự kinh doanh.
 + Nhận diện, phân tích và ra quyết định xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khởi sự và hoạt động kinh doanh.
 +  Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 + Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ, giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
 + Phân tích, giải thích và lập luận hợp lý để giải quyết các vấn đề cơ bản trong việc phát triển hoạt động kinh doanh.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Có ý thức nghiêm túc, khoa học và đúng đắn trong việc tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện các nội dung khởi sự kinh doanh.
 + Chủ động, tự tin và có trách nhiệm trong việc ra quyết định, thực hiện và đánh giá kết quả các hoạt động khởi sự và phát triển kinh doanh.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số TT
	Nội dung
	Tổng  số 
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, BT
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1. Khái lược về khởi sự kinh doanh
	4
	3
	1
	0

	
	1. Kinh doanh
	
	
	
	

	
	2. Khởi sự kinh doanh
	
	
	
	

	2
	Chương 2. Hình thành ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh
	16
	10
	5
	1

	
	1. Ý tưởng kinh doanh
	
	
	
	

	
	2. Kế hoạch kinh doanh
	
	
	
	

	
	3. Kiểm tra số 1
	
	
	
	

	3
	Chương 3. Tạo lập doanh nghiệp
	8
	6
	2
	0

	
	1. Lập kế hoạch tạo lập doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	2. Lựa chọn tên cho Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	3. Lựa chọn địa điểm kinh doanh
	
	
	
	

	
	4. Lưạ chọn nguồn vốn để huy động
	
	
	
	

	
	5. Lựa chọn loại hình Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	6. Làm thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm
	
	
	
	

	4
	Chương 4. Triển khai các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp mới
	8
	6
	1
	1

	
	1. Tổ chức bộ máy và quản trị nhân sự
	
	
	
	

	
	2. Thiết kế cơ cở kinh doanh và mua sắm trang thiết bị cần thiết
	
	
	
	

	
	3. Kế toán và chi phí
	
	
	
	

	
	4. Bài Kiểm tra số 2
	
	
	
	

	5
	Chương 5. Phát triển sự nghiệp kinh doanh.
	6
	4
	2
	0

	
	1. Chu kỳ kinh doanh của Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	2. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	3. Chiến lược phát triển dựa vào nguồn lực từ bên trong
	
	
	
	

	
	4. Chiến lược tăng trưởng sử dụng nguồn lực từ bên ngoài
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra kết thúc môn học
	3
	0
	0
	3

	Cộng
	45
	29
	11
	5


2. Nội dung chi tiết
[bookmark: _kzps4qymyx39]Chương 1: Khái lược về khởi sự kinh doanh                                 Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và các vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh.
+ Trình bày được khái niệm, vai trò, tư duy và các phương thức khởi sự kinh doanh.
+ Mô tả được quy trình khởi sự kinh doanh gồm các giai đoạn: chuẩn bị, hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai và phát triển doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết được các hình thức khởi sự kinh doanh khác nhau dựa trên mục đích, động cơ và nguồn lực.
+ Vận dụng kiến thức để phân biệt giữa hoạt động kinh doanh và khởi sự kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động tìm hiểu thực tế và hứng thú với hoạt động khởi sự kinh doanh.
2. Nội dung
2.1. Kinh doanh
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các vấn đề cơ bản của kinh doanh
2.2. Khởi sự kinh doanh
	2.2.1. Khái niệm
	2.2.2. Vai trò của khởi sự kinh doanh
2.2.3. Tư duy khởi sự kinh doanh
2.2.4. Các phương thức khởi sự kinh doanh
2.2.5. Quy trình khởi sự kinh doanh
Chương 2: Hình thành ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh cơ bản
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và quy trình hình thành ý tưởng kinh doanh.
+ Trình bày được các tiêu chí và phương pháp đánh giá, lựa chọn ý tưởng kinh doanh (đặc biệt là phương pháp phân tích SWOT).
+ Trình bày được cấu trúc, nội dung cơ bản của bản kế hoạch kinh doanh: phân tích ngành, khách hàng, đối thủ, kế hoạch marketing, tài chính, vận hành và nhân sự.
- Kỹ năng:
+ Vận dụng được phương pháp SWOT để đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh khả thi.
+ Lập được bản kế hoạch kinh doanh cơ bản, thể hiện được ý tưởng, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động.
+ Thực hành làm việc nhóm để xây dựng kế hoạch kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần hợp tác, sáng tạo và chủ động trong việc đề xuất, phát triển ý tưởng và kế hoạch kinh doanh.
2. Nội dung
2.1. Ý tưởng kinh doanh
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh
2.1.3. Phương pháp phân tích SWOT 
2.2. Kế hoạch kinh doanh
2.2.1. Khái niệm và cấu trúc bản Kế hoạch kinh doanh
2.2.2. Phân tích ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
2.2.3. Mô tả doanh nghiệp và sản phẩm
2.2.4. Kế hoạch Marketing và bán hàng
2.2.5. Kế hoạch tài chính đơn giản
2.2.6. Kế hoạch vận hành và nhân sự
2.2.7. Thực hành lập Kế hoạch kinh doanh theo nhóm
2.3. Bài kiểm tra số 1
Chương 3: Tạo lập doanh nghiệp                                                    Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được quy trình và các bước cần thiết để tạo lập doanh nghiệp mới.
+ Nêu được các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn tên doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, nguồn vốn và loại hình doanh nghiệp.
+ Hiểu được quy định cơ bản về thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế và bảo hiểm.
- Kỹ năng:
+ Lập được kế hoạch chi tiết cho việc thành lập doanh nghiệp.
+ Vận dụng được kiến thức để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp và chuẩn bị hồ sơ pháp lý.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần tuân thủ pháp luật, trách nhiệm và chủ động trong quá trình chuẩn bị và thực hiện khởi lập doanh nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Lập kế hoạch tạo lập doanh nghiệp
2.2. Lựa chọn tên cho Doanh nghiệp
2.3. Lựa chọn địa điểm kinh doanh
2.4. Lưạ chọn nguồn vốn để huy động
2.5. Lựa chọn loại hình Doanh nghiệp
2.6. Làm thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm
Chương 4: Triển khai các hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp mới
Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được nội dung cơ bản về tổ chức bộ máy quản lý, quản trị nhân sự và hoạt động vận hành của doanh nghiệp mới.
+ Trình bày được nội dung cơ bản về thiết kế cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, thiết lập quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng.
+ Mô tả được các nguyên tắc cơ bản trong kế toán, quản lý chi phí và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
- Kỹ năng:
+ Vận dụng được kiến thức để xây dựng sơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp và phân công nhân sự.
+ Thực hiện được các bước cơ bản trong quản lý chi phí, tính toán doanh thu – lợi nhuận.
+ Thiết lập được mối quan hệ hợp tác với đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức trách nhiệm, trung thực và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
+ Tích cực, chủ động trong việc tham gia vận hành và giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Tổ chức bộ máy và quản trị nhân sự
2.1.1. Tổ chức cơ cấu
2.1.2. Tổ chức nhân sự
2.2. Thiết kế cơ cở kinh doanh và mua sắm trang thiết bị cần thiết
2.2.1. Thiết lập mối quan hệ bán hàng
2.2.2. Nhà cung cấp
2.2.3. Khách hàng
2.3. Kế toán và chi phí
2.3.1. Kế toán
2.3.2. Kiểm soát chi phí
2.3.3. Thực hiện các nghĩa vụ Nhà nước
2.4. Bài Kiểm tra số 2
Chương 5: Phát triển sự nghiệp kinh doanh 			            Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được các giai đoạn trong chu kỳ phát triển của doanh nghiệp: khởi động, tăng trưởng, trưởng thành, đổi mới hoặc suy thoái.
+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài và nội bộ.
+ Trình bày được các chiến lược phát triển doanh nghiệp: phát triển sản phẩm, thị trường, hội nhập, liên kết.
- Kỹ năng:
+ Vận dụng được kiến thức để đánh giá năng lực nội tại và cơ hội phát triển của doanh nghiệp.
+ Đề xuất được giải pháp và chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần cầu thị, sáng tạo và chủ động trong việc học hỏi, đổi mới, phát triển bản thân và doanh nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Chu kỳ kinh doanh của Doanh nghiệp
2.1.1. Khởi động
2.1.2. Tăng trưởng
2.1.3. Trưởng thành
2.1.4. Đổi mới hoặc suy thoái
2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển doanh nghiệp
2.2.1. Thách thức từ môi trường kinh doanh
2.2.2. Các yếu tố nội bộ doanh nghiệp
2.3. Chiến lược phát triển dựa vào nguồn lực từ bên trong
2.3.1. Chiến lược phát triển sản phẩm
2.3.2. Chiến lược phát triển thị trường
2.4. Chiến lược tăng trưởng sử dụng nguồn lực từ bên ngoài
2.4.1. Chiến lược hội nhập
2.4.2. Chiến lược liên kết và một số cách thức khác
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết diện tích 60m2 
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng, Máy chiếu Projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tài liệu học tập, giáo trình, sách tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
 + Trình bày được những nội dung cơ bản về kinh doanh và khởi sự kinh doanh;
 + Phân tích được vai trò, tư duy, các phương thức và quy trình khởi sự kinh doanh;
 + Trình bày được ý tưởng kinh doanh và lập được kế hoạch kinh doanh cơ bản;
 + Mô tả được quy trình tạo lập doanh nghiệp mới, triển khai các hoạt động kinh doanh và phát triển sự nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kỹ năng: 
 + Vận dụng được kiến thức về khởi sự kinh doanh và kiến thức chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức và triển khai hoạt động khởi sự kinh doanh.
 + Nhận diện, phân tích và ra quyết định xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khởi sự và hoạt động kinh doanh.
 +  Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 + Tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ, giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
 + Phân tích, giải thích và lập luận hợp lý để giải quyết các vấn đề cơ bản trong việc phát triển hoạt động kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Có ý thức nghiêm túc, khoa học và đúng đắn trong việc tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện các nội dung khởi sự kinh doanh.
 + Chủ động, tự tin và có trách nhiệm trong việc ra quyết định, thực hiện và đánh giá kết quả các hoạt động khởi sự và phát triển kinh doanh.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Trung cấp theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài 
+ Kiểm tra định kỳ: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học được đánh giá thông qua “Bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm”. Nội dung phải thỏa mãn yêu cầu chủ yếu của môn học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp, Trung cấp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và sinh viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Môn học gồm 5 bài trong đó các chương 2, 3, 4 là phần cơ bản, trọng tâm của chương trình do đó phải thực hiện đúng các nội dung mà chương trình đã đề ra. Các chương còn lại giáo viên có thể mềm hóa cho phù hợp với môn học.
- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.
- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.
- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. PGS. TS Nguyễn Vân Hà, Giáo trình Khởi sự Kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024;
[2]. Nguyễn Thảo, Trung Nguyên, Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội, 2004;
[3]. Nguyễn Thị Phương Linh, Nguyễn Thị Phương Lan, Giáo trình Lập kế hoạch khởi nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010.
.










CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổng quan nghề chăm sóc sắc đẹp
Mã môn học: MH 09
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 05 giờ, Thi/Kiểm tra: 04 giờ)
[bookmark: _odtl6iq3pky0]I. Vị trí, tính chất của môn học
[bookmark: _6lara1qszsnc]- Vị trí: Mô đun cần được bố trí học trước các môn học và mô đun chuyên ngành.
[bookmark: _r0t4khuaws2c]- Tính chất: Là mô đun cơ sở bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm, vai trò, vị trí và xu hướng phát triển của nghề chăm sóc sắc đẹp trong đời sống xã hội hiện nay.
+ Trình bày được các lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ chủ yếu và các dịch vụ trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Nắm bắt được lịch sử hình thành và phát triển một số lĩnh vực thuộc ngành Chăm sóc sắc đẹp; 
+ Trình bày được đặc điểm, yêu cầu và vai trò của các vị trí việc làm trong ngành chăm sóc sắc đẹp, bao gồm chuyên viên thẩm mỹ và chủ các salon, studio, spa.
+ Phân tích được mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong hoạt động của các spa, salon.
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và yêu cầu cơ bản của mô hình spa chuẩn; mô tả được các mô hình spa phổ biến như: Day Spa, Destination Spa, Resort Spa, Hotel Spa, Medical Spa và Mineral Springs Spa.
- Về kỹ năng: 
+ Nhận diện và phân biệt được các lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ, dịch vụ và mô hình hoạt động trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Vận dụng được kiến thức về chăm sóc sắc đẹp, lịch sử hình thành và đặc điểm của ngành làm đẹp vào các hoạt động nghề nghiệp.
+ Nhận diện và phân tích được mối liên hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong hoạt động của các spa, salon.
+ Nhận diện và phân biệt được các vị trí việc làm trong ngành chăm sóc sắc đẹp; bước đầu định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu thị trường lao động.
+ Thực hiện được việc thu thập, tìm hiểu và tổng hợp thông tin cơ bản liên quan đến nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Thực hiện được giao tiếp với khách hàng; áp dụng được kỹ năng chăm sóc khách hàng và xây dựng hình ảnh nghề nghiệp chuyên nghiệp.
+ Rèn luyện kỹ năng trao đổi, thảo luận và trình bày các nội dung tổng quan liên quan đến nghề chăm sóc sắc đẹp.
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức nghề nghiệp, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và tuân thủ các quy định của nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Thể hiện tinh thần tự giác, chủ động trong học tập, nghiên cứu và cập nhật kiến thức nghề.
+ Chấp hành nghiêm nội quy, quy định của cơ sở đào tạo; có thái độ học tập nghiêm túc và tác phong nghề nghiệp phù hợp.
+ Hình thành định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài, sẵn sàng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của ngành chăm sóc sắc đẹp
+ Có khả năng tự học, chủ động việc trong cập nhật các kiến thức của môn học.
+ Có tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động học tập. Từ những kiến thức đã học, học sinh thấy rõ được vị trí vai trò của mình trong hoạt động nghề nghiệp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số TT
	Nội dung
	Tổng  số 
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về nghề Chăm sóc sắc đẹp
	8
	4
	4
	0

	
	1. Khái niệm chăm sóc sắc đẹp
	
	
	
	

	
	2. Một số lĩnh vực thuộc ngành chăm sóc sắc đẹp
	
	
	
	

	
	3. Lịch sử hình thành và phát triển một số lĩnh vực thuộc ngành chăm sóc sắc đẹp
	
	
	
	

	
	4.  Xu hướng làm đẹp hiện nay
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Vị trí việc làm của nghề Chăm sóc sắc đẹp
	8
	6
	1
	1

	
	1. Chuyên viên thẩm mỹ
	
	
	
	

	
	2. Chủ các Salon, Studio, Spa
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 1
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Các nhiệm vụ trong dịch vụ làm đẹp, mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon
	4
	4
	0
	0

	
	1. Các nhiệm vụ trong ngành làm đẹp
	
	
	
	

	
	2. Các dịch vụ trong ngành làm đẹp
	
	
	
	

	
	3. Mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Một số mô hình trung tâm Spa
	8
	7
	0
	1

	
	1. Mô hinh Spa chuẩn
	
	
	
	

	
	2. Một số mô hình Spa phổ biến
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 2
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	0
	0
	2

	 
	Cộng
	30
	21
	5
	4


2. Nội dung chi tiết:
[bookmark: _mqs1coo9ixvb]Chương 1: Tổng quan về nghề Chăm sóc sắc đẹp                   	Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và vị trí của nghề chăm sóc sắc đẹp trong đời sống xã hội.
+ Trình bày được các lĩnh vực cơ bản thuộc ngành chăm sóc sắc đẹp, bao gồm: chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc móng và làm đẹp tóc.
+ Trình bày được lịch sử hình thành và phát triển của một số lĩnh vực chủ yếu trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Nhận biết được xu hướng phát triển của ngành chăm sóc sắc đẹp trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay.
- Kỹ năng
+ Nhận diện và phân biệt được các lĩnh vực chuyên môn trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Thực hiện được việc thu thập, tìm hiểu và tổng hợp thông tin cơ bản về nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Vận dụng được kiến thức đã học để định hướng lựa chọn lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Rèn luyện kỹ năng trao đổi, thảo luận và trình bày các nội dung liên quan đến nghề chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức nghề nghiệp, yêu nghề, tôn trọng và tuân thủ các quy định của nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Thể hiện tinh thần tự giác, chủ động trong học tập, nghiên cứu và cập nhật kiến thức nghề.
+ Có trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, chấp hành nội quy lớp học và quy định của cơ sở đào tạo.
+ Hình thành định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài, sẵn sàng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm chăm sóc sắc đẹp
2.2. Một số lĩnh vực thuộc ngành chăm sóc sắc đẹp
2.2.1. Chăm sóc da
2.2.2. Trang điểm
2.2.3. Chăm sóc móng
2.2.4. Làm đẹp tóc
2.3. Lịch sử hình thành và phát triển một số lĩnh vực thuộc ngành chăm sóc sắc đẹp
2.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngành chăm sóc da
2.3.2  Lịch sử hình thành và phát triển ngành trang điểm
2.3.3. Lịch sử hình thành và phát triển ngành chăm sóc móng
2.3.4. Lịch sử hình thành và phát triển ngành làm đẹp tóc
2.4.  Xu hướng làm đẹp hiện nay
2.4.1. Xu hướng làm đẹp trên thế giới hiện nay
2.4.2. Xu hướng làm đẹp tại Việt Nam hiện nay
Chương 2: Vị trí việc làm của nghề Chăm sóc sắc đẹp		Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm, yêu cầu và vai trò của chuyên viên thẩm mỹ trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản đối với chủ các salon, studio, spa trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân biệt được các vị trí việc làm trong ngành chăm sóc sắc đẹp, bao gồm chuyên viên thẩm mỹ và chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp.
+ Vận dụng được kiến thức đã học để định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu của thị trường lao động.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong học tập và rèn luyện nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Thể hiện tinh thần tự giác, chủ động trong học tập; chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và có định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài.
2. Nội dung bài:
2.1. Chuyên viên thẩm mỹ
2.2. Chủ các Salon, Studio, Spa
2.3. Bài kiểm tra số 1
Chương 3: Các nhiệm vụ trong dịch vụ làm đẹp, mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon
                                                                                                                Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các nhiệm vụ chủ yếu trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Mô tả được các dịch vụ cơ bản trong ngành làm đẹp.
+ Phân tích được mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong hoạt động của các spa, salon.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân biệt được các nhiệm vụ và dịch vụ trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Vận dụng được kiến thức đã học để xác định sự liên kết giữa các dịch vụ làm đẹp trong thực tiễn hoạt động của spa, salon.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động trong học tập, chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và có định hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của ngành.
2. Nội dung bài:  
2.1. Các nhiệm vụ trong ngành làm đẹp
2.2. Các dịch vụ trong ngành làm đẹp
2.3. Mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon
 Chương 4: Một số mô hình trung tâm Spa                                         Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và yêu cầu cơ bản của mô hình spa chuẩn.
+ Mô tả được đặc điểm, phạm vi hoạt động và dịch vụ của một số mô hình spa phổ biến, bao gồm: Day Spa, Destination Spa, Resort Spa, Hotel Spa, Medical Spa và Mineral Springs Spa.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân biệt được các mô hình spa theo loại hình hoạt động và dịch vụ cung cấp.
+ Vận dụng được kiến thức đã học để liên hệ, so sánh và lựa chọn mô hình spa phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng nghề nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động trong học tập, chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo; có định hướng phát triển nghề nghiệp và sẵn sàng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu của ngành.
2. Nội dung bài:
2.1. Mô hinh Spa chuẩn
2.2. Một số mô hình Spa phổ biến
2.2.1. Day Spa
2.2.2. Destination Spa
2.2.3. Resort Spa
2.2.4. Hotel Spa
2.2.5. Medical spa
2.2.6. Mineral Springs Spa
2.3. Bài kiểm tra số 2
* Kiểm tra kết thúc môn học: 02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết có máy chiếu hoặc tivi
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng đen, Máy chiếu Projector hoặc tivi, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho ngành.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập; Giáo trình, sách tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức
+ Trình bày được khái quát về da, cấu trúc và đặc điểm của các lớp da, bao gồm: biểu bì, trung bì, hạ bì và các thành phần phụ của da.
+ Trình bày được các chức năng sinh lý chủ yếu của da; chức năng sinh lý của pH da và sự thay đổi của pH da theo lứa tuổi.
+ Trình bày được đặc điểm của các loại da cơ bản: da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm.
+ Trình bày được tác động của các yếu tố môi trường như ánh sáng, ô nhiễm không khí, độ ẩm, nhiệt độ và các yếu tố khác đến da; nêu được các biện pháp cơ bản trong bảo vệ da, đặc biệt là chống nắng.
-  Kỹ năng
+ Nhận diện và phân biệt được cấu trúc da, các chức năng sinh lý và các loại da cơ bản.
+ Vận dụng được kiến thức về da, pH da và các yếu tố môi trường trong việc phân loại da và định hướng chăm sóc da phù hợp.
+ Thực hiện được việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến da để lựa chọn biện pháp bảo vệ và chăm sóc da an toàn, hiệu quả.
+ Rèn luyện kỹ năng quan sát, trao đổi và tư vấn cơ bản trong hoạt động chăm sóc da.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện kiến thức, kỹ năng về chăm sóc da.
+ Chủ động học tập, tuân thủ nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và các nguyên tắc an toàn trong học tập, thực hành.
+ Có ý thức bảo vệ sức khỏe làn da cho bản thân và khách hàng; từng bước hình thành tác phong làm việc cẩn trọng, khoa học và chuyên nghiệp.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(1). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(2). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp, cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và sinh viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kiến thức về các nhiệm vụ trong dịch vụ làm đẹp, mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon
- Kiến thức về các lĩnh vực chủ yếu thuộc ngành chăm sóc sắc đẹp, một số vị trí việc làm của nghề Chăm sóc sắc đẹp.
4. Tài liệu tham khảo:
[bookmark: _z0e0zjzfdoi5][1]. Lê Ngọc Trà, Giáo trình Mỹ học đại cương, NXB Văn hóa Thông tin, 1994;
[2]. Trần Thị Lan, Giáo trình Ứng dụng chăm sóc da, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2024;
[3]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2025;
[4]. https://seoulacademy.edu.vn/nganh-cham-soc-sac-dep



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Khoa học về Da
Mã môn học: MH 10
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ. (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 14 giờ; Thi/Kiểm tra: 04 giờ) 
 I. Vị trí, tính chất của môn học
[bookmark: _t34gzec0q738]- Vị trí: Môn học Khoa học về da được bố trí trước các môn học và mô đun chuyên ngành 
- Tính chất: Là môn học cơ sở bắt buộc. 
 II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức
+ Trình bày được khái quát về da, cấu trúc và đặc điểm của các lớp da, bao gồm: biểu bì, trung bì, hạ bì và các thành phần phụ của da.
+ Trình bày được các chức năng sinh lý chủ yếu của da; chức năng sinh lý của pH da và sự thay đổi của pH da theo lứa tuổi.
+ Trình bày được đặc điểm của các loại da cơ bản: da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm.
+ Trình bày được tác động của các yếu tố môi trường như ánh sáng, ô nhiễm không khí, độ ẩm, nhiệt độ và các yếu tố khác đến da; nêu được các biện pháp cơ bản trong bảo vệ da, đặc biệt là chống nắng.
-  Kỹ năng
+ Nhận diện và phân biệt được cấu trúc da, các chức năng sinh lý và các loại da cơ bản.
+ Vận dụng được kiến thức về da, pH da và các yếu tố môi trường trong việc phân loại da và định hướng chăm sóc da phù hợp.
+ Thực hiện được việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến da để lựa chọn biện pháp bảo vệ và chăm sóc da an toàn, hiệu quả.
+ Rèn luyện kỹ năng quan sát, trao đổi và tư vấn cơ bản trong hoạt động chăm sóc da.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện kiến thức, kỹ năng về chăm sóc da.
+ Chủ động học tập, tuân thủ nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và các nguyên tắc an toàn trong học tập, thực hành.
+ Có ý thức bảo vệ sức khỏe làn da cho bản thân và khách hàng; từng bước hình thành tác phong làm việc cẩn trọng, khoa học và chuyên nghiệp.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:   


	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/
Kiểm tra

	1
	Chương 1: Cấu trúc da
	4
	2
	2
	0

	
	1. Ảnh hưởng của da đối với thẩm mỹ xã hội
	
	
	
	

	
	2. Đại cương
	
	
	
	

	
	3. Cấu trúc da
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Chức năng sinh lý của da
	8
	4
	3
	1

	
	1. Đại cương
	
	
	
	

	
	2. Chức năng sinh lý của da
	
	
	
	

	
	3. Chức năng sinh lý của pH da
	
	
	
	

	
	4. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Phân loại da
	8
	3
	5
	0

	
	1. Da thường 
	
	
	
	

	
	2. Da dầu
	
	
	
	

	
	3. Da khô
	
	
	
	

	
	4. Da hỗn hợp
	
	
	
	

	
	5. Da nhạy cảm
	
	
	
	

	4
	Chương 4. Tác động của các yếu tố môi trường lên da
	8
	3
	4
	1

	
	1. Da và ánh sáng
	
	
	
	

	
	2. Tác động của ô nhiễm không khí
	
	
	
	

	
	3. Tác động của độ ẩm
	
	
	
	

	
	4. Tác động của nhiệt độ
	
	
	
	

	
	5. Một số các yếu tố khác.
	
	
	
	

	
	6. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	0
	0
	2

	 
	Cộng
	30
	12
	14
	4


2. Nội dung chi tiết  
[bookmark: _v6qxmmpitbew]Chương 1: Cấu trúc da                                                                         	Thời gian: 04 giờ 
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái quát về da và vai trò của da đối với cơ thể con người.
+ Trình bày được cấu trúc da và đặc điểm của từng lớp da: biểu bì, trung bì, hạ bì.
+ Mô tả được các thành phần phụ của da và vai trò của chúng trong hoạt động sinh lý của da.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân biệt được các lớp cấu trúc của da.
+ Vận dụng được kiến thức về cấu trúc da trong học tập và hoạt động chăm sóc da cơ bản.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc, chủ động tìm hiểu kiến thức chuyên môn về cấu trúc da.
+ Chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và có thái độ trách nhiệm trong học tập.
2. Nội dung 
	2.1. Đại cương
2.2. Cấu trúc da
2.2.1. Lớp Biểu bì
2.2.2. Lớp Trung bì
2.2.3. Lớp Hạ bì
2.2.4. Các thành phần phụ của da
Chương 2: Chức năng sinh lý của da	                                             Thời gian: 08 giờ 
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được các chức năng sinh lý cơ bản của da, bao gồm: bảo vệ, điều hòa thân nhiệt, hấp thu, bài tiết, chuyển hóa, thu nhận cảm giác, tạo sừng, tạo sắc tố, miễn dịch và tạo ngoại hình.
+ Trình bày được khái niệm pH da, chức năng sinh lý của pH da và sự thay đổi pH da theo lứa tuổi.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân tích được mối liên hệ giữa chức năng sinh lý của da với hoạt động chăm sóc da.
+ Vận dụng được kiến thức về chức năng sinh lý và pH da trong định hướng chăm sóc da phù hợp.
+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm trong học tập kiến thức nền tảng về sinh lý da.
+ Chủ động học tập, tuân thủ quy định học tập và rèn luyện tác phong nghề nghiệp.
	2. Nội dung
	2.1. Đại cương
2.2. Chức năng sinh lý của da
2.2.1. Chức năng bảo vệ
2.2.2. Chức năng điều hòa thân nhiệt
2.2.3. Chức năng hấp thu
2.2.4. Chức năng Chương tiết
2.2.5. Chức năng chuyển hóa
2.2.6. Chức năng thu nhận cảm giác
2.2.7. Chức năng tạo sừng (keratin), tạo sắc tố (melanin)
2.2.8. Chức năng miễn dịch
2.2.9. Chức năng tạo ngoại hình và chủng tộc
2.3. Chức năng sinh lý của pH da
2.3.1. Chức năng sinh lý của pH da
2.3.2. Sự thay đổi của pH liên quan đến lứa tuổi
Chương 3: Phân loại da 	                                                                   Thời gian: 08 giờ 
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm của các loại da cơ bản: da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm.
+ Nhận biết được các dấu hiệu đặc trưng để phân loại da.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân loại được các loại da thông qua đặc điểm lâm sàng cơ bản.
+ Vận dụng được kiến thức phân loại da trong định hướng lựa chọn phương pháp và sản phẩm chăm sóc da phù hợp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm trong quá trình học tập và thực hành nhận diện da.
+ Chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến chăm sóc da.
	2. Nội dung
	2.1. Da thường 
2.2. Da dầu
2.3. Da khô
2.4. Da hỗn hợp
2.5. Da nhạy cảm 
Chương 4. Tác động của các yếu tố môi trường lên da                     Thời gian: 08 giờ 
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được tác động của ánh sáng (tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại) đối với da.
+ Trình bày được ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, độ ẩm, nhiệt độ và một số yếu tố môi trường khác đến da.
+ Trình bày được các biện pháp cơ bản trong bảo vệ da, đặc biệt là chống nắng.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được các yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến da.
+ Vận dụng được kiến thức đã học để tư vấn và lựa chọn biện pháp bảo vệ da phù hợp trong thực tiễn chăm sóc da.
+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức bảo vệ sức khỏe làn da cho bản thân và khách hàng.
+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập và tuân thủ các quy định trong học tập và rèn luyện nghề.
2. Nội dung
2.1. Da và ánh sáng
2.1.1. Tia hồng ngoại
2.1.2. Tia sáng có thể nhìn thấy
2.1.3. Tia tử ngoại
2.1.4. Cách chống nắng
2.2. Tác động của ô nhiễm không khí
2.3. Tác động của độ ẩm
2.4. Tác động của nhiệt độ
2.5. Một số các yếu tố khác.
2.6. Bài kiểm tra số 02
* Kiểm tra kết thúc môn học: 02 giờ
 IV. Điều kiện thực hiện môn học
	1. Phòng học chuyên môn hoá/nhà xưởng: Phòng học 
	2. Thiết bị, máy móc: Máy chiếu, laptop, micro,  
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bộ sản phẩm chăm sóc da cho mọi loại da, bộ dản phẩm chăm sóc da mặt bị tổn thương, máy soi da, tivi, máy chiếu, máy tính,   
	4. Các điều kiện khác
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
	1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được khái quát về da, cấu trúc và đặc điểm của các lớp da, bao gồm: biểu bì, trung bì, hạ bì và các thành phần phụ của da.
+ Trình bày được các chức năng sinh lý chủ yếu của da; chức năng sinh lý của pH da và sự thay đổi của pH da theo lứa tuổi.
+ Trình bày được đặc điểm của các loại da cơ bản: da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm.
+ Trình bày được tác động của các yếu tố môi trường như ánh sáng, ô nhiễm không khí, độ ẩm, nhiệt độ và các yếu tố khác đến da; nêu được các biện pháp cơ bản trong bảo vệ da, đặc biệt là chống nắng.
-  Kỹ năng
+ Nhận diện và phân biệt được cấu trúc da, các chức năng sinh lý và các loại da cơ bản.
+ Vận dụng được kiến thức về da, pH da và các yếu tố môi trường trong việc phân loại da và định hướng chăm sóc da phù hợp.
+ Thực hiện được việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến da để lựa chọn biện pháp bảo vệ và chăm sóc da an toàn, hiệu quả.
+ Rèn luyện kỹ năng quan sát, trao đổi và tư vấn cơ bản trong hoạt động chăm sóc da.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện kiến thức, kỹ năng về chăm sóc da.
+ Chủ động học tập, tuân thủ nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và các nguyên tắc an toàn trong học tập, thực hành.
+ Có ý thức bảo vệ sức khỏe làn da cho bản thân và khách hàng; từng bước hình thành tác phong làm việc cẩn trọng, khoa học và chuyên nghiệp.
[bookmark: _q19898mvdo8y]	2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(3). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(4). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học:  
	- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. 
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
	- Đối với giáo viên, giảng viên: 
	+ Để giúp sinh viên nắm những kiến thức cơ sở cần thiết, sau mỗi bài cần giao các câu hỏi, bài tập tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học
	+ Khi giảng dạy giảng viên có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.  
	- Đối với người học
	+ Thực hành trên các mô giúp có kỹ năng thực hành và bổ sung phần kiến thức lý thuyết đã học, đồng thời trang bị một phần kiến thức và kỹ năng trước khi học các môn chuyên ngành: Chăm sóc sắc đẹp 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kiến thức về Cấu trúc da
- Kiến thức về Chức năng sinh lý của da 
4. Tài liệu tham khảo: 
[1]. https://seoulacademy.edu.vn/nganh-cham-soc-sac-dep
[2]. Trần Thị Lan, Giáo trình Ứng dụng chăm sóc da, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2024;
[3]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2025;
[4]. PGS.TS. Huỳnh Văn Bá, Giáo trình Chăm sóc da thẩm mỹ, NXB Y học 2020.;
[5]. Tài liệu về Da và niêm mạc, cơ sở thẩm mỹ về Da của bệnh viện Da liễu Trung ương 2016. 









CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Khoa học về tóc, móng
Mã môn học: MH 11
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ. (Lý thuyết: 19  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 07 giờ; Thi/Kiểm tra: 04 giờ) 
 I. Vị trí, tính chất của môn học
	- Vị trí: Là môn học được tổ chức giảng dạy sau các môn học chung và song song với các môn học cơ sở. 
	- Tính chất: Là môn học cơ sở nghề bắt buộc.
 II. Mục tiêu môn học
	- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc và đặc điểm sinh lý của da đầu, nang tóc, chân tóc, thân tóc và móng.
+ Trình bày được chức năng của các bộ phận liên quan đến sự phát triển và bảo vệ tóc, móng.
+ Mô tả được các loại tóc thông dụng, đặc điểm và cách nhận biết từng loại tóc.
+ Trình bày được các vấn đề thường gặp của da đầu, tóc và móng, bao gồm: nấm tóc, hói đầu, rụng tóc, tóc bạc sớm và một số bệnh lý thường gặp của tóc.
+ Trình bày được nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng và biện pháp cơ bản trong chăm sóc, phòng ngừa và hỗ trợ xử lý các vấn đề về tóc và móng.
+ Nhận biết được vai trò của dinh dưỡng, vitamin và các yếu tố sinh học, môi trường đối với sức khỏe tóc và móng.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện, phân loại được các loại tóc và tình trạng da đầu, móng thường gặp.
+ Vận dụng được kiến thức khoa học về tóc, móng để thực hiện chăm sóc cơ bản và định hướng xử lý phù hợp trong phạm vi nghề nghiệp.
+ Thực hiện được việc quan sát, phân tích và đánh giá tình trạng tóc, da đầu và móng của khách hàng.
+ Vận dụng được kiến thức để tư vấn chăm sóc tóc, da đầu và móng phù hợp với từng đối tượng và tình trạng cụ thể.
+ Rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong học tập và rèn luyện nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu và cập nhật kiến thức khoa học về tóc, móng.
+ Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình học tập và thực hành.
+ Có tinh thần trách nhiệm trong tư vấn, chăm sóc khách hàng; tôn trọng sức khỏe và quyền lợi của khách hàng.
+ Hình thành định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài, sẵn sàng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:    
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Bài tập
	Thi/
Kiểm tra*

	[bookmark: _kvtlggu904cw]1
	Chương 1: Tổng quan da đầu 
	2
	2
	0
	0

	
	1. Lớp biểu bì (Epidemis) 
	
	
	
	

	
	2. Lớp hạ bì ( Dermis) 
	
	
	
	

	
	3. Mô dưới da ( Subcutanous
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Nang tóc, tuyến bã nhờn, cơ dựng lông & tuyến mồ hôi 
	2
	2
	0
	0

	
	1. Nang tóc (Hair Follicle) 
	
	
	
	

	
	2. Tuyến bã nhờn ( Sebaceous Glands) 
	
	
	
	

	
	3. Cơ dựng lông 
	
	
	
	

	
	4. Tuyến mồ hôi
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Nang tóc, chân tóc và thân tóc 
	2
	2
	0
	0

	
	1. Nang tóc và chân tóc (Hairb bulb and root) 
	
	
	
	

	
	2. Thân tóc (Hair Sharf)
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Cấu tạo và sinh lý của móng
	2
	1
	1
	0

	
	1. Cấu tạo móng 
	
	
	
	

	
	2. Sinh lý bình thường của móng 
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Các loại tóc thông dụng 
	4
	2
	1
	1

	
	1. Tóc thường
	
	
	
	

	
	2. Tóc hỗn hợp
	
	
	
	

	
	3. Tóc dầu
	
	
	
	

	
	4. Tóc khô
	
	
	
	

	
	5. Tóc đã qua xử lý hóa chất như uốn, nhuộm, tẩy 
	
	
	
	

	
	6. Cách nhận biết các loại tóc
	
	
	
	

	
	7. Kiểm tra bài số 01
	
	
	
	

	6
	Chương 6: Các vấn đề về da đầu thường gặp
	4
	3
	1
	0

	
	1. Nấm tóc 
	
	
	
	

	
	2. Hói đầu
	
	
	
	

	7
	Chương 7: Các bệnh của tóc và cách xử lý 
	4
	2
	2
	0

	
	1. Nguyên nhân và cách xử lý tóc khô 
	
	
	
	

	
	2. Nguyên nhân và cách xử lý tóc chẻ 
	
	
	
	

	
	3. Nguyên nhân và cách xử lý tóc gàu 
	
	
	
	

	
	4. Nguyên nhân và cách xử lý tóc dầu
	
	
	
	

	8
	Chương 8: Tóc rụng - Những điều cần biết
	4
	2
	1
	1

	
	1. Chu kỳ sinh trưởng của sợi tóc 
	
	
	
	

	
	2. Nguyên nhân gây rụng tóc 
	
	
	
	

	
	3. Rụng tóc do yếu tố cơ - lý - hóa 
	
	
	
	

	
	4. Rụng tóc Pelade 
	
	
	
	

	
	5. Rụng tóc liên quan androgen 
	
	
	
	

	
	6. Viêm chân tóc 
	
	
	
	

	
	7. 4 loại vitamin ngăn rụng tóc
	
	
	
	

	
	8. Kiểm tra bài số 02 
	
	
	
	

	9
	Chương 9: Tóc bạc sớm 
	4
	3
	1
	0

	
	1. Yếu tố, nguyên nhân 
	
	
	
	

	
	2. Những bài thuốc chữa 
	
	
	
	

	10
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	0
	0
	2

	 
	Cộng 
	30
	19
	7
	4


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1: Tổng quan da đầu  				                       Thời gian: 02 giờ
	1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc da đầu, bao gồm lớp biểu bì, lớp hạ bì và mô dưới da.
+ Mô tả được đặc điểm và vai trò của từng lớp da đầu đối với sự phát triển của tóc.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân biệt được các lớp cấu trúc của da đầu.
+ Vận dụng được kiến thức về cấu trúc da đầu trong học tập và chăm sóc tóc cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc, chủ động tìm hiểu kiến thức nền tảng về da đầu.
+ Chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo.
	2. Nội dung	
	2.1. Lớp biểu bì (Epidemis) 
	2.2. Lớp hạ bì ( Dermis) 
	2.3. Mô dưới da ( Subcutanous)
Chương 2: Nang tóc, tuyến bã nhờn, cơ dựng lông & tuyến mồ hôi 
									           	Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu: 
+ Trình bày được cấu tạo, chức năng của nang tóc, tuyến bã nhờn, cơ dựng lông và tuyến mồ hôi.
+ Nêu được vai trò của các bộ phận này đối với sức khỏe da đầu và tóc.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được các bộ phận cấu tạo liên quan đến nang tóc.
+ Vận dụng được kiến thức để giải thích một số hiện tượng sinh lý của tóc và da đầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần trách nhiệm trong học tập kiến thức chuyên môn.
+ Chủ động cập nhật kiến thức liên quan đến chăm sóc da đầu và tóc.
	2. Nội dung
	2.1. Nang tóc (Hair Follicle) 
	2.2. Tuyến bã nhờn ( Sebaceous Glands) 
	2.3. Cơ dựng lông 
	2.4. Tuyến mồ hôi
Chương 3: Nang tóc, chân tóc và thân tóc 			            Thời gian: 02 giờ
	1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu tạo của nang tóc, chân tóc và thân tóc.
+ Mô tả được đặc điểm sinh học của thân tóc.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân biệt được các bộ phận cấu tạo của tóc.
+ Vận dụng được kiến thức cấu tạo tóc trong định hướng chăm sóc và xử lý tóc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp trong học tập và rèn luyện kiến thức về tóc.
+ Tuân thủ các quy định trong học tập và thực hành.
	2. Nôi dung
	2.1. Nang tóc và chân tóc (Hairb bulb and root) 
	2.2. Thân tóc (Hair Sharf)
Chương 4: Cấu tạo và sinh lý của móng                                              Thời gian: 02 giờ
	1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu tạo của móng và sinh lý bình thường của móng.
+ Nêu được vai trò của móng đối với cơ thể và thẩm mỹ.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được các bộ phận cấu tạo của móng.
+ Vận dụng được kiến thức sinh lý móng trong chăm sóc móng cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn trong học tập nội dung liên quan đến móng.
+ Thể hiện tinh thần trách nhiệm trong rèn luyện nghề	
	2. Nôi dung
	2.1. Cấu tạo móng 
	2.2. Sinh lý bình thường của móng
Chương 5: Các loại tóc thông dụng 	             		           Thời gian: 04 giờ
	1. Mục tiêu:	
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm của các loại tóc: tóc thường, tóc hỗn hợp, tóc dầu, tóc khô và tóc đã qua xử lý hóa chất.
+ Nêu được các dấu hiệu nhận biết từng loại tóc.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân loại được các loại tóc thông dụng.
+ Vận dụng được kiến thức để lựa chọn phương pháp chăm sóc tóc phù hợp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có thái độ cẩn trọng, trung thực trong nhận diện tình trạng tóc.
+ Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.
	2. Nội dung	
	2.1. Tóc thường: 
	2.2. Tóc hỗn hợp 
	2.3. Tóc dầu 
	2.4. Tóc khô
	2.5. Tóc đã qua xử lý hóa chất như uốn, nhuộm, tẩy 
	2.6. Cách nhận biết các loại tóc
	2.7. Kiểm tra bài số 01: 01 giờ
Chương 6: Các vấn đề về da đầu thường gặp 		                       Thời gian: 04 giờ
	1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm và biểu hiện của một số vấn đề da đầu thường gặp như nấm tóc, hói đầu.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được các dấu hiệu cơ bản của các vấn đề da đầu.
+ Vận dụng được kiến thức để định hướng chăm sóc và xử lý ban đầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức trách nhiệm trong tư vấn và chăm sóc khách hàng.
+ Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp
	2. Nội dung
	2.1. Nấm tóc 
	2.2. Hói đầu
Chương 7: Các bệnh của tóc và cách xử lý 		                       Thời gian: 04 giờ
	1. Mục tiêu: 
- Kiến thức: Trình bày được nguyên nhân và cách xử lý các bệnh thường gặp của tóc như tóc khô, tóc chẻ, tóc gàu, tóc dầu.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được tình trạng bệnh lý của tóc.
+ Vận dụng được kiến thức để lựa chọn biện pháp chăm sóc và xử lý phù hợp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần trách nhiệm trong học tập và thực hành chăm sóc tóc.
+ Chủ động nâng cao kiến thức nghề nghiệp
	2. Nội dung
	2.1. Nguyên nhân và cách xử lý tóc khô 
	2.2. Nguyên nhân và cách xử lý tóc chẻ 
	2.3. Nguyên nhân và cách xử lý tóc gàu 
	2.4. Nguyên nhân và cách xử lý tóc dầu
Chương 8: Tóc rụng - Những điều cần biết		                     Thời gian: 04 giờ	1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguyên nhân rụng tóc và các dạng rụng tóc thường gặp.
+ Nêu được vai trò của một số vitamin trong phòng ngừa rụng tóc.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được các dạng rụng tóc cơ bản.
+ Vận dụng được kiến thức để tư vấn chăm sóc tóc và da đầu phù hợp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức bảo vệ sức khỏe tóc cho bản thân và khách hàng.
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định trong học tập và nghề nghiệp.
	2. Nội dung	
	2.1. Chu kỳ sinh trưởng của sợi tóc 
	2.2. Nguyên nhân gây rụng tóc 
	2.3. Rụng tóc do yếu tố cơ - lý - hóa 
	2.4. Rụng tóc Pelade 
	2.5. Rụng tóc liên quan androgen 
	2.6. Viêm chân tóc 
	2.7. 4 loại vitamin ngăn rụng tóc 
2.8. Kiểm tra bài số 01
Chương 9: Tóc bạc sớm                                                                        Thời gian: 04 giờ 
	1. Mục tiêu:
 - Kiến thức:
+ Trình bày được các yếu tố và nguyên nhân gây tóc bạc sớm.
+ Nêu được một số biện pháp và bài thuốc hỗ trợ cải thiện tóc bạc sớm.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được tình trạng tóc bạc sớm.
+ Vận dụng được kiến thức để tư vấn chăm sóc và hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong tư vấn và chăm sóc tóc.
+ Chủ động học tập, cập nhật kiến thức mới phục vụ nghề nghiệp.
	2. Nội dung
	2.1. Yếu tố, nguyên nhân 
	2.2. Những bài thuốc chữa 
* Kiểm tra kết thúc môn học: 02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
	1. Phòng học chuyên môn hoá/nhà xưởng: Phòng học 
	2. Thiết bị, máy móc: Máy chiếu hoặc tivi, laptop, micro, 
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Khoa học về tóc, móng, đề cương bài giảng, giáo án.
	4. Các điều kiện khác
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
	1. Nội dung
	- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc và đặc điểm sinh lý của da đầu, nang tóc, chân tóc, thân tóc và móng.
+ Trình bày được chức năng của các bộ phận liên quan đến sự phát triển và bảo vệ tóc, móng.
+ Mô tả được các loại tóc thông dụng, đặc điểm và cách nhận biết từng loại tóc.
+ Trình bày được các vấn đề thường gặp của da đầu, tóc và móng, bao gồm: nấm tóc, hói đầu, rụng tóc, tóc bạc sớm và một số bệnh lý thường gặp của tóc.
+ Trình bày được nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng và biện pháp cơ bản trong chăm sóc, phòng ngừa và hỗ trợ xử lý các vấn đề về tóc và móng.
+ Nhận biết được vai trò của dinh dưỡng, vitamin và các yếu tố sinh học, môi trường đối với sức khỏe tóc và móng.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện, phân loại được các loại tóc và tình trạng da đầu, móng thường gặp.
+ Vận dụng được kiến thức khoa học về tóc, móng để thực hiện chăm sóc cơ bản và định hướng xử lý phù hợp trong phạm vi nghề nghiệp.
+ Thực hiện được việc quan sát, phân tích và đánh giá tình trạng tóc, da đầu và móng của khách hàng.
+ Vận dụng được kiến thức để tư vấn chăm sóc tóc, da đầu và móng phù hợp với từng đối tượng và tình trạng cụ thể.
+ Rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong học tập và rèn luyện nghề chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu và cập nhật kiến thức khoa học về tóc, móng.
+ Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình học tập và thực hành.
+ Có tinh thần trách nhiệm trong tư vấn, chăm sóc khách hàng; tôn trọng sức khỏe và quyền lợi của khách hàng.
+ Hình thành định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài, sẵn sàng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.	
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
	1. Phạm vi áp dụng môn học:  
	- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. 
	2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
	- Đối với giáo viên, giảng viên: 
	+ Để giúp sinh viên nắm những kiến thức cơ sở cần thiết, sau mỗi bài cần giao các câu hỏi, bài tập tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học
	+ Khi giảng dạy giảng viên có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.  
	- Đối với người học
	+ Bổ sung phần kiến thức lý thuyết đã học, đồng thời trang bị một phần kiến thức và kỹ năng trước khi học các môn chuyên ngành: Chăm sóc sắc đẹp 
	3. Những trọng tâm cần chú ý: Cả môn học
	4. Tài liệu tham khảo: 
-https://tuanart.wordpress.com/2012/06/22/cac-van-de-ve-toc-va-da-dau-thuong-gap-2/ 
- https://tuoitre.vn/phong-chua-benh-cho-toc-va-da-dau-1129006.htm 
- http://www.utemshop.com/cham-soc-toc/tim-hieu-cau-truc-co-ban-cua-toc-va-da-dau/ 





CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Mỹ phẩm và dược phẩm
Mã môn học: MH 12
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 11 giờ; Thi/Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Mỹ phẩm và dược phẩm là môn học cơ sở bắt buộc, là nền tảng kiến thức căn bản cho chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp, giúp ta hiểu biết vầ mỹ phẩm và dược phẩm trong thẩm mỹ học.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
[bookmark: _gn9lzqyuaasn]+ Trình bày được một số hiểu biết khoa học vê mỹ phâm: định nghĩa mỹ phẩm, thành phần cơ bản của mỹ phẩm, mỹ phâm chăm sóc da, mỹ phâm trang điểm, mỹ phẩm chăm sóc tóc.
+ Trình bày được đại cương, định nghĩa mỹ phẩm, thành phân cơ bản của mỹ phẩm mỹ phầm chăm sóc da, mỹ phẩm trang điểm, mỹ phẩm chăm sóc tóc
+ Trình bày được dấu hiệu nhận biết cách ngăn ngừa và xử trí khi bị dị ứng mỹ phẩm.
+ Trình bày được thực trạng, một số vấn đề quản lý, sử dụng mỹ phẩm
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết được các loại mỹ phẩm
+ Nhận biết và sử dụng thành thạo hợp lý các loại mỹ phẩm cho khách tràng
+ Phát hiện và xử trí kịp thời khi khách hàng bị dị ứng mỹ phẩm
 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng tự học, chủ động việc trong cập nhật các kiến thức của môn học;
+ Có tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động học tập. Từ những kiến thức đã học, sinh viên thấy rõ được vị trí vai trò của mình trong hoạt động nghề nghiệp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, Bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1. Tổng quan về mỹ phẩm, dược phẩm
	2
	2
	0
	0

	
	1. Định nghĩa Mỹ phẩm, dược phẩm
	
	
	
	

	
	2. Lịch sử sử dụng mỹ phẩm, dược phẩm
	
	
	
	

	
	3. Phân loại mỹ phẩm, được phẩm
	
	
	
	

	2
	Chương 2. Mỹ phẩm chăm sóc da
	8
	4
	4
	0

	
	1. Đại cương về Mỹ phẩm chăm sóc da
	
	
	
	

	
	2. Vai trò của Mỹ phẩm chăm sóc da
	
	
	
	

	
	3. Các chất thông dụng trong chăm sóc thẩm mỹ da
	
	
	
	

	
	4. Tác dụng phụ của mỹ phẩm, dược phẩm chăm sóc da
	
	
	
	

	
	5. Nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da
	
	
	
	

	3
	Chương 3. Mỹ phẩm chăm sóc tóc
	4
	2
	2
	0

	
	1. Đại cương về mỹ phẩm chăm sóc tóc
	
	
	
	

	
	2. Phân loại mỹ phẩm chăm sóc tóc
	
	
	
	

	
	3. Nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc tóc
	
	
	
	

	4
	Chương 4. Mỹ phẩm trang điểm
	8
	4
	3
	1

	
	1. Đại cương về mỹ phẩm trang điểm
	
	
	
	

	
	2. Lịch sử mỹ phẩm trang điểm
	
	
	
	

	
	3. Phân loại mỹ phẩm trang điểm
	
	
	
	

	
	4. Nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm trang điểm
	
	
	
	

	
	5. Các tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng mỹ phẩm trang điểm
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Dấu hiệu nhận biết và xử trí khi bị dị ứng mỹ phẩm
	4
	2
	2
	0

	
	1. Nguyên nhân và cơ chế dị ứng mỹ phẩm
	
	
	
	

	
	2. Dấu hiệu nhận biết dị ứng mỹ phẩm
	
	
	
	

	
	3. Phân loại mức độ phản ứng
	
	
	
	

	
	4. Xử trí khi bị dị ứng mỹ phẩm
	
	
	
	

	6
	Chương 6. Thực trạng, một số vấn đề quản lý, sử dụng mỹ phẩm
	2
	2
	0
	0

	
	1. Tình hình sử dụng mỹ phẩm
	
	
	
	

	
	2. Một số nét cơ bản về quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm trên thế giói
	
	
	
	

	
	3. Công tác quản lý chất lượng mỹ phẩm tại Việt Nam
	
	
	
	

	
	4. Một số chất bị cấm hoặc sử dụng giới hạn
	
	
	
	

	7
	Kiểm tra kết thúc môn
	2
	0
	0
	2

	 
	Cộng
	30
	16
	11
	3


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Tổng quan về mỹ phẩm, dược phẩm			  Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được định nghĩa, lịch sử của mỹ phẩm, dược phẩm trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
· Phân loại được mỹ phẩm, dược phẩm
2. Nội dung
		2.1. Định nghĩa Mỹ phẩm, dược phẩm
		2.2. Lịch sử sử dụng mỹ phẩm, dược phẩm
		2.3. Phân loại mỹ phẩm, được phẩm
		2.3.1. Mỹ phẩm chăm sóc da
		2.3.2. Mỹ phẩm chăm sóc tóc
		2.3.3. Mỹ phẩm trang điểm
		2.3.4. Các loại mỹ phẩm khác
Chương 2. Mỹ phẩm chăm sóc da                                                        Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu
		- Trình bày được kiến thức về khái niệm, vai trò, các chất thông dụng của mỹ phẩm chăm sóc da 
	- Nắm vững nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da và các tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da có các thành phân gây hại
2. Nội dung
		2.1. Đại cương về Mỹ phẩm chăm sóc da
		2.2. Vai trò của Mỹ phẩm chăm sóc da
		2.3. Các chất thông dụng trong chăm sóc thẩm mỹ da
		2.4. Tác dụng phụ của mỹ phẩm, dược phẩm chăm sóc da
		2.4.1. Sự kích ứng
		2.4.2. Dị ứng
		2.4.3. Gây mụn
		2.4.4. Nhạy cảm ánh sáng, gây sạm da
		2.4.5. Các tác dụng phụ của việc thoa các sản phẩm chứa chất Corticoid
		2.4.6. Tác dụng phụ khác
		2.5. Nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da
Chương 3. Mỹ phẩm chăm sóc tóc                                                        Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu
		- Trình bày được kiến thức về khái niệm, phân loại mỹ phẩm chăm sóc tóc.
		- Nắm vững nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc da và các tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da có các thành phân gây hại
2. Nội dung
		2.1. Đại cương về mỹ phẩm chăm sóc tóc
		2.2. Phân loại mỹ phẩm chăm sóc tóc
		2.2.1. Sản phẩm dùng để nhuộm và tẩy màu tóc.
		2.2.2. Sản phẩm dùng để uốn tóc, duỗi tóc, giữ nếp tóc
		2.2.3. Các sản phẩm định dạng tóc
		2.2.4. Sản phẩm làm sạch
		2.2.5. Sản phẩm dưỡng tóc
		2.2.6. Các sản phẩm tạo kiểu tóc
		2.3. Nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm chăm sóc tóc
Chương 4. Mỹ phẩm trang điểm                                                          Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu
	- Hiểu và nắm được kiến thức về khái niệm, lịch sử, phân loại mỹ phẩm trang điểm.
	- Nắm vững nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm trang điểm và các tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng mỹ phẩm trang điểm 
2. Nội dung
			2.1. Đại cương về mỹ phẩm trang điểm
			2.2. Lịch sử mỹ phẩm trang điểm
			2.3. Phân loại mỹ phẩm trang điểm
			2.4. Nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm trang điểm
2.5. Các tác dụng phụ có thể gặp khi sử dụng mỹ phẩm trang điểm
Chương 5. Dấu hiệu nhận biết và xử trí khi bị dị ứng mỹ phẩm       Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu
		- Trình bày được nguyên nhân, cơ chế và các yếu tố nguy cơ gây dị ứng mỹ phẩm.
		- Nhận biết được các dấu hiệu, triệu chứng dị ứng mỹ phẩm thường gặp.
		- Mô tả được các bước xử trí khi khách hang hoặc bản than bị dị ứng mỹ phẩm
2. Nội dung
			2.1. Nguyên nhân và cơ chế dị ứng mỹ phẩm
			2.2. Dấu hiệu nhận biết dị ứng mỹ phẩm
			2.3. Phân loại mức độ phản ứng
2.4. Xử trí khi bị dị ứng mỹ phẩm
Chương 6. Thực trạng, một số vấn đề quản lý, sử dụng mỹ phẩm    Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu
		- Trình bày được tình hình sử dụng mỹ phẩm, nội dung cơ bản về quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm trên thế giới cũng như công tác quản lý chất lượng mỹ phẩm tại Việt Nam.
		- Nắm bắt được giới hạn của một số thành phần và các chất bị cấm trong mỹ phẩm
2. Nội dung
		2.1. Tình hình sử dụng mỹ phẩm
		2.2. Một số nét cơ bản về quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm trên thế giói
		2.3. Công tác quản lý chất lượng mỹ phẩm tại Việt Nam
		2.4. Một số chất bị cấm hoặc sử dụng giới hạn
		2.4.1. Giới hạn của một số thành phần
		2.4.2. Giới hạn của các nguyên tố độc tố trong mỹ phẩm
		2.4.3. Các chất mầu bị cấm
		2.4.4. Các chất có tác dụng dược lý bị cấm
* Kiểm tra kết thúc môn học: 02 giờ
	IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết có máy chiếu.
2. Trang thiết bị máy móc:
· Máy tính;
· Máy chiếu;
· Dụng cụ, mỹ phẩm phục vụ cho ngành làm đẹp
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Bài giảng Hóa chất và mỹ phẩm;
· Bài tập thực hành, thảo luận;
· Bản phát tay của bài giảng điện tử.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
· Về kiến thức:
+ Nắm vững được các kiến thức về mỹ phẩm: định nghĩa mỹ phẩm, thành phần cơ bản của mỹ phẩm, mỹ phâm chăm sóc da, mỹ phâm trang điểm, mỹ phẩm, chăm sóc tóc.
+ Nắm vững được các kiến thức về dấu hiệu nhận biết cách ngăn ngừa và xử trí khi bị dị ứng mỹ phẩm.
+ Nắm vững được các kiến thức về thực trạng, một số vấn đề quản lý, sử dụng mỹ phẩm
- Về kỹ năng: 
+ Nhận biết được các loại mỹ phẩm, nhận biết và sử dụng thành thạo hợp lý các loại mỹ phẩm cho khách tràng
+ Phát hiện và xử trí kịp thời khi khách hàng bị dị ứng mỹ phẩm
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực tự chủ và độc lập trong việc học tập và tự cập nhật những kiến thức mới.
2. Phương pháp:
Đánh giá thông qua các bài kiểm tra viết, trắc nghiệm và thực hành, thông qua những tiết thảo luận, báo cáo kết quả tự học.
Áp dụng Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ.
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
- Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
- Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
		1. Phạm vi áp dụng môn học:
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp;
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Khi giảng dạy giáo viên sử dụng các học cụ trực quan, máy tính, máy chiếu, máy móc, dụng cụ và mỹ phẩm chuyên ngành để mô tả nội dung bài học. Thực hiện cẩn thận, chính xác các thao tác.
- Đối với người học: Cần nắm chắc kiến thức, làm bài tập và thảo luận ngay sau mỗi bài học lý thuyết.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 2, 3, 4.
4. Tài liệu tham khảo
[1] ASEAN,  Hiệp định hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm, Bản dịch của Cục quản lý Dược – 2008;
[2]. Bộ Y tế (2011), Thông tư 06/2011/TT-BYT: Quy định về Quản lý mỹ phẩm;
[3]. Vương Ngọc Chinh,  Hương liệu - mỹ phẩm, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005;
[4]. Nguyễn Văn Long, Chuyên đề tự chọn: Mỹ phẩm, Bộ môn bào chế -Trường Đại học Dược Hà Nội, 2009
















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp
Mã môn học: MH13
Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ; (Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 03 giờ; Thi/Kiểm tra: 04 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Kiểm soát nhiễm khuẩn là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học cơ sở trong chương trình đào Trung cấp Chăm sóc sắc đẹp.
- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm đại cương về kiểm soát nhiếm khuẩn, hậu quả, nguyên nhân và các đường lây truyền bệnh; các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nhiễm khuẩn; cách quản lý chất thải, quản lý đồ vải và giám sát nhiễm khuẩn trong các cơ sở chăm sóc sắc đẹp; trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn phục vụ cho việc đi thực tập tại các cơ sở thực hành và công tác sau khi ra trường.
II. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức:
+ Hiểu các khái niệm, nguyên nhân, đường lây và biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn trong chăm sóc sắc đẹp. 
+ Nắm quy trình vệ sinh tay, xử lý chất thải, khử khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.
- Kỹ năng: 
+ Nhận diện nguy cơ nhiễm khuẩn; thực hiện đúng vệ sinh tay, xử lý chất thải, khử khuẩn – tiệt khuẩn và sử dụng phương tiện phòng hộ.
+ Vận dụng kiến thức vào thực tế nghề nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ quy định kiểm soát nhiễm khuẩn; chủ động học tập, cập nhật kiến thức.
+ Có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo đạo đức nghề nghiệp và môi trường làm việc an toàn.
III. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Nội dung
	Tổng  số 
	Trong đó (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	[bookmark: _cgedtonh6stg]1
	Chương 1: Đại cương về kiểm soát nhiễm khuẩn
	4
	4
	0
	0

	
	1. Một số khái niệm và định nghĩa
	
	
	
	

	
	2. Hậu quả của nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	
	3. Nguyên nhân nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	
	4. Các đường lây truyền bệnh và biện pháp phòng ngừa
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc sắc đẹp
	8
	4
	3
	1 

	
	1. Vệ sinh tay
	
	
	
	

	
	2. Quản lý chất thải
	
	
	
	

	
	3. Khử khuẩn, tiệt khuẩn tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	
	
	
	

	
	4. Xử lý đồ vải
	
	
	
	

	
	4. Sử dụng khẩu trang y tế khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng
	
	
	
	

	
	5. Bài kiểm tra 
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra kết thúc môn học
	3
	0
	0
	3

	 
	Cộng
	15
	8
	3
	4


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Đại cương về kiểm soát nhiễm khuẩn                               Thời gian: 04 giờ
1.Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm, định nghĩa cơ bản về nhiễm khuẩn bệnh viện và nhiễm khuẩn trong chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được hậu quả và nguyên nhân gây nhiễm khuẩn trong hoạt động chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các đường lây truyền bệnh truyền nhiễm và các biện pháp phòng ngừa cơ bản.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được các nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình thực hiện dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
+ Vận dụng được kiến thức đã học để phân tích các nguyên nhân và đường lây truyền nhiễm khuẩn trong thực tế nghề nghiệp.
+ Áp dụng được các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn phù hợp trong học tập và thực hành.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tuân thủ các quy định về phòng, chống nhiễm khuẩn trong chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động học tập, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh trong hoạt động nghề nghiệp.
+ Có tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng nghiệp và khách hàng.
2. Nội dung
2.1. Một số khái niệm và định nghĩa
2.1.1. Định nghĩa nhiễm khuẩn bệnh viện
2.1.2. Định nghĩa Nhiễm khuẩn trong chăm sóc sắc đẹp
2.2. Hậu quả của nhiễm khuẩn
2.3. Nguyên nhân nhiễm khuẩn
2.4. Các đường lây truyền bệnh và biện pháp phòng ngừa
2.4.1. Các đường lây truyền bệnh truyền nhiễm
2.4.2. Các biện pháp phòng ngừa
Chương 2: Kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc sắc đẹp             Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa và quy trình vệ sinh tay thường quy của nhân viên chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được khái niệm, phân loại và phương pháp xử lý chất thải trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được khái niệm và quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được khái niệm, phân loại và quy trình xử lý đồ vải tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được vai trò và yêu cầu khi sử dụng khẩu trang y tế trong quá trình thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện đúng quy trình vệ sinh tay thường quy theo quy định.
+ Vận dụng được kiến thức để phân loại và xử lý chất thải đúng quy trình, bảo đảm an toàn và vệ sinh.
+ Thực hiện được các bước cơ bản trong khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và xử lý đồ vải trong phạm vi nghề nghiệp.
+ Sử dụng đúng khẩu trang y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân khi thực hiện dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn.
+ Có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh và phòng chống lây nhiễm cho khách hàng và cộng đồng.
2. Nội dung
2.1. Vệ sinh tay
2.1.1. Khái niệm vệ sinh tay
2.1.2. Quy trình rửa tay thường quy của nhân viên chăm sóc sắc đẹp
2.2. Quản lý chất thải
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Phân loại và phương pháp xử lý chất thải
2.3. Khử khuẩn, tiệt khuẩn tại các cơ sở chăm sóc sắc đẹp
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Quy trình khử khuân
2.3.3. Quy trình tiệt khuẩn
2.4. Xử lý đồ vải
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Phân loại đồ vải
2.3.3. Quy trình xử lý đồ vải tại nhà giặt
4. Sử dụng khẩu trang y tế khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng
5. Kiểm tra
*Kiểm tra kết thúc môn học: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết có máy chiếu hoặc tivi
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng đen, Máy chiếu Projector hoặc tivi, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho ngành.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập; Giáo trình, sách tham khảo báo nghiên cứu, tập san.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Hiểu các khái niệm, nguyên nhân, đường lây và biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn trong chăm sóc sắc đẹp. 
+ Nắm quy trình vệ sinh tay, xử lý chất thải, khử khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.
- Kỹ năng: 
+ Nhận diện nguy cơ nhiễm khuẩn; thực hiện đúng vệ sinh tay, xử lý chất thải, khử khuẩn – tiệt khuẩn và sử dụng phương tiện phòng hộ.
+ Vận dụng kiến thức vào thực tế nghề nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ quy định kiểm soát nhiễm khuẩn; chủ động học tập, cập nhật kiến thức.
+ Có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo đạo đức nghề nghiệp và môi trường làm việc an toàn.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 0 bài
+ Kiểm tra định kì: 01 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(5). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(6). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp, cao đẳng Chăm sóc sắc đẹp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và sinh viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kiến thức về các nhiệm vụ trong dịch vụ làm đẹp, mối quan hệ giữa các dịch vụ làm đẹp trong các spa, salon
- Kiến thức về các lĩnh vực chủ yếu thuộc ngành chăm sóc sắc đẹp, một số vị trí việc làm của nghề Chăm sóc sắc đẹp.
4. Tài liệu tham khảo:
[1].  Bộ Y tế, tài liệu đào tạo phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn, 2012;
[2].  Bộ Y tế, tài liệu Hướng dẫn Quy trình Chống nhiễm khuẩn tập I, 2003;
[3]. Bộ Y tế, tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn, 2012;
[4].  Bộ Y tế. (2018). Thông tư 16/2018/TT-BYT -Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 2018;
[5]. Gastmeier P., Sohr D., et al. (2007), "Risk factors for death due to nosocomial infection in intensive care unit patients: findings from the krankenhaus infektions surveillance system", Infect Control Hosp Epidemiol, 28(4), pp.466-72;
[6].   Maree C.L., Daum R.S., Boyle-Vavra S., Matayoshi K., Miller L.G. (2007), "Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates causing healthcare-associated infections", Emerging Infect Dis, 13 (2), pp. 236-42;
[7]. National Noscomial Infections Surveillance. (2004), “National Nosocomial; 
[8]. PGS.TS Huỳnh Văn Bá - TS. Huỳnh Văn Tùng, Giáo trình Chăm sóc da thẩm mỹ, NXB Y học 2025.







CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _saol5fxnlae3]Tên môn học: Quản lý và marketing dịch vụ cơ sở chăm sóc sắc đẹp
Mã môn học: MH 14
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Thi/Kiểm tra: 05 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Là mô đun thuộc nhóm các môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trung cấp ngành Chăm sóc sắc đẹp.
- Tính chất: Là môn học cung cấp kiến thức cơ sở trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và vai trò của cơ sở chăm sóc sắc đẹp trong hoạt động dịch vụ.
+ Trình bày được các nội dung cơ bản trong quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp, bao gồm: thiết kế hệ thống dịch vụ và xây dựng bộ máy quản trị.
+ Trình bày được khái niệm, nội dung và vai trò của marketing dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các công cụ marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp theo mô hình 7P và đặc điểm của từng yếu tố.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa quản lý cơ sở và hoạt động marketing trong nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân tích được các loại hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp và hệ thống dịch vụ tương ứng.
+ Vận dụng được kiến thức quản lý để tham gia thiết kế hệ thống dịch vụ và tổ chức bộ máy quản trị trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Vận dụng được kiến thức marketing dịch vụ để đề xuất và triển khai các hoạt động marketing phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Thực hiện được giao tiếp, tư vấn, giới thiệu dịch vụ và chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh chăm sóc sắc đẹp.
+ Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp và giải quyết tình huống cơ bản trong quản lý và marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và thực hiện công việc liên quan đến quản lý và marketing cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu và cập nhật kiến thức về quản lý và marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
+ Chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy của cơ sở đào tạo và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động quản lý và marketing.
+ Có trách nhiệm trong bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi khách hàng và góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số TT
	Tên chương,mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1 : Quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	12
	7
	4
	1

	
	1. Khái niệm và đặc điểm cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	
	
	
	

	
	2. Quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	2
	Chương 2. Marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 7P
	30
	8
	21
	1

	
	1. Khái niệm và nội dung marketing dịch vụ 
	
	
	
	

	
	2. Các công cụ marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra kết thúc môn học
	3
	0
	0
	3

	 
	Cộng
	45
	15
	25
	5


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. Quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp 			            Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và vai trò của cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các nội dung cơ bản trong quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các nguyên tắc thiết kế hệ thống dịch vụ trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các yêu cầu cơ bản trong xây dựng bộ máy quản trị cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được các loại hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp và hệ thống dịch vụ tương ứng.
+ Vận dụng được kiến thức đã học để tham gia thiết kế hệ thống dịch vụ phù hợp với quy mô cơ sở.
+ Vận dụng được kiến thức để tham gia tổ chức, sắp xếp bộ máy quản trị trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trao đổi và phối hợp trong hoạt động quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong học tập và tìm hiểu công tác quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động, tự giác trong học tập; chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo.
+ Có ý thức tuân thủ pháp luật, quy định chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm và đặc điểm cơ sở chăm sóc sắc đẹp
2.2. Quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp
2.2.1. Thiết kế hệ thống dịch vụ
2.2.2. Xây dựng bộ máy quản trị
3. Bài kiểm tra số 01
Chương 2: Marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp	      	            Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, nội dung và vai trò của marketing dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các công cụ marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp theo mô hình 7P.
+ Trình bày được đặc điểm của từng yếu tố trong marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp: sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến thương mại, con người, quy trình và bằng chứng hữu hình.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân tích được các yếu tố marketing dịch vụ trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Vận dụng được kiến thức marketing dịch vụ để đề xuất các giải pháp marketing phù hợp với hoạt động của cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư vấn và giới thiệu dịch vụ trong hoạt động chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động trong học tập, nghiên cứu và cập nhật kiến thức marketing phù hợp với xu hướng thị trường.
+ Tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong hoạt động marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
cụ marketing trong dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
2. Nội dung bài:
[bookmark: _1efsfd9wtdb1]2.1. Khái niệm và nội dung marketing dịch vụ 
[bookmark: _wt0wi5ptky14]2.2. Các công cụ marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp
[bookmark: _yadzmz9x01o8]2.2.1. Sản phẩm 
[bookmark: _dk52tcnfp1d3]2.2.2. Giá dịch vụ 
2.2.3. Phân phối 
2.2.4. Xúc tiến thương mại 
2.2.5. Con người 
2.2.6. Quy trình
2.2.7. Bằng chứng hữu hình 
3. Bài kiểm tra số 02
2.3. Bài kiểm tra kết thúc môn học : 04 tiết
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết có máy chiếu.
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng đen, Máy chiếu Projector, Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho ngành.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập; Giáo trình, sách tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và vai trò của cơ sở chăm sóc sắc đẹp trong hoạt động dịch vụ.
+ Trình bày được các nội dung cơ bản trong quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp, bao gồm: thiết kế hệ thống dịch vụ và xây dựng bộ máy quản trị.
+ Trình bày được khái niệm, nội dung và vai trò của marketing dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các công cụ marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp theo mô hình 7P và đặc điểm của từng yếu tố.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa quản lý cơ sở và hoạt động marketing trong nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân tích được các loại hình cơ sở chăm sóc sắc đẹp và hệ thống dịch vụ tương ứng.
+ Vận dụng được kiến thức quản lý để tham gia thiết kế hệ thống dịch vụ và tổ chức bộ máy quản trị trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Vận dụng được kiến thức marketing dịch vụ để đề xuất và triển khai các hoạt động marketing phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Thực hiện được giao tiếp, tư vấn, giới thiệu dịch vụ và chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh chăm sóc sắc đẹp.
+ Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp và giải quyết tình huống cơ bản trong quản lý và marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và thực hiện công việc liên quan đến quản lý và marketing cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
+ Chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu và cập nhật kiến thức về quản lý và marketing dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
+ Chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy của cơ sở đào tạo và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động quản lý và marketing.
+ Có trách nhiệm trong bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi khách hàng và góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(7). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(8). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Chăm sóc sắc đẹp.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và sinh viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập: 
+ Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.
+ Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung của môn học đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.
- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.
- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.
4. Tài liệu tham khảo:
[bookmark: _p2vk2gnrvtve][1]. GS.TS Nguyễn Thành Độ - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011;
[2]. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân - ThS. Nguyễn Văn Điền, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, , 2014;
[3]. PGS.TS. Phạm Thị Huyền; TS. Nguyễn Hoài Long , Giáo trình Marketing dịch vụ, NXB Hà Nội.










CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Chăm sóc da cơ bản
Mã mô đun: MĐ 15
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ. (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ; Thi/Kiểm tra: 05 giờ) 
 I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Mô đun Chăm sóc da cơ bản là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình môn học và được bố trí dạy đầu tên trước khi giảng dạy các Mô đun khác trong chương trình đào tạo nhề chăm sóc Da
- Tính chất: Mô đun Chăm sóc da cơ bản là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp trên người mẫu
 II. Mục tiêu mô đun
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và sự cần thiết của chăm sóc da trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được đặc điểm và phương pháp chăm sóc cơ bản đối với các loại da: da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm.
+ Trình bày được một số hoạt chất thông dụng và các lỗi thường gặp trong chăm sóc da.
+ Trình bày được công dụng, đặc tính và nguyên lý hoạt động cơ bản của các máy móc, trang thiết bị dùng trong chăm sóc da.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật chăm sóc da cơ bản tại nhà và tại spa theo đúng trình tự.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân loại được các loại da và tình trạng da cơ bản.
+ Vận dụng được kiến thức để lựa chọn sản phẩm, hoạt chất và phương pháp chăm sóc da phù hợp.
+ Thực hiện được các thao tác sử dụng cơ bản máy móc, trang thiết bị trong chăm sóc da theo đúng quy trình và yêu cầu an toàn.
+ Thực hiện được quy trình chăm sóc da cơ bản tại nhà và tại spa đúng kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh và an toàn.
+ Thực hiện được giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng trong hoạt động chăm sóc da cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập và rèn luyện nghề chăm sóc da.
+ Chủ động, tự giác trong học tập, thực hành và cập nhật kiến thức, kỹ năng chăm sóc da.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy định về vệ sinh, an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe làn da cho bản thân và khách hàng; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
III. Nội dung mô đun:
	1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Kiến thức căn bản về chăm sóc da
	4
	4
	0
	0

	
	1. Định nghĩa chăm sóc da thẩm mỹ
	
	
	
	

	
	2. Sự cần thiết chăm sóc da
	
	
	
	

	
	3. Cách chăm sóc từng loại da
	
	
	
	

	
	4. Một số hoạt chất thông dụng trong chăm sóc da
	
	
	
	

	
	5. Các lỗi thường gặp khi chăm sóc da mặt
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Máy móc, trang thiết bị cơ bản trong chăm sóc da
	4
	4
	0
	 

	
	1. Thiết bị kiểm tra da
	
	
	
	

	
	2. Máy xông hơi nóng lạnh (máy phun sương)
	
	
	
	

	
	3. Máy hút chân không
	
	
	
	

	3
	Bài 3. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da cơ bản tại nhà
	16
	1
	14
	1

	
	1. Nguyên tắc chăm sóc da cơ bản tại nhà
	
	
	
	

	
	2. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da cơ bản tại nhà
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	4
	Bài 4. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da tại Spa
	48
	4
	43
	1

	
	1. Công tác chuẩn bị
	
	
	
	

	
	2. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da tại Spa
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	0
	0
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	Cộng
	75
	13
	57
	5


	2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Kiến thức căn bản về chăm sóc da                                 	 Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm chăm sóc da thẩm mỹ và sự cần thiết của chăm sóc da.
+ Trình bày được đặc điểm và phương pháp chăm sóc cơ bản đối với từng loại da: da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm.
+ Trình bày được một số hoạt chất thông dụng trong chăm sóc da.
+ Trình bày được các lỗi thường gặp trong quá trình chăm sóc da mặt.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân biệt được các loại da cơ bản.
+ Vận dụng được kiến thức để lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp với từng loại da.
+ Nhận biết và phòng tránh được các lỗi thường gặp trong chăm sóc da mặt.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc trong học tập kiến thức chăm sóc da cơ bản.
+ Chủ động học tập, tự giác nghiên cứu và cập nhật kiến thức về chăm sóc da.
+ Có trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe làn da cho bản thân và khách hàng.
2. Nội dung
2.1. Định nghĩa chăm sóc da thẩm mỹ
2.2. Sự cần thiết chăm sóc da
2.3. Cách chăm sóc từng loại da
2.3.1. Chăm sóc da mặt thường 
2.3.2.  Chăm sóc da mặt dầu 
2.3.3. Chăm sóc da mặt khô 
2.3.4. Chăm sóc da mặt hổn hợp 
2.3.5. Chăm sóc da mặt nhạy cảm 
2.4. Một số hoạt chất thông dụng trong chăm sóc da
2.5. Các lỗi thường gặp khi chăm sóc da mặt
Bài 2: Máy móc, trang thiết bị cơ bản trong chăm sóc da         	Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được công dụng, đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản của một số thiết bị kiểm tra da.
+ Trình bày được cấu tạo, công dụng và nguyên lý hoạt động của máy xông hơi nóng lạnh và máy hút chân không.
+ Trình bày được các bước sử dụng cơ bản của các thiết bị trong chăm sóc da.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân biệt được các loại máy móc, trang thiết bị cơ bản trong chăm sóc da.
+ Thực hiện được các thao tác sử dụng cơ bản một số thiết bị chăm sóc da theo đúng quy trình và yêu cầu an toàn.
+ Vận dụng được kiến thức để lựa chọn thiết bị phù hợp với mục đích chăm sóc da.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tuân thủ quy trình, quy định an toàn khi sử dụng máy móc, thiết bị chăm sóc da.
+ Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng sử dụng trang thiết bị trong chăm sóc da.
+ Có trách nhiệm trong việc bảo quản máy móc, thiết bị và bảo đảm an toàn cho khách hàng.
2. Nội dung
2.1. Thiết bị kiểm tra da
2.1.1. Đèn Wood
2.1.2. Kính phóng đại
2.1.3. Máy phân tích da
2.2. Máy xông hơi nóng lạnh (máy phun sương)
2.2.1. Đặc tính
2.2.2. Thông số kỹ thuật
2.2.3. Một số bước thực hiện cơ bản
2.3. Máy hút chân không
2.3.1. Giới thiệu
2.3.2. Công dụng
2.3.3. Một số bước trong quá trình sử dụng máy hút chân không
Bài 3. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da cơ bản tại nhà          Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu
- Kiến thức:
+ Trình bày được các nguyên tắc chăm sóc da cơ bản tại nhà.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật chăm sóc da cơ bản tại nhà, bao gồm các bước: tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết, sử dụng toner, đắp mặt nạ, cấp ẩm và chống nắng.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được các bước trong quy trình chăm sóc da cơ bản tại nhà đúng kỹ thuật.
+ Vận dụng được kiến thức để xây dựng thói quen chăm sóc da khoa học, phù hợp với từng loại da.
+ Rèn luyện kỹ năng thực hành chăm sóc da cá nhân an toàn, hiệu quả.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự chăm sóc và bảo vệ làn da đúng cách.
+ Chủ động, tự giác thực hiện quy trình chăm sóc da tại nhà.
+ Có trách nhiệm trong việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da phù hợp và an toàn.
2. Nội dung
2.1. Nguyên tắc chăm sóc da cơ bản tại nhà
2.2. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da cơ bản tại nhà
2.2.1. Tẩy trang
2.2.2. Rửa mặt
2.2.3. Tẩy tế bào chết
2.2.4. Sử dụng toner cân bằng da
2.2.5. Đắp mặt nạ
2.2.6. Cấp ẩm cho da
2.2.7. Sử dụng kem chống nắng
2.3. Bài kiểm tra số 01
Bài 4. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da tại Spa                      	 Thời gian: 48 giờ
1. Mục tiêu
2. Nội dung
2.1. Công tác chuẩn bị
2.1.1. Chuẩn bị phòng, thiết bị, dụng cụ và sản phẩm
2.1.2. Chuẩn bị của nhân viên spa
2.1.3. Chuẩn bị cho khách hàng
2.2. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da tại Spa
2.2.1. Thăm khám, soi da, phân loại tình trạng da
2.2.2. Bấm huyệt
2.2.3. Làm sạch da (Tẩy trang và rửa mặt)
2.2.4. Tẩy tế bào chết
2.2.5. Mát xa
2.2.6. Xông hơi mặt và hút dầu
2.2.7. Đắp mặt nạ
2.2.8. Sử dụng các sản phẩm cho da (toner, kem dưỡng, kem chống nắng)
2.2.9. Kết thúc
2.3. Bài kiểm tra số 2
* Kiểm tra kết thúc môn học: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
	1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết; Phòng học thực hành.
	2. Trang thiết bị máy móc: Trang thiết bị, bộ dụng cụ chuyên ngành.
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tài liệu họ tập, giáo trình, sách tham khảo
	4. Các điều kiện khác: Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp.
V Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và sự cần thiết của chăm sóc da trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được đặc điểm và phương pháp chăm sóc cơ bản đối với các loại da: da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm.
+ Trình bày được một số hoạt chất thông dụng và các lỗi thường gặp trong chăm sóc da.
+ Trình bày được công dụng, đặc tính và nguyên lý hoạt động cơ bản của các máy móc, trang thiết bị dùng trong chăm sóc da.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật chăm sóc da cơ bản tại nhà và tại spa theo đúng trình tự.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và phân loại được các loại da và tình trạng da cơ bản.
+ Vận dụng được kiến thức để lựa chọn sản phẩm, hoạt chất và phương pháp chăm sóc da phù hợp.
+ Thực hiện được các thao tác sử dụng cơ bản máy móc, trang thiết bị trong chăm sóc da theo đúng quy trình và yêu cầu an toàn.
+ Thực hiện được quy trình chăm sóc da cơ bản tại nhà và tại spa đúng kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh và an toàn.
+ Thực hiện được giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng trong hoạt động chăm sóc da cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc và trách nhiệm trong học tập và rèn luyện nghề chăm sóc da.
+ Chủ động, tự giác trong học tập, thực hành và cập nhật kiến thức, kỹ năng chăm sóc da.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy định về vệ sinh, an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe làn da cho bản thân và khách hàng; góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: Kiểm tra thực hành trên mẫu tại phòng thực hành; đánh giá năng lực, trách nhiệm trong quá trình học tập.
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(9). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(10). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun
	Mô đun chăm sóc da cơ bản được sử dụng để giảng dạy cho học sinh,sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng Nghề số 1 – BQP.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
-  Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trên cơ sở chương trình mô đun soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu mô đun; thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan; liên hệ với các mô đun khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
+ Lồng ghép nội dung thảo luận, luyện tập tình huống thực tế vào bài học nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
+ Tạo cơ hội cho sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình nghiên cứu.
- Đối với người học: 
+ Cần chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức thực tiễn liên quan tới nội dung bài học và liên hệ với các tình huống thực tế trong đời sống.
+ Chủ động, tích cực trong giờ thực hành tại phòng học thực hành và giờ học thực tế tại các spa.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kiến thức về máy móc, trang thiết bị cơ bản trong chăm sóc da
- Kiến thức và thực hành quy trình và kỹ thuật chăm sóc da tại Spa
4. Tài liệu tham khảo
	[1]. Trần Thị Lan, Giáo trình Ứng dụng chăm sóc da, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2024;
[2]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2025;
[3]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da nâng cao, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2024;
[4]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2025;
[5]. DS Phạm Minh Hữu Tiến, Giáo trình Khoa học về làn da, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2017.
[4]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2025;























CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Móng cơ bản
Mã mô đun: MĐ 16
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 55 giờ; Thi/ Kiểm tra: 05 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Là mô đun thuộc nhóm các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo trung cấp ngành Chăm sóc sắc đẹp.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc, cung cấp kiến thức chuyên môn trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến chăm sóc, tạo hình, sơn và trang trí móng. Nhận biết và phân loại được các loại trang thiết bị, dụng cụ, sản phẩm sử dụng trong chăm sóc và vẽ móng; hiểu được công dụng, yêu cầu kỹ thuật, nguyên tắc vệ sinh và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ nghề.
+ Trình bày được cấu trúc, đặc điểm của móng và vùng da xung quanh móng; nhận biết được một số thay đổi bất thường thường gặp của móng.
+ Hiểu và mô tả được các quy trình kỹ thuật tạo hình móng, chăm sóc móng cơ bản, sơn móng bằng sơn thường và sơn gel, vẽ và trang trí móng, nối móng úp; nắm được các yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong thực hành nghề chăm sóc móng.
- Kỹ năng
+ Sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng đúng mục đích, bảo đảm an toàn và vệ sinh nghề nghiệp.
+ Thực hiện được các kỹ thuật tạo hình móng, nhặt da, chăm sóc móng cơ bản đúng quy trình.
+ Thực hiện được các kỹ thuật sơn móng bằng sơn thường và sơn gel; vẽ và trang trí móng bằng nhiều phương pháp khác nhau (cọ nét, cọ râu, cọ bản; dán sticker, dặm nhũ, đính đá, đính phụ kiện, dán foil), bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
+ Thực hiện được kỹ thuật nối móng úp và hoàn thiện bộ móng đạt yêu cầu về độ bền, tính thẩm mỹ và an toàn cho khách hàng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và vệ sinh cá nhân trong quá trình thực hành chăm sóc móng.
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; chủ động, tích cực trong học tập và rèn luyện tay nghề.
+ Có tinh thần trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc móng; biết giữ gìn, bảo quản trang thiết bị, dụng cụ nghề; có thái độ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng khách hàng và đồng nghiệp.
III. Nội dung mô đun:
	1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Khái quát về trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng
	4
	2
	2
	0

	
	1. Các khái niệm
	
	
	
	

	
	2. Sự cần thiết của các thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng
	
	
	
	

	
	3. Các thiết bị, dụng cụ chăm sóc móng
	
	
	
	

	
	4. Các loại sơn, dụng cụ vẽ móng và phụ kiện trang trí móng
	
	
	
	

	
	5. Vệ sinh dụng cụ chăm sóc và vẽ móng
	
	
	
	

	
	6. Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng
	
	
	
	

	2
	Bài 2. Tạo hình và chăm sóc móng cơ bản
	12
	3
	9
	0

	
	1. Kỹ thuật tạo hình móng
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật nhặt da
	
	
	
	

	
	3. Chăm sóc móng cơ bản
	
	
	
	

	3
	Bài 3. Kỹ thuật sơn móng với sơn thường
	12
	2
	9
	1

	
	1. Kỹ thuật sơn móng trơn
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật sơn màu ombre
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật sơn đầu móng
	
	
	
	

	
	4. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	4
	Bài 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét, cọ râu
	8
	1
	7
	0

	
	1. Vẽ hoạ tiết cơ bản với cọ nét, cọ râu
	
	
	
	

	
	2. Bố cục cọ nét, cọ râu lên móng
	
	
	
	

	5
	Bài 5. Kỹ thuật vẽ cọ bản
	8
	1
	7
	0

	
	1. Vẽ hoạ tiết cơ bản với cọ bản
	
	
	
	

	
	2. Bố cục cọ bản lên móng
	
	
	
	

	6
	Bài 6. Kỹ thuật sơn móng gel
	12
	4
	7
	1

	
	1. Kỹ thuật sơn gel cơ bản
	
	
	
	

	
	2. Quy trình hoàn thiện bộ móng sơn gel
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	7
	Bài 7. Kỹ thuật nối móng úp
	8
	1
	7
	0

	
	1 Khái niệm móng úp
	
	
	
	

	
	2. Ưu, nhược điểm của móng úp
	
	
	
	

	
	3. Quy trình thực hiện móng úp
	
	
	
	

	8
	Bài 8. Kỹ thuật trang trí móng 
	8
	1
	7
	 

	
	1. Dán sticker
	
	
	
	

	
	2. Dặm nhũ kim tuyến
	
	
	
	

	
	3. Đính đá
	
	
	
	

	
	4. Đính phụ kiện
	
	
	
	

	
	5. Dán foil
	
	
	
	

	9
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	0
	0
	3

	Cộng
	75
	15
	55
	5



	2. Nội dung chi tiết:
Bài 1. Khái quát về trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng	 Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến chăm sóc và vẽ móng; phân tích được sự cần thiết của trang thiết bị, dụng cụ trong chăm sóc và vẽ móng. 
+ Nhận biết và phân loại được các nhóm thiết bị, dụng cụ làm sạch, dưỡng móng, cắt - sửa móng; các loại sơn, dụng cụ vẽ móng và phụ kiện trang trí móng.
+ Trình bày được yêu cầu về vệ sinh và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng đúng mục đích các loại trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng. 
+ Thực hiện được việc vệ sinh, khử khuẩn và bảo quản trang thiết bị, dụng cụ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn và vệ sinh nghề nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo quản trang thiết bị, dụng cụ nghề;
+ Làm việc cẩn thận, khoa học; tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh trong quá trình học tập và thực hành nghề 
2. Nội dung bài:
2.1. Các khái niệm
2.2. Sự cần thiết của các thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng
2.3. Các thiết bị, dụng cụ chăm sóc móng
1.3.1. Thiết bị, dụng cụ làm sạch móng
1.3.2. Thiết bị, dụng cụ dưỡng móng
1.3.3. Thiết bị, dụng cụ cắt, sửa móng
2.4. Các loại sơn, dụng cụ vẽ móng và phụ kiện trang trí móng
1.4.1. Các loại sơn
1.4.2. Dụng cụ vẽ móng
1.4.3. Phụ kiện trang trí móng
2.5. Vệ sinh dụng cụ chăm sóc và vẽ móng
2.6. Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc và vẽ móng
Bài 2. Tạo hình và chăm sóc móng cơ bản				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các kỹ thuật tạo hình móng; nhận biết được các dáng móng cơ bản. 
+ Mô tả được kỹ thuật nhặt da và quy trình chăm sóc móng cơ bản. 
+ Trình bày được cấu trúc, thành phần của móng và vùng da xung quanh móng; 
+ Nhận biết được một số thay đổi bất thường thường gặp của móng.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện đúng kỹ thuật tạo hình các dáng móng cơ bản;
+ Thực hiện được kỹ thuật nhặt da an toàn, chính xác.
+ Thực hiện đúng quy trình chăm sóc móng cơ bản, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và vệ sinh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần cẩn trọng, tỉ mỉ trong thao tác nghề;
+ Chủ động tuân thủ quy trình kỹ thuật; chịu trách nhiệm về chất lượng và an toàn trong quá trình thực hành chăm sóc móng.
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật tạo hình móng
2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ 
2.1.2. Các dáng móng cơ bản
2.1.3. Thực hiện tạo hình móng
2.2. Kỹ thuật nhặt da
2.2.1. Chuẩn bị dụng cụ nhặt da
2.2.2. Kỹ thuật cầm kiềm
2.2.3. Thực hiện nhặt da
2.3. Chăm sóc móng cơ bản
2.3.1. Cấu trúc, thành phần của móng và xung quanh móng
2.3.2. Các thay đổi bất thường của móng
2.3.3. Quy trình chăm sóc móng cơ bản
Bài 3. Kỹ thuật sơn móng với sơn thường 				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được các kỹ thuật sơn móng với sơn thường, bao gồm sơn trơn, sơn ombre, sơn đầu móng và vẽ móng bằng sơn thường.
+ Hiểu được yêu cầu kỹ thuật và trình tự thực hiện của từng phương pháp.
- Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật sơn móng trơn, sơn ombre, sơn đầu móng và vẽ móng bằng sơn thường đúng quy trình, bảo đảm độ đều màu, thẩm mỹ và độ bền của lớp sơn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tính kiên trì, khéo léo và chính xác trong thao tác; 
+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn cho khách hàng và bản thân;
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thực hành.
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật sơn móng trơn
2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, sản phẩm
2.1.2. Trình tự thực hiện
2.2. Kỹ thuật sơn màu ombre
2.2.1. Chuẩn bị dụng cụ, sản phẩm
2.2.2. Phương pháp thực hiện
2.3. Kỹ thuật sơn đầu móng
2.3.1. Chuẩn bị dụng cụ, sản phẩm
2.3.2. Phương pháp thực hiện
2.4. Kỹ thuật vẽ móng với sơn thường
2.5. Bài kiểm tra số 02
Bài 4. Kỹ thuật vẽ cọ nét, cọ râu 					Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm và công dụng của cọ nét, cọ râu; 
+ Mô tả được kỹ thuật vẽ các họa tiết cơ bản và nguyên tắc bố cục họa tiết trên móng bằng cọ nét, cọ râu.
- Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật vẽ các họa tiết cơ bản (kẻ caro, hoa hồng, hình học và một số họa tiết khác) bằng cọ nét, cọ râu; bố cục họa tiết hài hòa, phù hợp với hình dáng móng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Phát huy tính sáng tạo trong trang trí móng; 
+ Làm việc tập trung, cẩn thận; có trách nhiệm trong việc bảo quản dụng cụ và bảo đảm chất lượng thẩm mỹ của sản phẩm.
2. Nội dung bài:
4.1. Vẽ hoạ tiết cơ bản với cọ nét, cọ râu
4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, sản phẩm
4.2.2. Kỹ thuật vẽ cọ nét, cọ râu
4.2. Bố cục cọ nét, cọ râu lên móng
4.2.1. Cách vẽ móng hoạ tiết kẻ caro
4.2.2. Cách vẽ móng hoạ tiết hoa hồng
4.2.3. Cách vẽ móng hoạ tiết hình học
4.2.4. Cách vẽ móng hoạ tiết khác
Bài 5. Kỹ thuật vẽ cọ bản 					                      	Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm của cọ bản; 
+ Mô tả được kỹ thuật vẽ các họa tiết cơ bản bằng cọ bản và nguyên tắc bố cục họa tiết lên móng.
- Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật vẽ cánh hoa, lá và bố trí họa tiết bằng cọ bản trên móng một cách cân đối, mềm mại, đạt yêu cầu thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học hỏi, rèn luyện tay nghề; 
+ Chủ động sáng tạo trong trang trí móng; 
+ Chịu trách nhiệm về sản phẩm thực hành và việc sử dụng dụng cụ nghề.
2. Nội dung bài:
2.1. Vẽ hoạ tiết cơ bản với cọ bản
2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, sản phẩm
2.1.2. Kỹ thuật vẽ cọ bản
2.2. Bố cục cọ bản lên móng
2.2.1. Các cánh hoa vẽ bằng cọ bản 
2.2.2. Các loại lá vẽ bằng cọ bản
2.2.3. Cách bố trí lên móng
Bài 6. Kỹ thuật sơn móng gel 					            Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được kỹ thuật sơn gel cơ bản và quy trình hoàn thiện bộ móng sơn gel; 
+ hiểu được yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn trong quá trình sơn và trang trí móng gel.
- Kỹ năng: Thực hiện đúng quy trình sơn móng gel: loại bỏ sơn cũ, chăm sóc móng, sơn gel, trang trí họa tiết và dưỡng viền móng; bảo đảm độ bền, độ bóng và tính thẩm mỹ của bộ móng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật; 
+ Có ý thức bảo đảm an toàn, vệ sinh nghề; chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả của sản phẩm sơn gel.
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật sơn gel cơ bản
2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, sản phẩm
2.1.2. Trình tự thực hiện
2.2. Quy trình hoàn thiện bộ móng sơn gel 
2.2.1. Loại bỏ lớp sơn cũ
2.2.2. Chăm sóc móng
2.2.4. Sơn và trang trí hoạ tiết lên móng
2.2.5. Bôi dưỡng viền móng
Bài 7. Kỹ thuật nối móng úp 					            Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, ưu điểm và hạn chế của kỹ thuật nối móng úp; 
+ mô tả được quy trình thực hiện móng úp.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật nối móng úp đúng quy trình:
+ Kiểm tra tình trạng móng, chăm sóc móng, gắn móng úp và hoàn thiện móng; bảo đảm độ chắc chắn và tính thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc cẩn thận, chính xác; tuân thủ quy trình kỹ thuật;
+ Chịu trách nhiệm về độ an toàn và chất lượng bộ móng sau khi thực hiện.
2. Nội dung bài:
2.1 Khái niệm móng úp
2.2. Ưu, nhược điểm của móng úp
2.3. Quy trình thực hiện móng úp
2.3.1. Kiểm tra tình trạng móng
2.3.2. Chăm sóc móng
2.3.3. Gắn móng úp
2.3.4. Hoàn thiện móng
Bài 8. Kỹ thuật trang trí móng 					            Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức: Trình bày được đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của các hình thức trang trí móng: dán sticker, dặm nhũ kim tuyến, đính đá, đính phụ kiện và dán foil.
- Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ thuật trang trí móng như dán sticker, dặm nhũ kim tuyến, đính đá, đính phụ kiện và dán foil đúng kỹ thuật, bảo đảm độ bền và tính thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Phát huy tính sáng tạo trong trang trí móng; làm việc có trách nhiệm, tỉ mỉ; 
+ Tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh và chất lượng dịch vụ nghề.
2. Nội dung bài:
2.1. Dán sticker
2.1.1. Sticker là gì?
2.1.2. Kỹ thuật dán sticker
2.2. Dặm nhũ kim tuyến
2.2.1. Nhũ kim tuyến là gì?
2.2.2. Kỹ thuật dặm nhũ kim tuyến
2.3. Đính đá
2.3.1. Các loại đá
2.3.2. Kỹ thuật đính đá
2.4. Đính phụ kiện
2.4.1. Phụ kiện là gì?
2.4.2. Kỹ thuật đính phụ kiện
2.5. Dán foil
2.5.1. Foil là gì?
2.5.2. Kỹ thuật dán foil
*Bài kiểm tra kết thúc môn: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
- Phòng học lý thuyết có máy chiếu.
- Phòng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng đen, Máy chiếu Projector, Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho ngành.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập; Giáo trình, sách tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản.
+ Giải thích được các tình huống cụ thể và áp dụng trong thực tế.
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hành và giải quyết các tình huống.
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong qua trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập.
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.
+ Chuyên cần, say mê môn học.
+ Tích cực, chủ động rèn luyện các kỹ năng và sáng tạo trong xử lý tình huống.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
[bookmark: _awe8fr6undzg]Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(11). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(12). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Chăm sóc sắc đẹp.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun
- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và sinh viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập: 
+ Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.
+ Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung của môn học đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.
- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.
- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Lee Youngsun, dịch giả Nhân trí Việt, “Trang điểm móng- cách thể hiện bản thân của những cô gái tự tin”, NXB Tổng Hợp, T9/2009. 
[2]. Boutique Mook, dịch giả Nhân trí Việt, “Bộ sưu tập các mẫu trang điểm móng- tập 1: 9000 mẫu”, NXB Tổng Hợp TP. HCM, T3/2010. 
	[3]. Thiên Kim, “Móng đẹp thời trang - tập 1”, NXB Mỹ Thuật, T3/2007. 



[bookmark: _80bkp1m8r80j]CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Trang điểm cơ bản
Mã mô đun: MĐ 17
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ  (Lý thuyết: 17 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 53 Kiểm tra: 05 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
	- Vị trí: Là mô đun chuyên môn thuộc chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp và được giảng dạy sau các mô đun cơ sở của chuyên ngành.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn bắt buộc đối với học sinh sinh viên học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp.
[bookmark: _54z6wn3zij8v]II. Mục tiêu mô đun
-Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và ý nghĩa của trang điểm trong làm đẹp cá nhân và trong hoạt động nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp.
+ Mô tả và phân tích được các phong cách trang điểm cơ bản; các quy tắc phối màu trong trang điểm; nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với từng loại da, mục đích và phong cách trang điểm.
+ Trình bày được đặc điểm khuôn mặt, tỷ lệ khuôn mặt, các dạng khuôn mặt và nguyên tắc phân tích khuôn mặt trong trang điểm.
+ Mô tả và phân tích được quy trình, sản phẩm và kỹ thuật trang điểm nền, tạo khối, trang điểm má, lông mày, mắt và môi.
+ Trình bày được các nguyên tắc, yêu cầu và đặc điểm khi ứng dụng kỹ thuật trang điểm trong đời sống thường ngày, bảo đảm tính thẩm mỹ và an toàn.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và lựa chọn được phong cách trang điểm phù hợp với từng đối tượng, mục đích và hoàn cảnh.
+ Lựa chọn, sử dụng và bảo quản đúng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, bảo đảm vệ sinh và an toàn.
+ Phân tích và xác định đúng dạng khuôn mặt làm cơ sở thực hiện các bước trang điểm.
+ Thực hiện thành thạo quy trình trang điểm nền, tạo khối, trang điểm má, lông mày, mắt và môi đúng kỹ thuật.
+ Hoàn thiện được một layout trang điểm cơ bản, bảo đảm đúng quy trình, hài hòa màu sắc và đạt yêu cầu thẩm mỹ.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ và mỹ phẩm trong quá trình thực hành.
+ Có tinh thần trách nhiệm trong học tập và thực hành nghề; chủ động rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề.
+ Tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
+ Có ý thức tự học, tự cập nhật xu hướng trang điểm mới để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.
II. Nội dung mô đun
	1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về trang điểm
	4
	2
	2
	0

	
	1. Khái niệm và vai trò của trang điểm
	
	
	
	

	
	2. Một số phong cách trang điểm cơ bản
	
	
	
	

	
	3. Quy tắc phối màu trong trang điểm
	
	
	
	

	
	4. Một số lưu ý khi trang điểm làm đẹp
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm
	8
	4
	4
	0

	
	1. Mỹ phẩm trang điểm 
	
	
	
	

	
	2. Dụng cụ trang điểm
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Phân tích khuôn mặt
	8
	2
	6
	0

	
	1. Khuôn mặt chuẩn
	
	
	
	

	
	2. Các dạng khuôn mặt cơ bản
	
	
	
	

	
	3. Cách định dạng khuôn mặt
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Trang điểm nền và tạo khối
	8
	2
	6
	0

	
	1. Trang điểm nền (đánh nền, dặm nền)
	
	
	
	

	
	2. Tạo khối
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Trang điểm má
	4
	1
	3
	0

	
	1. Mỹ phẩm trang điểm má
	
	
	
	

	
	2. Quy trình và Kỹ thuật trang điểm má
	
	
	
	

	6
	Bài 6: Trang điểm lông mày
	8
	1
	6
	1

	
	1. Tổng quan về trang điểm lông mày
	
	
	
	

	
	2. Mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm lông mày
	
	
	
	

	
	3. Một số dáng lông mày cơ bản
	
	
	
	

	
	4. Kỹ thuật vẽ lông mày và cách hiệu chỉnh các dáng lông mày
	
	
	
	

	
	5. Kỹ thuật trang điểm lông mày tản bột
	
	
	
	

	
	6. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	7
	Bài 7: Trang điểm mắt
	8
	2
	6
	0

	
	1. Mỹ phẩm, sản phẩm cơ bản
	
	
	
	

	
	2. Xác định các vùng cơ bản trên mắt
	
	
	
	

	
	3. Các dáng mắt cơ bản và cách hiệu chỉnh
	
	
	
	

	
	4. Kỹ thuật trang điểm mắt cơ bản
	
	
	
	

	
	5. Kỹ thuật một số kiểu trang điểm mắt cơ bản
	
	
	
	

	
	6. Kỹ thuật chuốt Mascara, kích mí, gắn mi giả, kẻ eyeliner
	
	
	
	

	8
	Bài 8: Trang điểm môi
	8
	1
	7
	0

	
	1. Mỹ phẩm trang điểm môi
	
	
	
	

	
	2. Hình dáng môi
	
	
	
	

	
	3. Mầu sắc son chủ đạo và cách lựa chọn màu son
	
	
	
	

	
	4. Kỹ thuật trang điểm môi
	
	
	
	

	9
	Bài 9: Ứng dụng các kỹ thuật trang điểm trong thực tế thường ngày
	16
	2
	13
	1

	
	1. Trang điểm công sở
	
	
	
	

	
	2. Trang điểm đi chơi, dạo phố 
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	10
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	0
	0
	3

	Cộng
	75
	17
	53
	5


	2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Tổng quan về trang điểm                                                        Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm, vai trò của trang điểm trong đời sống và trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
+ Phân biệt được một số phong cách trang điểm cơ bản.
+ Trình bày được các quy tắc phối màu trong trang điểm.
+ Nêu được các lưu ý cơ bản khi trang điểm làm đẹp.
- Kỹ năng
+ Nhận diện và lựa chọn phong cách trang điểm phù hợp với mục đích.
+ Vận dụng được các quy tắc phối màu cơ bản trong trang điểm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức học tập nghiêm túc, chủ động tìm hiểu kiến thức nghề.
+ Thể hiện tác phong chuyên nghiệp, yêu nghề, có trách nhiệm trong học tập.
2. Nội dung bài
2.1. Khái niệm và vai trò của trang điểm
2.1.1. Khái niệm về trang điểm
2.1.2. Vai trò của trang điểm
2.2. Một số phong cách trang điểm cơ bản
2.2.1. Trang điểm thường ngày
2.2.2. Trang điểm theo mục đich
2.2.3. Trang điểm ấn tượng
2.3. Quy tắc phối màu trong trang điểm
2.3.1. Quy tắc đơn sắc
2.3.2. Quy tắc màu tương đồng
2.3.3. Quy tắc màu tương phản
2.3.4. Quy tắc màu tam sắc và tứ sắc
2.4. Một số lưu ý khi trang điểm làm đẹp
Bài 2: Mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm                                   	 Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được công dụng, đặc điểm của các loại mỹ phẩm trang điểm.
+ Trình bày được các loại dụng cụ trang điểm cơ bản.
+ Nêu được nguyên tắc bảo quản mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm.
- Kỹ năng
+ Nhận biết và lựa chọn được mỹ phẩm, dụng cụ phù hợp.
+ Thực hiện đúng thao tác bảo quản mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn trong sử dụng mỹ phẩm và dụng cụ.
+ Thực hiện nghiêm túc quy định về bảo quản trang thiết bị nghề.
2. Nội dung bài
2.1. Mỹ phẩm trang điểm 
2.1.1. Mỹ phẩm làm sạch và chăm sóc da trước khi trang điểm
2.1.2. Mỹ phẩm trang điểm 
2.1.3. Bảo quản mỹ phẩm
2.2. Dụng cụ trang điểm
2.2.1. Dụng cụ trang điểm cơ bản
2.2.2. Bảo quản dụng cụ trang điểm
Bài 3: Phân tích khuôn mặt                                                         	Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm khuôn mặt chuẩn, tỷ lệ khuôn mặt chuẩn.
+ Phân biệt được các dạng khuôn mặt cơ bản.
+ Trình bày được quy trình và phương pháp định dạng khuôn mặt.
- Kỹ năng
+ Phân tích và xác định đúng dạng khuôn mặt.
+ Thực hiện được các bước định dạng khuôn mặt bằng dụng cụ chuyên dụng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong phân tích khuôn mặt.
+ Có trách nhiệm trong thực hành nghề nghiệp.
2. Nội dung bài
2.1. Khuôn mặt chuẩn
2.1.1. Kích thước của khuôn mặt chuẩn
2.1.2. Tỷ lệ khuôn mặt chuẩn
2.2. Các dạng khuôn mặt cơ bản
2.2.1. Khuôn mặt trái xoan
2.2.2. Khuôn mặt tròn
2.2.3. Khuôn mặt dài
2.2.4. Khuôn mặt vuông
2.2.5. Khuôn mặt trái tim
2.2.6. Khuôn mặt tam giác
2.3. Cách định dạng khuôn mặt
2.3.1. Dụng cụ định dạng khuôn mặt
2.3.2. Các bước định dạng khuôn mặt
Bài 4: Trang điểm nền và tạo khối                                             Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được các loại mỹ phẩm dùng trong trang điểm nền và tạo khối.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật trang điểm nền, tạo khối.
- Kỹ năng
+ Thực hiện đúng quy trình trang điểm nền.
+ Thực hiện được kỹ thuật tạo khối phù hợp với từng khuôn mặt.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức đảm bảo vệ sinh, an toàn cho khách hàng.
+ Tự giác, nghiêm túc trong thực hành nghề.
2. Nội dung bài
2.1. Trang điểm nền (đánh nền, dặm nền)
2.1.1. Sản phẩm, mỹ phẩm cơ bản
2.1.2. Quy trình và kỹ thuật trang điểm nền
2.2. Tạo khối
2.2.1. Tác dụng của tạo khối
2.2.2. Mỹ phẩm, sản phẩm cơ bản
2.2.3. Quy trình và kỹ thuật tạo khối
Bài 5: Trang điểm má                                                                  	 Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được các loại mỹ phẩm trang điểm má.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật trang điểm má.
- Kỹ năng
+ Lựa chọn được màu má phù hợp với khuôn mặt và phong cách trang điểm.
+ Thực hiện đúng kỹ thuật trang điểm má.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức thẩm mỹ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
+ Thực hiện đúng quy định về vệ sinh nghề nghiệp.
2. Nội dung bài
2.1. Mỹ phẩm trang điểm má
2.2. Quy trình và Kỹ thuật trang điểm má
Bài 6: Trang điểm lông mày                                                       	 Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm, vai trò của trang điểm lông mày.
+ Nhận biết được các dáng lông mày cơ bản.
+ Trình bày được các kỹ thuật vẽ và hiệu chỉnh lông mày.
- Kỹ năng
+ Thực hiện được kỹ thuật vẽ lông mày phù hợp khuôn mặt.
+ Hiệu chỉnh được các dáng lông mày chưa cân đối.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Rèn luyện tính tỉ mỉ, khéo léo trong thực hành.
+ Có trách nhiệm với kết quả làm việc của bản thân.
2. Nội dung bài
2.1. Tổng quan về trang điểm lông mày
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Mầu sắc và vị trí của lông mày
2.1.3. Tác dụng của trang điểm lông mày
2.2. Mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm lông mày
2.3. Một số dáng lông mày cơ bản
2.4. Kỹ thuật vẽ lông mày và cách hiệu chỉnh các dáng lông mày
2.4.1. Kỹ thuật vẽ lông mày
2.4.2. Cách hiệu chỉnh các dáng lông mày
2.5. Kỹ thuật trang điểm lông mày tản bột
2.6. Bài kiểm tra số 01
Bài 7: Trang điểm mắt                                                                 	Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được các vùng cơ bản trên mắt và các dáng mắt.
+ Trình bày được các kỹ thuật trang điểm mắt cơ bản.
- Kỹ năng
+ Thực hiện được các kỹ thuật trang điểm mắt theo từng dáng mắt.
+ Thực hiện được các thao tác chuốt mascara, kẻ eyeliner, gắn mi giả.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức an toàn khi thao tác gần vùng mắt.
+ Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp.
2. Nội dung bài
2.1. Mỹ phẩm, sản phẩm cơ bản
2.2. Xác định các vùng cơ bản trên mắt
2.2.1. Xác định các vùng cơ bản trên mắt theo chiều ngang
2.2.2. Xác định các vùng cơ bản trên mắt theo chiều dọc
2.3. Các dáng mắt cơ bản và cách hiệu chỉnh
2.4. Kỹ thuật trang điểm mắt cơ bản
2.4.1. Kỹ thuật trang điểm mắt tản
2.4.2. Kỹ thuật trang điểm mắt nhấn
2.5. Kỹ thuật một số kiểu trang điểm mắt cơ bản
2.5.1. Kỹ thuật trang điểm mắt nhung
2.5.2. Kỹ thuật trang điểm mắt nhấn đuôi
2.5.3. Kỹ thuật trang điểm mắt hốc
2.5.4. Kỹ thuật trang điểm mắt bóng sáng
2.5.5. Kỹ thuật trang điểm mắt chiếc lá
2.6. Kỹ thuật chuốt Mascara, kích mí, gắn mi giả, kẻ eyeliner
Bài 8: Trang điểm môi                                                                 	Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được các loại mỹ phẩm trang điểm môi.
+ Nhận biết được các hình dáng môi và màu son chủ đạo.
+ Trình bày được kỹ thuật trang điểm và hiệu chỉnh môi.
- Kỹ năng
+ Lựa chọn được màu son phù hợp với khuôn mặt và phong cách trang điểm.
+ Thực hiện đúng kỹ thuật đánh son và hiệu chỉnh dáng môi.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức thẩm mỹ, sáng tạo trong công việc.
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trang điểm.
2. Nội dung bài
2.1. Mỹ phẩm trang điểm môi
2.1.1. Sơn môi (Lip stick)
2.1.2. Lip Gloss
2.1.3. Kem môi (Lip cream
2.1.4. Chị kẻ môi (Lip liner)
2.2. Hình dáng môi
2.2.1. Môi trái tim
2.2.2. Môi cười
2.2.3. Môi tròn
2.2.4. Môi cherry
2.3. Mầu sắc son chủ đạo và cách lựa chọn màu son
2.3.1. Màu sắc son chủ đạo
2.3.2. Cách chọn màu son phù hợp 
2.4. Kỹ thuật trang điểm môi
2.4.1. Kỹ thuật đánh son và kẻ chì viền môi
2.4.2. Kỹ thuật hiệu chỉnh hình dáng môi
Bài 9: Ứng dụng các kỹ thuật trang điểm trong thực tế thường ngày 
                                                                                                              Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu bài học:
- Kiến thức
+ Trình bày được các nguyên tắc cơ bản khi ứng dụng kỹ thuật trang điểm trong đời sống thường ngày.
+ Phân biệt được đặc điểm, yêu cầu và phong cách trang điểm công sở, trang điểm đi chơi, dạo phố.
+ Mô tả được quy trình trang điểm phù hợp với từng hoàn cảnh sử dụng, bảo đảm tính thẩm mỹ và tự nhiên.
+ Nhận biết được các lỗi thường gặp khi trang điểm thường ngày và biện pháp khắc phục.
- Kỹ năng
+ Thực hiện được các bước trang điểm công sở đúng quy trình, bảo đảm gọn gàng, lịch sự và hài hòa khuôn mặt.
+ Thực hiện được kỹ thuật trang điểm đi chơi, dạo phố phù hợp với lứa tuổi, phong cách cá nhân và hoàn cảnh sử dụng.
+ Lựa chọn và sử dụng được mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm phù hợp, bảo đảm an toàn và hiệu quả.
+ Tự đánh giá và điều chỉnh kết quả trang điểm để đáp ứng yêu cầu thực tế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh dụng cụ trong quá trình trang điểm.
+ Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng, sáng tạo trong việc ứng dụng trang điểm vào đời sống hằng ngày.
+ Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm với sản phẩm thực hành và kết quả kiểm tra, đánh giá của bài học.
2. Nội dung bài
2.1. Trang điểm công sở
2.2. Trang điểm đi chơi, dạo phố 
2.3. Bài kiểm tra số 02
* Kiểm tra kết thúc mô đun: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
	1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết; Phòng học thực hành.
	2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:	
	- Bài giảng Trang điểm cơ bản
	- Bài tập thực hành, thảo luận
· Bộ dụng cụ và mỹ phẩm phục vụ trang điểm
	4. Các điều kiện khác: Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
1. Kiến thức
Sau khi hoàn thành mô-đun, người học trình bày, mô tả, phân tích và vận dụng được các nội dung sau:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và ý nghĩa của trang điểm trong làm đẹp cá nhân và trong hoạt động nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp.
+ Mô tả và phân tích được các phong cách trang điểm cơ bản; các quy tắc phối màu trong trang điểm; nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với từng loại da, mục đích và phong cách trang điểm.
+ Trình bày được đặc điểm khuôn mặt, tỷ lệ khuôn mặt, các dạng khuôn mặt và nguyên tắc phân tích khuôn mặt trong trang điểm.
+ Mô tả và phân tích được quy trình, sản phẩm và kỹ thuật trang điểm nền, tạo khối, trang điểm má, lông mày, mắt và môi.
+ Trình bày được các nguyên tắc, yêu cầu và đặc điểm khi ứng dụng kỹ thuật trang điểm trong đời sống thường ngày, bảo đảm tính thẩm mỹ và an toàn.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và lựa chọn được phong cách trang điểm phù hợp với từng đối tượng, mục đích và hoàn cảnh.
+ Lựa chọn, sử dụng và bảo quản đúng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, bảo đảm vệ sinh và an toàn.
+ Phân tích và xác định đúng dạng khuôn mặt làm cơ sở thực hiện các bước trang điểm.
+ Thực hiện thành thạo quy trình trang điểm nền, tạo khối, trang điểm má, lông mày, mắt và môi đúng kỹ thuật.
+ Hoàn thiện được một layout trang điểm cơ bản, bảo đảm đúng quy trình, hài hòa màu sắc và đạt yêu cầu thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ và mỹ phẩm trong quá trình thực hành.
+ Có tinh thần trách nhiệm trong học tập và thực hành nghề; chủ động rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề.
+ Tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.
+ Có ý thức tự học, tự cập nhật xu hướng trang điểm mới để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 03 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(13). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(14). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 
Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho học sinh,sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giáo viên, giảng viên trên cơ sở chương trình mô đun soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu mô đun; thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan; liên hệ với các mô đun khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
+ Lồng ghép nội dung thảo luận, luyện tập tình huống thực tế vào bài học nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
+ Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình nghiên cứu.
- Đối với người học: 
+ Cần chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức thực tiễn liên quan tới nội dung bài học và liên hệ với các tình huống thực tế trong đời sống.
+ Chủ động, tích cực trong giờ thực hành tại phòng học thực hành và giờ học thực tế tại cơ sở.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Sử dụng thành thạo một số loại dụng cụ trong trang điểm.
- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật trang điểm và ứng dụng các kỹ thuật trang điểm trong thực tế thường ngày.
4. Tài liệu tham khảo
	[1]. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Giáo trình Makeup cơ bản, 2021.
	[2]. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Giáo trình Makeup nâng cao, 2021.
	




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Chăm sóc da nâng cao
Mã mô đun: MĐ 18
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ. (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 55 giờ; Thi/Kiểm tra: 05 giờ) 
 I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Mô đun Chăm sóc da nâng cao là mô đun chuyên môn nghề trong chương trình môn học và được bố trí dạy đầu tên trước khi giảng dạy các Mô đun khác trong chương trình đào tạo nhề chăm sóc Da.
- Tính chất: Mô đun Chăm sóc da nâng cao là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp trên người mẫu
 II. Mục tiêu mô đun
- Kiến thức:
+ Trình bày được tác dụng, phân loại, nguyên tắc sử dụng các loại mặt nạ trong chăm sóc da; hiểu được hiệu quả và cách sử dụng một số mặt nạ thiên nhiên.
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng, chỉ định và lưu ý an toàn của các thiết bị, máy móc thông dụng và máy công nghệ cao trong chăm sóc da thẩm mỹ.
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân, biểu hiện và phân loại các tình trạng da thường gặp như da mụn, da lão hóa, da nám, da giãn mao mạch và da sẹo.
+ Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều trị, chăm sóc đối với từng tình trạng da.
+ Mô tả được quy trình, kỹ thuật chăm sóc da tương ứng tại nhà và tại Spa, bảo đảm hiệu quả và an toàn.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và đánh giá được tình trạng da; lựa chọn phương pháp chăm sóc, điều trị phù hợp với từng loại da và mục đích sử dụng.
+ Lựa chọn, sử dụng và bảo quản đúng các loại mỹ phẩm, mặt nạ, dụng cụ và thiết bị chăm sóc da, bảo đảm vệ sinh và an toàn.
+ Thực hiện thành thạo các quy trình chăm sóc da nâng cao đối với da mụn, da lão hóa, da nám, da giãn mao mạch và da sẹo theo đúng kỹ thuật.
+ Vận hành được một số thiết bị, máy móc chăm sóc da cơ bản và phối hợp thiết bị công nghệ cao theo hướng dẫn chuyên môn.
+ Hoàn thiện được liệu trình chăm sóc da nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tế tại Spa.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức chủ động học tập, rèn luyện và nâng cao tay nghề chăm sóc da.
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ quy trình kỹ thuật, vệ sinh và an toàn lao động.
+ Có trách nhiệm trong thực hành nghề, bảo đảm an toàn cho khách hàng và bản thân.
+ Hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu của nghề chăm sóc sắc đẹp.
III. Nội dung mô đun:
	1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra
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	Bài 1: Các loại mặt nạ trong chăm sóc da
	12
	3
	9
	0

	
	1. Tác dụng của mặt nạ trong chăm sóc da
	
	
	
	

	
	2. Phân loại mặt nạ
	
	
	
	

	
	3. Mặt nạ thiên nhiên
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Ứng dụng thiết bị, máy công nghệ cao  máy trong chăm sóc da thẩm mỹ
	8
	2
	5
	1

	
	1. Thiết bị, máy móc thông dụng
	
	
	
	

	
	2. Máy công nghệ cao
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Điều trị và chăm sóc da mụn
	16
	2
	14
	0

	
	1. Khái niệm mụn trứng cá
	
	
	
	

	
	2. Nguyên tắc và phương pháp điều trị
	
	
	
	

	
	3. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da mụn
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Điều trị và chăm sóc da lão hóa
	8
	2
	6
	0

	
	1. Đại cương về da lão hóa
	
	
	
	

	
	2. Nguyên tắc và phương pháp điều trị
	
	
	
	

	
	3. Quy trình chăm sóc da lão hóa
	
	
	
	

	
	4. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Điều trị và chăm sóc da nám
	12
	2
	9
	1

	
	1. Đại cương về da bị nám
	
	
	
	

	
	2. Nguyên tắc và phương pháp điều trị
	
	
	
	

	
	3. Quy trình chăm sóc da lão hóa
	
	
	
	

	
	4. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	6
	Bài 6: Điều trị và chăm sóc da giãn mao mạch
	8
	2
	6
	0

	
	1. Đại cương về da giãn mao mạch
	
	
	
	

	
	2. Nguyên tắc điều trị da giãn mao mạch
	
	
	
	

	
	3. Quy trình chăm sóc da giãn mao mạch
	
	
	
	

	7
	Bài 7: Điều trị và chăm sóc da sẹo
	8
	2
	6
	0

	
	1. Đại cương về sẹo da
	
	
	
	

	
	2. Phương pháp điều trị sẹo
	
	
	
	

	8
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	0
	0
	3

	Cộng
	75
	15
	55
	5


	 2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Các loại mặt nạ trong chăm sóc da                                          Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
 - Kiến thức:
+ Trình bày được tác dụng của mặt nạ trong chăm sóc da.
+ Phân loại được các dạng mặt nạ thường dùng trong chăm sóc da thẩm mỹ (mặt nạ kem, gel, bột, đất sét, bọt, viên, ngâm).
+ Trình bày được nguyên tắc, hiệu quả và cách sử dụng một số loại mặt nạ thiên nhiên trong chăm sóc da.
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn được loại mặt nạ phù hợp với từng loại da và mục đích chăm sóc.
+ Thực hiện đúng kỹ thuật pha chế, sử dụng và đắp mặt nạ bảo đảm hiệu quả và an toàn.
+ Vận dụng được mặt nạ thiên nhiên trong chăm sóc da cơ bản và nâng cao.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình thực hành.
+ Tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh, an toàn khi sử dụng mặt nạ.
+ Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng nghề.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của mặt nạ trong chăm sóc da
2.2. Phân loại mặt nạ
2.2.1. Mặt nạ dạng kem
2.2.2. Mặt nạ dạng gel
2.2.3. Mặt nạ dạng bột
2.2.4. Mặt nạ dạng đất sét
2.2.5. Mặt nạ dạng bọt
2.2.6. Mặt nạ dạng viên
2.2.7. Mặt nạ dạng ngâm
2.3. Mặt nạ thiên nhiên
2.3.1. Nguyên tắc mặt nạ thiên nhiên
2.3.2. Hiệu quả của mặt nạ thiên nhiên
2.3.3. Cách sử dụng một số mặt nạ thiên nhiên
Bài 2: Ứng dụng thiết bị, máy công nghệ cao  máy trong chăm sóc da thẩm mỹ
                                                                                                        Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được công dụng, nguyên lý hoạt động của các thiết bị, máy móc thông dụng trong chăm sóc da (Galvanic, ánh sáng sinh học, phi kim).
+ Trình bày được đặc điểm, công dụng của các máy công nghệ cao trong chăm sóc da thẩm mỹ (Laser, HIFU, RF, LED).
+ Nhận biết được chỉ định, chống chỉ định và lưu ý an toàn khi sử dụng thiết bị.
- Kỹ năng:
+ Vận hành được các thiết bị, máy móc chăm sóc da cơ bản đúng quy trình.
+ Phối hợp thiết bị công nghệ cao trong chăm sóc da theo hướng dẫn chuyên môn.
+ Thực hiện các thao tác bảo đảm an toàn cho người được chăm sóc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức chấp hành nghiêm quy định về an toàn thiết bị và điện.
+ Làm việc cẩn trọng, đúng quy trình kỹ thuật.
+ Chịu trách nhiệm với kết quả thực hành và bài kiểm tra.
2. Nội dung
2.1. Thiết bị, máy móc thông dụng
2.1.1. Máy gavanic
2.1.2. Máy ánh sáng sinh học
2.1.3. Máy Phi kim
2.2. Máy công nghệ cao
2.2.1. Lazer
2.2.2. HIFU
2.2.3. RF (radio frequency)
2.2.4. LED (Light Enitting Diode)
2.3. Bài kiểm tra số 01
Bài 3: Điều trị và chăm sóc da mụn                                                 Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
 - Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, quá trình hình thành và các biểu hiện của mụn trứng cá.
+ Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị da mụn.
+ Mô tả được quy trình và kỹ thuật chăm sóc da mụn tại nhà và tại Spa.
- Kỹ năng:
+ Phân tích và nhận diện được tình trạng da mụn.
+ Thực hiện đúng quy trình chăm sóc da mụn.
+ Thực hiện được kỹ thuật nặn mụn, lấy nhân mụn đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và dụng cụ.
+ Làm việc cẩn thận, nhẹ nhàng, đúng quy trình.
+ Chịu trách nhiệm với kết quả chăm sóc da mụn
2. Nội dung
2.1. Khái niệm mụn trứng cá
2.1.1. Biểu hiện của da mụn
2.1.2. Nguyên nhân hình thành mụn
2.1.3. Quá trình hình thành mụn
2.1.4. Các biểu hiện của mụn
2.2. Nguyên tắc và phương pháp điều trị
2.2.1. Nguyên tắc điều trị
2.2.2. Phương pháp điều trị
2.3. Quy trình và kỹ thuật chăm sóc da mụn
2.3.1. Chăm sóc da mụn tại nhà
2.3.2. Quy trình chăm sóc da mụn tại Spa
2.3.3. Kỹ thuật nặn mụn và lấy nhân mụn
Bài 4: Điều trị và chăm sóc da lão hóa                                              Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân và các cấp độ lão hóa da.
+ Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều trị da lão hóa.
+ Mô tả được quy trình chăm sóc da lão hóa tại nhà và tại Spa.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được tình trạng và mức độ lão hóa da.
+ Thực hiện đúng quy trình chăm sóc da lão hóa.
+ Phối hợp được sản phẩm và thiết bị phù hợp trong chăm sóc da lão hóa.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần trách nhiệm trong thực hành nghề.
+ Tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh.
+ Chủ động học tập, nâng cao tay nghề
2. Nội dung
2.1. Đại cương về da lão hóa
2.1.1. Khái niệm lão hóa da
2.1.2. Đặc điểm và dấu hiệu nhận biết da lão hóa
2.1.3. Nguyên nhân gây lão hóa da
2.1.4. Các cấp độ lão hóa da
2.2. Nguyên tắc và phương pháp điều trị
2.2.1. Nguyên tắc điều trị lão hóa da
2.2.2. Phương pháp điều trị lão hóa da
2.3. Quy trình chăm sóc da lão hóa
2.3.1. Chăm sóc da lão hóa tại nhà
2.3.2. Quy trình chăm sóc da lão hóa tại Spa
2.4. Bài kiểm tra số 02
Bài 5: Điều trị và chăm sóc da nám                                                  Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, nguyên nhân và phân loại da nám.
+ Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều trị da nám.
+ Mô tả được quy trình chăm sóc da nám tại nhà và tại Spa.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được tình trạng da nám.
+ Thực hiện đúng quy trình chăm sóc và hỗ trợ điều trị da nám.
+ Lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp với từng loại nám.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc cẩn thận, kiên trì trong chăm sóc da nám.
+ Tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật.
+ Chịu trách nhiệm với kết quả thực hành
2. Nội dung
2.1. Đại cương về da bị nám
2.1.1. Khái niệm nám da
2.1.2. Nguyên nhân hình thành da nám
2.1.3. Phân loại da nám
2.2. Nguyên tắc và phương pháp điều trị
2.2.1. Nguyên tắc điều trị da nám
2.2.2. Phương pháp điều trị da nám
2.3. Quy trình chăm sóc da lão hóa
2.3.1. Chăm sóc da nám tại nhà
2.3.2. Quy trình chăm sóc da nám tại Spa
2.4. Bài kiểm tra số 02
Bài 6: Điều trị và chăm sóc da giãn mao mạch                                  Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân da giãn mao mạch.
+ Trình bày được nguyên tắc điều trị da giãn mao mạch.
+ Mô tả được quy trình chăm sóc da giãn mao mạch tại nhà và tại Spa.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được da giãn mao mạch.
+ Thực hiện đúng quy trình chăm sóc da giãn mao mạch.
+ Phối hợp sản phẩm và thiết bị phù hợp, bảo đảm an toàn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức bảo đảm an toàn cho khách hàng.
+ Làm việc nhẹ nhàng, đúng quy trình kỹ thuật.
+ Chịu trách nhiệm với kết quả chăm sóc
2. Nội dung
2.1. Đại cương về da giãn mao mạch
2.1.1. Khái niệm da giãn mao mạch
2.1.2. Đặc điểm và dấu hiệu nhận biết da giãn mao mạch
2.1.3. Nguyên nhân da giãn mao mạch
2.2. Nguyên tắc điều trị da giãn mao mạch
2.3. Quy trình chăm sóc da giãn mao mạch
2.3.1. Chăm sóc da giãn mao mạch tại nhà
2.3.2. Quy trình chăm sóc da giãn mao mạch tại Spa
Bài 7: Điều trị và chăm sóc da sẹo                                                        Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
 - Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, nguyên nhân và phân loại sẹo da.
+ Trình bày được các phương pháp điều trị sẹo trong chăm sóc da thẩm mỹ.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện được các loại sẹo thường gặp.
+ Thực hiện được các bước chăm sóc và hỗ trợ điều trị sẹo theo hướng dẫn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong thực hành.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật và an toàn nghề nghiệp.
+ Chủ động học tập, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
2. Nội dung:
2.1. Đại cương về sẹo da
2.1.1. Khái niệm sẹo
2.1.2. Nguyên nhân hình thành sẹo da
2.1.3. Phân loại sẹo
2.2. Phương pháp điều trị sẹo
2.2.1. Phương pháp điều trị sẹo lồi
2.2.2. Phương pháp điều trị sẹo lõm
* Kiểm tra kết thúc môn học: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
	1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết; Phòng học thực hành.
	2. Trang thiết bị máy móc: máy móc, trang thiết bị chuyên môn
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tài liệu họ tập, giáo trình, sách tham khảo
	4. Các điều kiện khác: Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp.
V Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được tác dụng, phân loại, nguyên tắc sử dụng các loại mặt nạ trong chăm sóc da; hiểu được hiệu quả và cách sử dụng một số mặt nạ thiên nhiên.
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, công dụng, chỉ định và lưu ý an toàn của các thiết bị, máy móc thông dụng và máy công nghệ cao trong chăm sóc da thẩm mỹ.
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân, biểu hiện và phân loại các tình trạng da thường gặp như da mụn, da lão hóa, da nám, da giãn mao mạch và da sẹo.
+ Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều trị, chăm sóc đối với từng tình trạng da.
+ Mô tả được quy trình, kỹ thuật chăm sóc da tương ứng tại nhà và tại Spa, bảo đảm hiệu quả và an toàn.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và đánh giá được tình trạng da; lựa chọn phương pháp chăm sóc, điều trị phù hợp với từng loại da và mục đích sử dụng.
+ Lựa chọn, sử dụng và bảo quản đúng các loại mỹ phẩm, mặt nạ, dụng cụ và thiết bị chăm sóc da, bảo đảm vệ sinh và an toàn.
+ Thực hiện thành thạo các quy trình chăm sóc da nâng cao đối với da mụn, da lão hóa, da nám, da giãn mao mạch và da sẹo theo đúng kỹ thuật.
+ Vận hành được một số thiết bị, máy móc chăm sóc da cơ bản và phối hợp thiết bị công nghệ cao theo hướng dẫn chuyên môn.
+ Hoàn thiện được liệu trình chăm sóc da nâng cao đáp ứng yêu cầu thực tế tại Spa.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức chủ động học tập, rèn luyện và nâng cao tay nghề chăm sóc da.
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ quy trình kỹ thuật, vệ sinh và an toàn lao động.
+ Có trách nhiệm trong thực hành nghề, bảo đảm an toàn cho khách hàng và bản thân.
+ Hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu của nghề chăm sóc sắc đẹp.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: Kiểm tra thực hành trên mẫu tại phòng thực hành; đánh giá năng lực, trách nhiệm trong quá trình học tập.
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(15). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(16). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun
	Mô đun chăm sóc da cơ bản được sử dụng để giảng dạy cho học sinh,sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
-  Đối với giảng viên:
+ Giảng viên trên cơ sở chương trình mô đun soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu mô đun; thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan; liên hệ với các mô đun khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
+ Lồng ghép nội dung thảo luận, luyện tập tình huống thực tế vào bài học nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
+ Tạo cơ hội cho sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình nghiên cứu.
- Đối với người học: 
+ Cần chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức thực tiễn liên quan tới nội dung bài học và liên hệ với các tình huống thực tế trong đời sống.
+ Chủ động, tích cực trong giờ thực hành tại phòng học thực hành và giờ học thực tế tại các spa.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kiến thức về máy móc, trang thiết bị cơ bản trong chăm sóc da
- Kiến thức và thực hành quy trình và kỹ thuật chăm sóc da tại Spa
4. Tài liệu tham khảo
	[1]. Trần Thị Lan, Giáo trình Ứng dụng chăm sóc da, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2024;
[2]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2025;
[3]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da nâng cao, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2024;
[4]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2025;
[5]. DS Phạm Minh Hữu Tiến, Giáo trình Khoa học về làn da, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2017.
[4]. Trần Thị Lan, Giáo trình Chăm sóc da cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội 2025;







CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Móng nghệ thuật nâng cao					
Mã mô đun: MĐ 19					
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ  (Lý thuyết:17 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 53 giờ; Thi/ Kiểm tra: 05 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Là mô đun thuộc nhóm các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo trung cấp ngành Chăm sóc sắc đẹp.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc, cung cấp kiến thức chuyên môn trong cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và yêu cầu của chăm sóc móng nâng cao trong hoạt động nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp; phân biệt được các nội dung cơ bản của manicure (chăm sóc tay) và pedicure (chăm sóc chân).
+ Trình bày được quy trình, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn vệ sinh - an toàn trong thực hiện manicure và pedicure.
+ Trình bày được đặc điểm, nguyên tắc thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật của nghệ thuật vẽ móng nâng cao; mô tả được các phong cách và kỹ thuật vẽ móng như vẽ cọ nét, vẽ cọ bản, vẽ hoạt hình, vẽ tả thực và vẽ màu nước trên móng.
+ Trình bày được đặc điểm, công dụng và cách sử dụng các loại vật liệu, sản phẩm và dụng cụ trong kỹ thuật đắp móng gel và đắp móng bột.
+ Mô tả và phân tích được quy trình, kỹ thuật đắp móng gel, đắp móng bột và các kỹ thuật trang trí móng trên nền gel, bột.
+ Trình bày được đặc điểm, yêu cầu thẩm mỹ và nguyên tắc thực hiện nghệ thuật móng Fantasy; mô tả được các kỹ thuật đắp họa tiết ẩn, đắp hoa nổi, tạo hình bằng gel và bột, vẽ gel loang và vẽ gel nổi.
+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động và an toàn cho khách hàng trong chăm sóc móng nâng cao.
- Kỹ năng:
+ Đánh giá được tình trạng móng tay, móng chân để lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.
+ Thực hiện thành thạo quy trình manicure và pedicure đúng kỹ thuật, bảo đảm yêu cầu vệ sinh và thẩm mỹ.
+ Thực hiện được các kỹ thuật vẽ móng nâng cao bằng cọ nét, cọ bản, vẽ hoạt hình, vẽ tả thực và vẽ màu nước, bảo đảm bố cục và phối màu hài hòa.
+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các loại gel, bột, dụng cụ và sản phẩm đắp móng; thực hiện đúng quy trình đắp móng gel và đắp móng bột, tạo form móng chuẩn, bề mặt mịn, chắc.
+ Thực hiện được các kỹ thuật trang trí móng trên nền gel và bột theo yêu cầu thẩm mỹ.
+ Thực hiện được các kỹ thuật nghệ thuật móng Fantasy như đắp họa tiết ẩn, đắp hoa nổi, tạo hình bằng gel và bột, vẽ gel loang và vẽ gel nổi.
+ Hoàn thiện được sản phẩm móng nâng cao có tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức chủ động học tập, rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề chăm sóc móng.
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì và sáng tạo trong quá trình thực hành.
+ Tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh, an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm móng và an toàn của khách hàng; từng bước hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp.
III. Nội dung mô đun:
	1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chăm sóc móng nâng cao
	8
	3
	5
	0

	
	1. Manicure (Chăm sóc tay)
	
	
	
	

	
	2. Pedicure (Chăm sóc chân)
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Nghệ thuật vẽ nâng cao
	16
	3
	13
	0

	
	1. Nghệ thuật vẽ cọ nét
	
	
	
	

	
	2. Nghệ thuật vẽ cọ bản
	
	
	
	

	
	3. Nghệ thuật vẽ hoạt hình
	
	
	
	

	
	4. Nghệ thuật vẽ tả thực
	
	
	
	

	
	5. Nghệ thuật vẽ màu nước lên móng
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Kỹ thuật đắp móng gel
	12
	3
	8
	1

	
	1. Các loại gel
	
	
	
	

	
	2. Các dụng cụ, sản phẩm đắp gel
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật đắp gel 
	
	
	
	

	
	4. Quy trình đắp móng gel
	
	
	
	

	
	5. Một số kỹ thuật trang trí móng đắp gel
	
	
	
	

	
	6. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Kỹ thuật đắp bột
	16
	4
	12
	0

	
	1. Cách sử dụng cọ 
	
	
	
	

	
	2. Nhận biết các loại bột dắp
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật đắp bột 
	
	
	
	

	
	4. Quy trình đắp móng bột
	
	
	
	

	
	5. Một số kỹ thuật trang trí móng đắp bột
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Nghệ thuật Fantasy
	20
	4
	15
	1

	
	1. Kỹ thuật đắp hoạ tiết ẩn
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật đắp hoa nổi fantasy
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật tạo hình bằng gel và bột
	
	
	
	

	
	4. Vẽ gel
	
	
	
	

	
	5. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	6
	Kiểm tra kết thúc môn học
	3
	0
	0
	3

	Cộng
	75
	17
	53
	5



	2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Chăm sóc móng nâng cao                                                       	Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
 - Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và sự cần thiết của manicure và pedicure trong chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được quy trình thực hiện manicure (chăm sóc tay) và pedicure (chăm sóc chân) theo tiêu chuẩn nghề.
+ Nhận biết được các yêu cầu về vệ sinh, an toàn và thẩm mỹ trong chăm sóc móng nâng cao.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện đúng quy trình manicure và pedicure theo từng bước kỹ thuật.
+ Sử dụng thành thạo dụng cụ, sản phẩm chăm sóc móng tay và móng chân.
+ Đánh giá được tình trạng móng, da tay, da chân để lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ, giữ gìn vệ sinh cá nhân và dụng cụ trong quá trình chăm sóc móng.
+ Tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
+ Chịu trách nhiệm với kết quả chăm sóc móng của bản thân.
2. Nội dung bài:
2.1. Manicure (Chăm sóc tay)
2.1.1. Khái niệm và sự cần thiết của manicure trong chăm sóc sắc đẹp
2.1.2. Quy trình thực hiện
2.1.2. Pedicure (Chăm sóc chân)
2..2.1. Khái niệm và sự cần thiết của pedicure trong chăm sóc sắc đẹp
2..2.2. Quy trình thực hiện
Bài 2: Nghệ thuật vẽ nâng cao                                                      	Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm, yêu cầu thẩm mỹ của nghệ thuật vẽ móng nâng cao.
+ Mô tả được đặc trưng của các kỹ thuật vẽ cọ nét, vẽ cọ bản, vẽ hoạt hình, vẽ tả thực và vẽ màu nước trên móng.
+ Nhận biết được sự khác nhau giữa các phong cách vẽ móng trong thực tế nghề nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được các kỹ thuật vẽ cọ nét, cọ bản đúng thao tác, bố cục.
+ Thực hiện được các kiểu vẽ hoạt hình, vẽ tả thực và vẽ màu nước trên móng đạt yêu cầu thẩm mỹ.
+ Kết hợp được màu sắc và đường nét hài hòa trong thiết kế móng nâng cao.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức sáng tạo, kiên trì và tỉ mỉ trong thực hành vẽ móng.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật và vệ sinh dụng cụ.
+ Chịu trách nhiệm với sản phẩm vẽ móng của bản thân.
2. Nội dung bài:
2.1. Nghệ thuật vẽ cọ nét
2.2. Nghệ thuật vẽ cọ bản
2.3. Nghệ thuật vẽ hoạt hình
2.4. Nghệ thuật vẽ tả thực
2.5. Nghệ thuật vẽ màu nước lên móng
Bài 3: Kỹ thuật đắp móng gel                                                               Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm, công dụng của các loại gel sử dụng trong đắp móng.
+ Trình bày được các dụng cụ, sản phẩm cần thiết trong kỹ thuật đắp móng gel.
+ Mô tả được quy trình và các kỹ thuật cơ bản trong đắp móng gel.
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn và sử dụng đúng các loại gel, dụng cụ đắp gel.
+ Thực hiện đúng quy trình đắp móng gel, tạo form móng chuẩn, bề mặt mịn.
+ Thực hiện được một số kỹ thuật trang trí móng đắp gel theo yêu cầu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc cẩn thận, chính xác trong từng thao tác đắp gel.
+ Tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm móng gel.
2. Nội dung bài:
2.1. Các loại gel
2.2. Các dụng cụ, sản phẩm đắp gel
2..3. Kỹ thuật đắp gel 
2..4. Quy trình đắp móng gel
2..5. Một số kỹ thuật trang trí móng đắp gel
6. Bài kiểm tra số 01
Bài 4: Kỹ thuật đắp bột                                                                 	Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cách sử dụng cọ trong kỹ thuật đắp bột.
+ Nhận biết được các loại bột đắp móng và đặc tính của từng loại.
+ Mô tả được quy trình và kỹ thuật đắp móng bột.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo cọ đắp bột đúng kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng quy trình đắp móng bột, tạo form móng chắc, đẹp.
+ Thực hiện được một số kỹ thuật trang trí móng đắp bột cơ bản.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức rèn luyện kỹ năng nghề, làm việc tỉ mỉ và chính xác.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật và vệ sinh an toàn.
+ Chịu trách nhiệm với kết quả thực hành đắp móng bột.
2. Nội dung bài:
2.1. Cách sử dụng cọ 
2.2. Nhận biết các loại bột dắp
2.3. Kỹ thuật đắp bột 
2.4. Quy trình đắp móng bột
2.5. Một số kỹ thuật trang trí móng đắp bột
Bài 5: Nghệ thuật Fantasy                                                             Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm, yêu cầu thẩm mỹ của nghệ thuật móng Fantasy.
+ Mô tả được các kỹ thuật đắp họa tiết ẩn, đắp hoa bột ẩn, tạo hoa khô ẩn.
+ Trình bày được các kỹ thuật đắp hoa nổi fantasy, tạo hình bằng gel và bột, vẽ gel loang và vẽ gel nổi.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật đắp họa tiết ẩn và hoa nổi fantasy đúng yêu cầu kỹ thuật.
+ Thực hiện được các kỹ thuật tạo hình bằng gel, bột và vẽ gel nâng cao.
+ Hoàn thiện được mẫu móng Fantasy có tính sáng tạo và giá trị thẩm mỹ cao.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Phát huy tính sáng tạo, kiên nhẫn và khéo léo trong thực hành.
+ Tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật và an toàn nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm với sản phẩm nghệ thuật móng do bản thân thực hiện.
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật đắp hoạ tiết ẩn
2.1.1. Kỹ thuật đắp hoa bột ẩn
2.1.2. Kỹ thuật tạo hoa khô ẩn
2.2. Kỹ thuật đắp hoa nổi fantasy
2.2.1. Kỹ thuật đắp hoa nghiêng
2.2.2. Kỹ thuật đắp bướm, nơ
2.3. Kỹ thuật tạo hình bằng gel và bột
2.4. Vẽ gel
2.4.1. Vẽ gel loang
2.4.2. Vẽ gel nổi
2.5. Bài kiểm tra số 02
*Kiểm tra kết thúc mô đun: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
- Phòng học lý thuyết có máy chiếu.
- Phòng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: Phấn, bảng đen, Máy chiếu Projector, Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho ngành.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập; Giáo trình, sách tham khảo.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và yêu cầu của chăm sóc móng nâng cao trong hoạt động nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp; phân biệt được các nội dung cơ bản của manicure (chăm sóc tay) và pedicure (chăm sóc chân).
+ Trình bày được quy trình, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn vệ sinh - an toàn trong thực hiện manicure và pedicure.
+ Trình bày được đặc điểm, nguyên tắc thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật của nghệ thuật vẽ móng nâng cao; mô tả được các phong cách và kỹ thuật vẽ móng như vẽ cọ nét, vẽ cọ bản, vẽ hoạt hình, vẽ tả thực và vẽ màu nước trên móng.
+ Trình bày được đặc điểm, công dụng và cách sử dụng các loại vật liệu, sản phẩm và dụng cụ trong kỹ thuật đắp móng gel và đắp móng bột.
+ Mô tả và phân tích được quy trình, kỹ thuật đắp móng gel, đắp móng bột và các kỹ thuật trang trí móng trên nền gel, bột.
+ Trình bày được đặc điểm, yêu cầu thẩm mỹ và nguyên tắc thực hiện nghệ thuật móng Fantasy; mô tả được các kỹ thuật đắp họa tiết ẩn, đắp hoa nổi, tạo hình bằng gel và bột, vẽ gel loang và vẽ gel nổi.
+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động và an toàn cho khách hàng trong chăm sóc móng nâng cao.
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hành và giải quyết các tình huống đảm bảo kỹ năng như sau:
+ Đánh giá được tình trạng móng tay, móng chân để lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.
+ Thực hiện thành thạo quy trình manicure và pedicure đúng kỹ thuật, bảo đảm yêu cầu vệ sinh và thẩm mỹ.
+ Thực hiện được các kỹ thuật vẽ móng nâng cao bằng cọ nét, cọ bản, vẽ hoạt hình, vẽ tả thực và vẽ màu nước, bảo đảm bố cục và phối màu hài hòa.
+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các loại gel, bột, dụng cụ và sản phẩm đắp móng; thực hiện đúng quy trình đắp móng gel và đắp móng bột, tạo form móng chuẩn, bề mặt mịn, chắc.
+ Thực hiện được các kỹ thuật trang trí móng trên nền gel và bột theo yêu cầu thẩm mỹ.
+ Thực hiện được các kỹ thuật nghệ thuật móng Fantasy như đắp họa tiết ẩn, đắp hoa nổi, tạo hình bằng gel và bột, vẽ gel loang và vẽ gel nổi.
+ Hoàn thiện được sản phẩm móng nâng cao có tính sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong qua trình học tập cần đạt các yêu cầu sau
+ Có ý thức chủ động học tập, rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề chăm sóc móng.
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì và sáng tạo trong quá trình thực hành.
+ Tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh, an toàn lao động và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm móng và an toàn của khách hàng; từng bước hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(17). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(18). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Chăm sóc sắc đẹp.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Lấy người học làm trung tâm
- Đối với người học: Thảo luận trao đổi với giáo viên và sinh viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập: 
+ Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.
+ Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung của môn học đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
- Trong giảng dạy giáo viên phải truyền đạt được những nội dung chính và đi sâu vào nội dung trọng tâm trọng điểm từng chương.
- Mỗi chương giảng giáo viên khi truyền đạt phải định hướng tư tưởng, hướng dẫn vận dụng giữa lý luận vào thực tiễn cả trong quá trình học tập và công tác.
- Trong mỗi chương học giáo viên phải tự kiểm tra nhận thức (Trước, trong, sau) kết thúc một chuyên đề và sử dung nhiều phương pháp vào giảng dạy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quy chế đào tạo.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Lee Youngsun, dịch giả Nhân trí Việt, “Trang điểm móng- cách thể hiện bản thân của những cô gái tự tin”, NXB Tổng Hợp, T9/2009. 
[2]. Boutique Mook, dịch giả Nhân trí Việt, “Bộ sưu tập các mẫu trang điểm móng- tập 1: 9000 mẫu”, NXB Tổng Hợp TP. HCM, T3/2010. 
	[3]. Boutique Mook, dịch giả Nhân trí Việt, “Bộ sưu tập các mẫu trang điểm móng- tập 2: 9500 mẫu”, NXB Tổng Hợp TP. HCM, T3/2010. 
	[4]. Hân Vi Mook, dịch giả Nhân trí Việt, “Trang điểm móng theo mùa- kiểu móng 12 chòm sao”, NXB Tổng hợp TP. HCM, T3/2011. 
	[5]. Thiên Kim, “Móng đẹp thời trang - tập 1”, NXB Mỹ Thuật, T3/2007. 
	[6]. Thiên Kim, “Móng đẹp thời trang - tập 2”, NXB Mỹ Thuật, T3/2007.





CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Trang điểm nâng cao
Mã mô đun: MĐ 20
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ  (Lý thuyết:19 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 50; Thi/ Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Là mô đun chuyên môn thuộc chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp và được giảng dạy sau các mô đun cơ sở của chuyên ngành.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn bắt buộc đối với học sinh sinh viên học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu mô đun
· Kiến thức:
+ Trình bày được vai trò, yêu cầu và đặc điểm của trang điểm nâng cao trong hoạt động nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các nguyên tắc thẩm mỹ, quy tắc phối màu, tạo khối và tạo điểm nhấn trong trang điểm nâng cao.
+ Phân tích được đặc điểm khuôn mặt, tỷ lệ khuôn mặt, phong cách cá nhân và mục đích trang điểm làm cơ sở lựa chọn kỹ thuật phù hợp.
+ Trình bày được yêu cầu, đặc điểm và kỹ thuật trang điểm đối với các loại hình: trang điểm cô dâu, trang điểm dự tiệc (ngày, tối), trang điểm chụp hình Beauty, trang điểm chụp hình sân khấu và trang điểm Fantasy.
+ Trình bày được các loại mỹ phẩm, dụng cụ chuyên dùng trong trang điểm nâng cao; nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với loại da, phong cách trang điểm và điều kiện sử dụng.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật và các bước thực hiện trang điểm nâng cao; các lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục trong quá trình trang điểm.
+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm vệ sinh, an toàn và bảo quản mỹ phẩm, dụng cụ trong trang điểm chuyên nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Phân tích, đánh giá được đặc điểm khuôn mặt, làn da, phong cách và mục đích trang điểm của khách hàng.
+ Lựa chọn và sử dụng đúng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm phù hợp với từng loại hình trang điểm nâng cao.
+ Thực hiện thành thạo quy trình trang điểm cô dâu, trang điểm dự tiệc, trang điểm chụp hình Beauty, trang điểm sân khấu và trang điểm Fantasy đúng kỹ thuật.
+ Vận dụng được kỹ thuật phối màu, tạo khối, bắt sáng, xử lý ánh sáng và tạo điểm nhấn khuôn mặt trong từng loại hình trang điểm.
+ Hoàn thiện được các layout trang điểm nâng cao bảo đảm đúng quy trình, hài hòa màu sắc, đạt yêu cầu thẩm mỹ và phù hợp hoàn cảnh sử dụng.
+ Phát hiện, điều chỉnh và khắc phục được các lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện trang điểm.
+ Thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn lao động và bảo quản mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong quá trình thực hành trang điểm.
+ Chủ động, sáng tạo trong lựa chọn phong cách và xử lý tình huống thực tế.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy định về vệ sinh, an toàn và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có ý thức trách nhiệm đối với sản phẩm trang điểm, khách hàng và môi trường làm việc.
III. Nội dung mô đun
	1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
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	Kiểm tra

	[bookmark: _e1oqf6wjctfp]1
	Bài 1: Trang điểm cô dâu
	16
	4
	11
	1

	
	1. Yêu cầu trong trang điểm cô dâu
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật trang điểm cô dâu
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Trang điểm dự tiệc
	12
	3
	9
	0

	
	1. Yêu cầu trong trang điểm dự tiệc
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật trang điểm dự tiệc
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Trang điểm chụp hình Beauty
	16
	4
	11
	1

	
	1. Yêu cầu trong trang điểm chup hình Beauty
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật trang điểm chup hình Beauty
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Trang điểm chụp hình sân khấu
	12
	4
	8
	0

	
	1. Yêu cầu trong trang điểm sân khấu
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật trang điểm sân khấu
	
	
	
	

	5
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	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	0
	0
	3

	Cộng
	75
	19
	50
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	2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Trang điểm cô dâu                                                                      Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được yêu cầu, đặc điểm và nguyên tắc thẩm mỹ trong trang điểm cô dâu.
+ Trình bày được kỹ thuật trang điểm cô dâu phù hợp với gương mặt, phong cách và hoàn cảnh lễ cưới.
+ Trình bày được các loại mỹ phẩm, dụng cụ và quy trình thực hiện trang điểm cô dâu.
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn được mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm phù hợp cho trang điểm cô dâu.
+ Thực hiện đúng các bước trang điểm cô dâu theo quy trình kỹ thuật.
+ Hoàn thiện được layout trang điểm cô dâu bảo đảm hài hòa, tự nhiên và bền màu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, bảo đảm yêu cầu thẩm mỹ cao.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật, vệ sinh và an toàn nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm với sản phẩm trang điểm cô dâu do bản thân thực hiện 
2. Nội dung bài:
2.1. Yêu cầu trong trang điểm cô dâu
2.2. Kỹ thuật trang điểm cô dâu
2.2.1. Mỹ phẩm và dụng cụ
2.2.2. Các bước thực hiện
2.3. Bài kiểm tra số 01
Bài 2: Trang điểm dự tiệc                                                                     Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được yêu cầu và đặc điểm của trang điểm dự tiệc.
+ Phân biệt được kỹ thuật trang điểm dự tiệc ngày và trang điểm dự tiệc tối.
+ Trình bày được mỹ phẩm, dụng cụ và các bước thực hiện trong trang điểm dự tiệc.
- Kỹ năng:
+ Lựa chọn được phong cách, mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm phù hợp với từng loại hình dự tiệc.
+ Thực hiện được kỹ thuật trang điểm dự tiệc ngày và dự tiệc tối đúng quy trình.
+ Điều chỉnh được màu sắc, ánh sáng và điểm nhấn khuôn mặt phù hợp với không gian tiệc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống thực tế khi trang điểm dự tiệc.
+ Tuân thủ quy định về vệ sinh, an toàn và đạo đức nghề nghiệp.
+ Chịu trách nhiệm với kết quả trang điểm dự tiệc.
2. Nội dung bài:
2.1. Yêu cầu trong trang điểm dự tiệc
2.2. Kỹ thuật trang điểm dự tiệc
2.2.1.Kỹ thuật trang điểm dự tiệc ngày
2.2.2. Kỹ thuật trang điểm dự tiệc đêm	
Bài 3: Trang điểm chụp hình Beauty                                                   Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được yêu cầu và đặc điểm của trang điểm chụp hình Beauty.
+ Trình bày được kỹ thuật trang điểm phù hợp với ánh sáng, góc chụp và mục đích chụp hình.
+ Trình bày được mỹ phẩm, dụng cụ và các bước thực hiện trang điểm chụp hình Beauty.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật trang điểm chụp hình Beauty đúng quy trình.
+ Phối hợp được màu sắc, tạo khối và bắt sáng phù hợp với máy ảnh.
+ Hoàn thiện được layout trang điểm bảo đảm lên hình đẹp, rõ nét.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc chính xác, có tính chuyên môn cao.
+ Tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm với sản phẩm trang điểm phục vụ chụp hình 
2. Nội dung bài:
 2.1. Yêu cầu trong trang điểm chup hình Beauty
2.2. Kỹ thuật trang điểm chup hình Beauty
2.2.1. Mỹ phẩm và dụng cụ
2.2.2. Các bước thực hiện
2.3. Bài kiểm tra số 02
Bài 4: Trang điểm chụp hình sân khấu                                               Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được yêu cầu, đặc điểm của trang điểm sân khấu.
+ Trình bày được kỹ thuật trang điểm phù hợp với ánh sáng sân khấu và khoảng cách quan sát.
+ Trình bày được mỹ phẩm, dụng cụ và các bước thực hiện trang điểm sân khấu.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật trang điểm sân khấu đúng quy trình.
+ Tạo được đường nét, màu sắc và điểm nhấn rõ ràng, phù hợp với biểu diễn.
+ Điều chỉnh được lớp trang điểm phù hợp với ánh sáng và không gian sân khấu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật, vệ sinh và an toàn nghề nghiệp.
+ Chịu trách nhiệm với sản phẩm trang điểm sân khấu.
2. Nội dung bài:
2.1. Yêu cầu trong trang điểm sân khấu
2.2. Kỹ thuật trang điểm sân khấu
2.2.1. Mỹ phẩm và dụng cụ
2.2.2. Các bước thực hiện
Bài 5: Trang điểm Fantasy (Trang điểm ấn tượng)                           Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được yêu cầu chung và đặc điểm thẩm mỹ của trang điểm Fantasy.
+ Trình bày được các kỹ thuật trang điểm Fantasy và nguyên tắc sáng tạo trong trang điểm ấn tượng.
+ Trình bày được mỹ phẩm, dụng cụ và quy trình thực hiện trang điểm Fantasy.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được các kỹ thuật trang điểm Fantasy đúng yêu cầu kỹ thuật.
+ Sáng tạo được layout trang điểm ấn tượng theo chủ đề.
+ Hoàn thiện được sản phẩm trang điểm Fantasy có giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Phát huy tính sáng tạo, kiên trì và tỉ mỉ trong thực hành.
+ Tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật và an toàn nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm với sản phẩm trang điểm Fantasy do bản thân thực hiện.
2. Nội dung bài:
2.1. Yêu cầu chung trong trang điểm Fantasy
2.2. Kỹ thuật trang điểm Fantasy
2.2.1. Mỹ phẩm và dụng cụ
2.2.2. Các bước thực hiện
2.3. Bài kiểm tra số 03
* Bài kiểm tra kết thúc môn: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết; Phòng học thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:	
- Bài giảng Trang điểm cơ bản
- Bài tập thực hành, thảo luận
- Bộ dụng cụ và mỹ phẩm phục vụ trang điểm
4. Các điều kiện khác: Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Sau khi hoàn thành mô-đun, người học trình bày, mô tả, phân tích và vận dụng được các nội dung sau:
+ Trình bày được vai trò, yêu cầu và đặc điểm của trang điểm nâng cao trong hoạt động nghề nghiệp chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các nguyên tắc thẩm mỹ, quy tắc phối màu, tạo khối và tạo điểm nhấn trong trang điểm nâng cao.
+ Phân tích được đặc điểm khuôn mặt, tỷ lệ khuôn mặt, phong cách cá nhân và mục đích trang điểm làm cơ sở lựa chọn kỹ thuật phù hợp.
+ Trình bày được yêu cầu, đặc điểm và kỹ thuật trang điểm đối với các loại hình: trang điểm cô dâu, trang điểm dự tiệc (ngày, tối), trang điểm chụp hình Beauty, trang điểm chụp hình sân khấu và trang điểm Fantasy.
+ Trình bày được các loại mỹ phẩm, dụng cụ chuyên dùng trong trang điểm nâng cao; nguyên tắc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với loại da, phong cách trang điểm và điều kiện sử dụng.
+ Trình bày được quy trình kỹ thuật và các bước thực hiện trang điểm nâng cao; các lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục trong quá trình trang điểm.
+ Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm vệ sinh, an toàn và bảo quản mỹ phẩm, dụng cụ trong trang điểm chuyên nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Phân tích, đánh giá được đặc điểm khuôn mặt, làn da, phong cách và mục đích trang điểm của khách hàng.
+ Lựa chọn và sử dụng đúng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm phù hợp với từng loại hình trang điểm nâng cao.
+ Thực hiện thành thạo quy trình trang điểm cô dâu, trang điểm dự tiệc, trang điểm chụp hình Beauty, trang điểm sân khấu và trang điểm Fantasy đúng kỹ thuật.
+ Vận dụng được kỹ thuật phối màu, tạo khối, bắt sáng, xử lý ánh sáng và tạo điểm nhấn khuôn mặt trong từng loại hình trang điểm.
+ Hoàn thiện được các layout trang điểm nâng cao bảo đảm đúng quy trình, hài hòa màu sắc, đạt yêu cầu thẩm mỹ và phù hợp hoàn cảnh sử dụng.
+ Phát hiện, điều chỉnh và khắc phục được các lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện trang điểm.
+ Thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn lao động và bảo quản mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong quá trình thực hành trang điểm.
+ Chủ động, sáng tạo trong lựa chọn phong cách và xử lý tình huống thực tế.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy định về vệ sinh, an toàn và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có ý thức trách nhiệm đối với sản phẩm trang điểm, khách hàng và môi trường làm việc.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(19). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(20). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 
Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho học sinh,sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giáo viên, giảng viên trên cơ sở chương trình mô đun soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu mô đun; thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan; liên hệ với các mô đun khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
+ Lồng ghép nội dung thảo luận, luyện tập tình huống thực tế vào bài học nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
+ Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình nghiên cứu.
- Đối với người học: 
+ Cần chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức thực tiễn liên quan tới nội dung bài học và liên hệ với các tình huống thực tế trong đời sống.
+ Chủ động, tích cực trong giờ thực hành tại phòng học thực hành và giờ học thực tế tại cơ sở.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Sử dụng thành thạo một số loại dụng cụ trong trang điểm.
- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật trang điểm và ứng dụng các kỹ thuật trang điểm trong thực tế thường ngày.
4. Tài liệu tham khảo
	[1]. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Giáo trình Makeup cơ bản, 2021;
	[2]. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Giáo trình Makeup nâng cao, 2021;
	[2]. Webside:
	-https://thefaceshop.com.vn/blogs/trang-diem/huong-dan-cac-buoc-trang-diem-co-ban
	- https://hocmakeup.edu.vn/cac-phong-cach-trang-diem.html





CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Massagge bấm huyệt
Mã mô đun: MĐ 21
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ  (Lý thuyết:15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 55 giờ; Thi/ Kiểm tra: 05 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Là mô đun chuyên môn thuộc chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp và được giảng dạy sau các mô đun cơ sở của chuyên ngành.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn bắt buộc đối với học sinh sinh viên học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu mô đun
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, vai trò, tác dụng và ý nghĩa của massage bấm huyệt trong chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý tác động và nội dung cơ bản của massage bấm huyệt.
+ Mô tả và phân tích được cấu trúc giải phẫu liên quan đến massage bấm huyệt, bao gồm: cơ, các khối cơ và hệ thống huyệt đạo ở các vùng cơ thể (đầu – mặt – cổ; vai – gáy; lưng – mông; bụng – ngực; chi trên; chi dưới).
+ Trình bày được tác dụng sinh lý và lợi ích của massage bấm huyệt đối với từng vùng cơ thể.
+ Trình bày được các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật và những lưu ý cần thiết khi thực hiện massage bấm huyệt cho từng vùng.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật massage bấm huyệt đối với các vùng cơ thể theo đúng trình tự và yêu cầu chuyên môn.
+ Trình bày được các quy định về vệ sinh, an toàn, chống chỉ định và phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện massage bấm huyệt.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện, xác định đúng vị trí các nhóm cơ, khối cơ và huyệt đạo trên từng vùng cơ thể.
+ Lựa chọn và áp dụng được các kỹ thuật massage bấm huyệt phù hợp với từng vùng và từng đối tượng.
+ Thực hiện đúng quy trình và thao tác kỹ thuật massage bấm huyệt vùng đầu – mặt – cổ; vai – gáy; lưng – mông; bụng – ngực; chi trên và chi dưới.
+ Điều chỉnh lực tay, nhịp độ và thời gian massage phù hợp nhằm đạt hiệu quả thư giãn, giảm đau và nâng cao sức khỏe.
+ Phát hiện và xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình massage bấm huyệt, bảo đảm an toàn cho người được massage.
+ Thực hiện đúng các yêu cầu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ và an toàn lao động trong quá trình thực hành.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm trong quá trình thực hiện massage bấm huyệt.
+ Chủ động, cẩn trọng và có trách nhiệm trong quá trình chăm sóc khách hàng.
+ Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn, vệ sinh và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có ý thức rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, tôn trọng khách hàng và bảo mật thông tin trong quá trình làm việc.
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đại cương về massage bấm huyệt
	8
	4
	4
	0

	
	1. Nguồn gốc và tác dụng của massage bấm huyệt
	
	
	
	

	
	2. Nội dung cơ bản về massage bấm huyệt
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Massage bấm huyệt vùng đầu mặt cổ
	12
	2
	10
	0

	
	1. Kiến thức cơ bản về Massage bấm huyệt vùng đầu mặt cổ
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật massage đầu mặt cổ
	
	
	
	

	
	3. Kiểm tra bài số 01
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	Bài 3: massage bấm huyệt vùng vai gáy
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	Bài 4: Massage bấm huyệt vùng lưng mông
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	Bải 5: Massage bấm huyệt vùng bụng, ngực
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	Bài 6: massage vùng chi trên
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	1. Kiến thức cơ bản về Massage bấm huyệt vùng chi trên 
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	Kiểm tra kết thúc môn
	3
	0
	0
	3

	 
	Cộng
	75
	15
	55
	5


	2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Đại cương về massage bấm huyệt                                        Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc hình thành và phát triển của massage bấm huyệt.
+ Trình bày được tác dụng, vai trò và ý nghĩa của massage bấm huyệt trong chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các nội dung cơ bản, nguyên lý tác động của massage bấm huyệt đối với cơ thể con người.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết và phân biệt được massage bấm huyệt với các hình thức massage khác.
+ Áp dụng được các nguyên tắc cơ bản trong quá trình học tập và thực hành massage bấm huyệt.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập nghiêm túc, chủ động tiếp thu kiến thức cơ sở của môn học.
+ Tuân thủ các quy định chung về học tập, an toàn và đạo đức nghề nghiệp.
2. Nội dung bài:
2.1. Nguồn gốc và tác dụng của massage bấm huyệt
2.2. Nội dung cơ bản về massage bấm huyệt
Bài 2: Massage bấm huyệt vùng đầu mặt cổ                            	 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng đầu – mặt – cổ.
+ Trình bày được tác dụng của massage bấm huyệt vùng đầu – mặt – cổ.
+ Trình bày được các lưu ý, chống chỉ định khi thực hiện massage bấm huyệt vùng đầu – mặt – cổ.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật massage bấm huyệt vùng đầu – mặt – cổ.
- Kỹ năng:
+ Xác định đúng vị trí các cơ và huyệt đạo vùng đầu – mặt – cổ.
+ Thực hiện đúng kỹ thuật và quy trình massage bấm huyệt vùng đầu – mặt – cổ.
+ Điều chỉnh lực tay và thao tác phù hợp, bảo đảm an toàn và hiệu quả.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc cẩn trọng, chính xác trong quá trình thực hành.
+ Có trách nhiệm bảo đảm an toàn và vệ sinh cho người được massage.
2. Nội dung bài:
2.1. Kiến thức cơ bản về Massage bấm huyệt vùng đầu mặt cổ
2.1.1. Cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng đầu mặt cổ
2.1.2. Tác dụng của Massage bấm huyệt vùng đầu mặt cổ
2.1.3. Một số lưu ý trong Massage bấm huyệt vùng đầu mặt cổ
2.2. Kỹ thuật massage đầu mặt cổ
Bài 3: Massage bấm huyệt vùng vai gáy                                   	 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng vai – gáy.
+ Trình bày được tác dụng của massage bấm huyệt vùng vai – gáy.
+ Trình bày được các lưu ý khi thực hiện massage bấm huyệt vùng vai – gáy.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật massage bấm huyệt vùng vai – gáy.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện và xác định đúng các cơ, huyệt đạo vùng vai – gáy.
+ Thực hiện thành thạo các kỹ thuật massage bấm huyệt vùng vai – gáy đúng quy trình.
+ Giảm căng cơ, mệt mỏi cho khách hàng thông qua thao tác massage phù hợp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 +Chủ động trong thực hành, phối hợp tốt với người được massage.
+ Tuân thủ quy trình kỹ thuật và an toàn nghề nghiệp.
2. Nội dung bài:
2.1. Kiến thức cơ bản về Massage bấm huyệt vùng vai gáy
2.1.1. Cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng vai gáy
2.1.2. Tác dụng của Massage bấm huyệt vùng vai gáy
2.1.3. Một số lưu ý trong Massage bấm huyệt vùng vai gáy
2.2. Kỹ thuật massage vùng vai gáy
2.3. Bài kiểm tra số 01
Bài 4: Massage bấm huyệt vùng lưng, mông                             Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng lưng – mông.
+ Trình bày được tác dụng của massage bấm huyệt vùng lưng – mông.
+ Trình bày được các lưu ý và yêu cầu khi massage bấm huyệt vùng lưng – mông.
+ Trình bày được kỹ thuật massage bấm huyệt vùng lưng – mông.
- Kỹ năng:
+ Xác định đúng vùng cơ và huyệt đạo lưng – mông.
+ Thực hiện đúng kỹ thuật massage bấm huyệt vùng lưng – mông với lực tay phù hợp.
+ Bảo đảm hiệu quả thư giãn và an toàn cho người được massage.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc có trách nhiệm, đúng quy trình.
+Giữ gìn tác phong chuyên nghiệp trong quá trình thực hành.
2. Nội dung bài
2.1. Kiến thức cơ bản về Massage bấm huyệt vùng lưng, mông
2.1.1. Cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng vai gáy
2.1.2. Tác dụng của Massage bấm huyệt vùng lưng mông
2.1.3. Một số lưu ý trong Massage bấm huyệt vùng lưng mông
2.2. Kỹ thuật massage vùng lưng mông
Bải 5: Massage bấm huyệt vùng bụng, ngực                             Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc cơ, huyệt đạo vùng bụng – ngực.
+ Trình bày được tác dụng của massage bấm huyệt vùng bụng – ngực.
+ Trình bày được các lưu ý, chống chỉ định khi massage vùng bụng – ngực.
+ Trình bày được kỹ thuật massage bấm huyệt vùng bụng – ngực.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện đúng quy trình và kỹ thuật massage bấm huyệt vùng bụng – ngực.
+ Điều chỉnh thao tác nhẹ nhàng, phù hợp với từng đối tượng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tôn trọng khách hàng, bảo đảm tính riêng tư.
+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn nghề nghiệp.
2. Nội dung bài:
2.1. Kiến thức cơ bản về Massage bấm huyệt vùng bụng, ngực
2.1.1. Cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng bụng, ngực
2.1.2. Tác dụng của Massage bấm huyệt vùng lưng mông
2.1.3. Một số lưu ý trong Massage bấm huyệt vùng bụng ngực
2.2. Kỹ thuật massage vùng bụng, ngực
2.3. Bài kiểm tra số 02
Bài 6: Massage vùng chi trên                                                                Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc cơ, huyệt đạo vùng chi trên.
+ Trình bày được tác dụng và lưu ý khi massage bấm huyệt vùng chi trên.
+ Trình bày được kỹ thuật massage bấm huyệt vùng chi trên.
- Kỹ năng:
+ Xác định đúng cơ và huyệt đạo vùng chi trên.
+ Thực hiện thành thạo kỹ thuật massage bấm huyệt vùng chi trên.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc chủ động, chính xác.
+ Bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quá trình thực hành.
2. Nội dung bài:
2.1. Kiến thức cơ bản về Massage bấm huyệt vùng chi trên 
2.1.1. Cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng chi trên
2.1.2. Tác dụng của Massage bấm huyệt vùng chi trên
2.1.3. Một số lưu ý trong Massage bấm huyệtchi trên
2.2. Kỹ thuật massage vùng
Bài 7: Massage vùng chi dưới                                                      	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu trúc cơ, huyệt đạo vùng chi trên.
+ Trình bày được tác dụng và lưu ý khi massage bấm huyệt vùng chi trên.
+ Trình bày được kỹ thuật massage bấm huyệt vùng chi trên.
- Kỹ năng:
+ Xác định đúng cơ và huyệt đạo vùng chi trên.
+T hực hiện thành thạo kỹ thuật massage bấm huyệt vùng chi trên.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc chủ động, chính xác.
+ Bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quá trình thực hành.
2. Nội dung bài:
2.1. Kiến thức cơ bản về Massage bấm huyệt vùng chi dưới
2.1.1. Cơ, các khối cơ và huyệt đạo vùng chi dưới
2.1.2. Tác dụng của Massage bấm huyệt vùng chi dưới
2.1.3. Một số lưu ý trong Massage bấm huyệt vùng chi dưới
2.2. Kỹ thuật massage vùng chi dưới 
2.3. Bài kiểm tra số 03
* Kiểm tra kết thúc mô đun: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết; Phòng học thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:	
- Bài giảng
- Bài tập thực hành, thảo luận
- Bộ dụng cụ trang thiết bị
4. Các điều kiện khác: Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn gốc, vai trò, tác dụng và ý nghĩa của massage bấm huyệt trong chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp.
+ Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý tác động và nội dung cơ bản của massage bấm huyệt.
+ Mô tả và phân tích được cấu trúc giải phẫu liên quan đến massage bấm huyệt, bao gồm: cơ, các khối cơ và hệ thống huyệt đạo ở các vùng cơ thể (đầu – mặt – cổ; vai – gáy; lưng – mông; bụng – ngực; chi trên; chi dưới).
+ Trình bày được tác dụng sinh lý và lợi ích của massage bấm huyệt đối với từng vùng cơ thể.
+ Trình bày được các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật và những lưu ý cần thiết khi thực hiện massage bấm huyệt cho từng vùng.
+ Trình bày được quy trình và kỹ thuật massage bấm huyệt đối với các vùng cơ thể theo đúng trình tự và yêu cầu chuyên môn.
+ Trình bày được các quy định về vệ sinh, an toàn, chống chỉ định và phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện massage bấm huyệt.
- Kỹ năng:
+ Nhận diện, xác định đúng vị trí các nhóm cơ, khối cơ và huyệt đạo trên từng vùng cơ thể.
+ Lựa chọn và áp dụng được các kỹ thuật massage bấm huyệt phù hợp với từng vùng và từng đối tượng.
+ Thực hiện đúng quy trình và thao tác kỹ thuật massage bấm huyệt vùng đầu – mặt – cổ; vai – gáy; lưng – mông; bụng – ngực; chi trên và chi dưới.
+ Điều chỉnh lực tay, nhịp độ và thời gian massage phù hợp nhằm đạt hiệu quả thư giãn, giảm đau và nâng cao sức khỏe.
+ Phát hiện và xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình massage bấm huyệt, bảo đảm an toàn cho người được massage.
+ Thực hiện đúng các yêu cầu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ và an toàn lao động trong quá trình thực hành.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm trong quá trình thực hiện massage bấm huyệt.
+ Chủ động, cẩn trọng và có trách nhiệm trong quá trình chăm sóc khách hàng.
+ Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn, vệ sinh và đạo đức nghề nghiệp.
+ Có ý thức rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, tôn trọng khách hàng và bảo mật thông tin trong quá trình làm việc.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 03 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 
Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho học sinh,sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giáo viên, giảng viên trên cơ sở chương trình mô đun soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu mô đun; thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan; liên hệ với các mô đun khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
+ Lồng ghép nội dung thảo luận, luyện tập tình huống thực tế vào bài học nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
+ Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình nghiên cứu.
	- Đối với người học: 
+ Cần chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức thực tiễn liên quan tới nội dung bài học và liên hệ với các tình huống thực tế trong đời sống.
+ Chủ động, tích cực trong giờ thực hành tại phòng học thực hành và giờ học thực tế tại cơ sở.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Sử dụng thành thạo một số loại dụng cụ trong trang điểm.
- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật trang điểm và ứng dụng các kỹ thuật trang điểm trong thực tế thường ngày.
4. Tài liệu tham khảo
	[1]. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Giáo trình Massage bấm huyệt, 2025.
	[2]. Trường Cao đẳng  Thái Nguyên, Giáo trình Đại cương về xoa bóp bấm huyệt, 2025.




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực hành nghề nghiệp 1
Mã mô đuc: MĐ 22
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ: (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệp, thảo luận, bài tập: 56 giờ; kiểm tra: 04 giờ)
I. Vị trí tính chất của mô đun
 - Vị trí: Mô đun thực hành nghề nghiệp được bố trí sau khi học sinh học song Mô đun Chăm sóc da cơ bản, chăm sóc da nâng cao, Massage bấm huyệt; Mô đun kết thúc trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn, thuộc mô đun đào tạo bắt buộc. 
II. Mục tiêu mô đun
- Về kiến thức: 
+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về chăm sóc da cơ bản, chăm sóc da nâng cao, massage bấm huyêth.
+ Học được cách cư xử, làm việc, phối hợp với đồng nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thực tế.
+ Trình bày các hoạt động của cơ sở thực tế.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã học ở trường vào thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn thiện kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trước khi thi tốt nghiệp.
III. Nội dung của mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Thực hành chăm sóc da cơ bản 
	20
	0
	20
	0

	2
	Thực hành Chăm sóc da nâng cao
	20
	0
	20
	0

	3
	Thực hành Masage bấm huyệt
	16
	0
	16
	0

	4
	Kiểm tra đánh giá tổng hợp
	4
	0
	4
	4

	Cộng
	60
	 0
	56
	4



2. Nội dung chi tiết
	2.1. Chuẩn bị thực hành tại cơ sở
- Nhà trường:
+ Xây dựng kế hoạch thực hành, thực tập, giới thiệu sinh viên tới các trung tâm chăm sóc sắc đẹp để thực hành
+ Phổ biến kế hoạch thực hành, nội quy thực hành tại cơ sở, nhiệm vụ của sinh viên và yêu cầu kết quả phải đạt được.
- Sinh viên:
+ Hoàn thành bài kiểm tra đánh giá tổng hợp bằng bài tập thực hành trên mẫu.
+ Thành lập tổ sinh viên thực hành 5-10 sinh viên và cử tổ trưởng, phó tổ trưởng để thuận tiện cho quản lý và sinh hoạt.
	2.2. Nội dung thực hành

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu thực hiện (Lần)

	1
	Giáo viên hệ thống lại lý thuyết và các bước thực hiện
	1

	2
	Giao tiếp với khách hàng
	5

	3
	Thực hành chăm sóc da cơ bản
	5

	4
	Thực hành Chăm sóc da nâng cao
	5

	5
	Thực hành Masage bấm huyệt
	5


V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Về kiến thức: 
+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên ngành chưa được học ở trường từ thực tế công việc.
+ Học được cách cư xử, làm việc, phối hợp với đồng nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thực tế.
+ Trình bày các hoạt động của cơ sở thực tế.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã học ở trường vào thực tế tại cơ sở.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn thiện kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trước khi thi tốt nghiệp.
2. Phương pháp đánh giá: 
+ Đánh giá qua kiểm tra của giáo viên phụ trách, bài tập thực hành. 
+ Đánh giá qua phản hồi của Chủ, người phụ trách nơi thực tập sản xuất.
+ Thông qua kết quả sản phẩm thực tế đạt được trong quá trình tham gia và báo cáo thực tập sản xuất của học viên khi kết thúc thời gian thực tập sản xuất tại cơ sở.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
 1.  Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Chăm sóc sắc đẹp tại trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung thực hành thực tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy và huwowgs dẫn học sinh , sinh viên thực hành; 
+ Thường xuyên tham gia kiểm tra có báo trước và không báo trước đối với học viên trong suốt quá trình tham gia thực hành.
+ Tiếp nhận ý kiến phản hồi của Chủ doanh nghiệp, cơ sở thực tập từ đó bàn bạc và đưa ra giải pháp phù hợp đối với công việc được giao khi học viên tham gia thực tập tại cơ sở.
- Đối với người học: 
+ Tuyệt đối tuân thủ nội quy, quy định của cơ sở thực hành.
+ Có thái độ trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp khi tham gia thực tập tại cơ sở thực hành.
+ Cần tiếp thu chọn lọc, nắm chắc phần quy trình công nghệ, ghi chép nhật ký thực tập đầy đủ, trung thực.
+ Thường xuyên liên hệ với Chủ cơ sở và giáo viên phụ trách quản lý đề từ đó đưa ra ý kiến và các giải pháp công việc kịp thời, có hiệu quả.
3. Những trọng tâm cần chú ý:    
+ Các mốc thời gian cần liên lạc, nộp đề cương báo cáo kết quả thực hành.
+ Số điện thoại của GVCN, giáo viên phụ trách, Chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, người phụ trách trực tiếp nơi tham gia thực tập sản xuất (nếu có).
4. Tài liệu tham khảo: 
- Quy định, quy chế nơi tham gia thực hành.
- Đề cương hướng dẫn thực hành.
- Các quy định về an toàn lao động liên quan đến công việc được giao.
- Giáo trình, bài giảng.




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực hành nghề nghiệp 2
Mã mô đuc: MĐ 23
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ: (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệp, thảo luận, bài tập: 56 giờ; kiểm tra: 04 giờ)
I. Vị trí tính chất của mô đun
 - Vị trí: Mô đun thực hành nghề nghiệp được bố trí sau khi học sinh học song Mô đun Móng cơ bản, Móng nghệ thuật; Mô đun kết thúc trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn, thuộc mô đun đào tạo bắt buộc. 
II. Mục tiêu mô đun
- Về kiến thức: 
+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về móng và các kyc thuật móng cơ bản, móng nâng cao.
+ Học được cách cư xử, làm việc, phối hợp với đồng nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thực tế.
+ Trình bày các hoạt động của cơ sở thực tế.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã học ở trường vào thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn thiện kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trước khi thi tốt nghiệp.
III. Nội dung của mô đun
	1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Thực hành móng cơ bản 
	24
	0
	24
	0

	2
	Thực hành móng nghệ thuật nâng cao
	32
	0
	32
	0

	3
	Kiểm tra đánh giá tổng hợp
	4
	0
	0
	4

	Cộng
	60
	0
	56
	4


	2. Nội dung chi tiết
	2.1. Chuẩn bị thực hành tại cơ sở
- Nhà trường:
+ Xây dựng kế hoạch thực hành, thực tập, giới thiệu sinh viên tới các trung tâm chăm sóc sắc đẹp để thực hành
+ Phổ biến kế hoạch thực hành, nội quy thực hành tại cơ sở, nhiệm vụ của sinh viên và yêu cầu kết quả phải đạt được.
- Sinh viên:
+ Hoàn thành bài kiểm tra đánh giá tổng hợp bằng bài tập thực hành trên mẫu.
+ Thành lập tổ sinh viên thực hành 5-10 sinh viên và cử tổ trưởng, phó tổ trưởng để thuận tiện cho quản lý và sinh hoạt.
	2.2. Nội dung thực hành

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu thực hiện (Lần)

	1
	Giáo viên hệ thống lại lý thuyết và các bước thực hiện
	1

	2
	Giao tiếp với khách hàng
	5

	3
	Thực hành móng cơ bản
	5

	4
	Thực hành móng nghệ thuật nâng cao
	5


V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Về kiến thức: 
+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên ngành chưa được học ở trường từ thực tế công việc.
+ Học được cách cư xử, làm việc, phối hợp với đồng nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thực tế.
+ Trình bày các hoạt động của cơ sở thực tế.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã học ở trường vào thực tế tại cơ sở.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn thiện kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trước khi thi tốt nghiệp.
2. Phương pháp đánh giá: 
+ Đánh giá qua kiểm tra của giáo viên phụ trách, bài tập thực hành. 
+ Đánh giá qua phản hồi của Chủ, người phụ trách nơi thực tập sản xuất.
+ Thông qua kết quả sản phẩm thực tế đạt được trong quá trình tham gia và báo cáo thực tập sản xuất của học viên khi kết thúc thời gian thực tập sản xuất tại cơ sở.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
 1.  Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung thực hành thực tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy và huwowgs dẫn học sinh , sinh viên thực hành; 
+ Thường xuyên tham gia kiểm tra có báo trước và không báo trước đối với học viên trong suốt quá trình tham gia thực hành.
+ Tiếp nhận ý kiến phản hồi của Chủ doanh nghiệp, cơ sở thực tập từ đó bàn bạc và đưa ra giải pháp phù hợp đối với công việc được giao khi học viên tham gia thực tập tại cơ sở.
- Đối với người học: 
+ Tuyệt đối tuân thủ nội quy, quy định của cơ sở thực hành.
+ Có thái độ trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp khi tham gia thực tập tại cơ sở thực hành.
+ Cần tiếp thu chọn lọc, nắm chắc phần quy trình công nghệ, ghi chép nhật ký thực tập đầy đủ, trung thực.
+ Thường xuyên liên hệ với Chủ cơ sở và giáo viên phụ trách quản lý đề từ đó đưa ra ý kiến và các giải pháp công việc kịp thời, có hiệu quả.
3. Những trọng tâm cần chú ý:    
+ Các mốc thời gian cần liên lạc, nộp đề cương báo cáo kết quả thực hành.
+ Số điện thoại của GVCN, giáo viên phụ trách, Chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, người phụ trách trực tiếp nơi tham gia thực tập sản xuất (nếu có).
4. Tài liệu tham khảo: 
- Quy định, quy chế nơi tham gia thực hành.
- Đề cương hướng dẫn thực hành.
- Các quy định về an toàn lao động liên quan đến công việc được giao.
- Giáo trình, bài giảng.




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực hành nghề nghiệp 3
Mã mô đuc: MĐ 24
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ: (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệp, thảo luận, bài tập: 56 giờ; kiểm tra: 04 giờ)
I. Vị trí tính chất của mô đun
 - Vị trí: Mô đun thực hành nghề nghiệp được bố trí sau khi học sinh học song Mô đun Trang điểm cơ bản, trang điểm nâng cao; Mô đun kết thúc trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn, thuộc mô đun đào tạo bắt buộc. 
II. Mục tiêu mô đun
- Về kiến thức: 
+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về móng và các kyc thuật móng cơ bản, móng nâng cao.
+ Học được cách cư xử, làm việc, phối hợp với đồng nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thực tế.
+ Trình bày các hoạt động của cơ sở thực tế.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã học ở trường vào thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn thiện kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trước khi thi tốt nghiệp.
III. Nội dung của mô đun
	1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Thực hành trang điểm cơ bản 
	24
	0
	24
	0

	2
	Thực hành trang điểm nghệ thuật nâng cao
	32
	0
	32
	0

	3
	Kiểm tra đánh giá tổng hợp
	4
	0
	0
	4

	Cộng
	60
	0
	56
	4


2. Nội dung chi tiết
2.1. Chuẩn bị thực hành tại cơ sở
- Nhà trường:
+ Xây dựng kế hoạch thực hành, thực tập, giới thiệu sinh viên tới các trung tâm chăm sóc sắc đẹp để thực hành
+ Phổ biến kế hoạch thực hành, nội quy thực hành tại cơ sở, nhiệm vụ của sinh viên và yêu cầu kết quả phải đạt được.
- Sinh viên:
+ Hoàn thành bài kiểm tra đánh giá tổng hợp bằng bài tập thực hành trên mẫu.
+ Thành lập tổ sinh viên thực hành 5-10 sinh viên và cử tổ trưởng, phó tổ trưởng để thuận tiện cho quản lý và sinh hoạt.
	2.2. Nội dung thực hành

	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu thực hiện (Lần)

	1
	Giáo viên hệ thống lại lý thuyết và các bước thực hiện
	1

	2
	Giao tiếp với khách hàng
	5

	3
	Thực hành trang điểm cơ bản 
	5

	4
	Thực hành trang điểm nghệ thuật nâng cao
	5



V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Về kiến thức: 
+ Bổ sung kiến thức và kỹ năng chuyên ngành chưa được học ở trường từ thực tế công việc.
+ Học được cách cư xử, làm việc, phối hợp với đồng nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thực tế.
+ Trình bày các hoạt động của cơ sở thực tế.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã học ở trường vào thực tế tại cơ sở.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn thiện kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trước khi thi tốt nghiệp.
2. Phương pháp đánh giá: 
+ Đánh giá qua kiểm tra của giáo viên phụ trách, bài tập thực hành. 
+ Đánh giá qua phản hồi của Chủ, người phụ trách nơi thực tập sản xuất.
+ Thông qua kết quả sản phẩm thực tế đạt được trong quá trình tham gia và báo cáo thực tập sản xuất của học viên khi kết thúc thời gian thực tập sản xuất tại cơ sở.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
 1.  Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung thực hành thực tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy và huwowgs dẫn học sinh , sinh viên thực hành; 
+ Thường xuyên tham gia kiểm tra có báo trước và không báo trước đối với học viên trong suốt quá trình tham gia thực hành.
+ Tiếp nhận ý kiến phản hồi của Chủ doanh nghiệp, cơ sở thực tập từ đó bàn bạc và đưa ra giải pháp phù hợp đối với công việc được giao khi học viên tham gia thực tập tại cơ sở.
- Đối với người học: 
+ Tuyệt đối tuân thủ nội quy, quy định của cơ sở thực hành.
+ Có thái độ trung thực, cầu tiến, ham học hỏi, giúp đỡ đồng nghiệp khi tham gia thực tập tại cơ sở thực hành.
+ Cần tiếp thu chọn lọc, nắm chắc phần quy trình công nghệ, ghi chép nhật ký thực tập đầy đủ, trung thực.
+ Thường xuyên liên hệ với Chủ cơ sở và giáo viên phụ trách quản lý đề từ đó đưa ra ý kiến và các giải pháp công việc kịp thời, có hiệu quả.
3. Những trọng tâm cần chú ý:    
+ Các mốc thời gian cần liên lạc, nộp đề cương báo cáo kết quả thực hành.
+ Số điện thoại của GVCN, giáo viên phụ trách, Chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, người phụ trách trực tiếp nơi tham gia thực tập sản xuất (nếu có).
4. Tài liệu tham khảo: 
- Quy định, quy chế nơi tham gia thực hành.
- Đề cương hướng dẫn thực hành.
- Các quy định về an toàn lao động liên quan đến công việc được giao.
- Giáo trình, bài giảng.




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp
Mã môn học: MH25
Thời gian thực hiện môn học: 180 giờ: (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệp, thảo luận, bài tập: 170 giờ; kiểm tra: 10 giờ)
I. Vị trí tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học thực tập tốt nghiệp được bố trí học sau khi sinh viên đã học xong tất cả các môn học đào tạo bắt buộc và tự chọn; Môn học kết thúc trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn, thuộc môn học đào tạo bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
-  Kiến thức:
- Về kiến thức:
+ Bổ sung một số kiến thức và kỹ năng chuyên môn chưa được học ở trường từ thực tế công việc;
+ Học được cách cư xử, làm việc, phối hợp với đồng nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thực tế;
+ Trình bày các hoạt động của cơ sở thực tế.
- Về kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã học ở trường vào thực tế tại cơ sở.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hoàn thiện kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành trước khi thi tốt nghiệp.
III. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	
Số TT
	
Tên các chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý
thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm
tra

	1
	Phần I. Thực tập chăm sóc da
	50
	0
	45
	0

	2
	Phần II. Thực tập móng cơ bản và móng nghệ thuật nâng cao
	40
	0
	40
	0

	3
	Phần III. Thực tập trang điểm
	40
	0
	30
	0

	4
	Phần IV. Thực tập gội đầu dưỡng sinh
	20
	0
	20
	0

	5
	Phần V. Bới tóc nghệ thuật
	20
	0
	20
	0

	6
	Phần V. Thực tâp quản trị cơ sở Chăm sóc sắc đẹp
	15
	0
	15
	0

	7
	Viết báo cáo kết quả thực tập
	10
	0
	0
	10

	Cộng
	180
	0
	170
	10


2. Nội dung chi tiết:
2.1. Mục tiêu
- Nhà trường:
+ Xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên tới các trung tâm chăm sóc sắc đẹp để thực tập;
+ Phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp, nội quy thực tập tại cơ sở, nhiệm vụ của sinh viên và yêu cầu kết quả phải đạt được.
- Sinh viên:
+ Báo cáo thực tập viết tay hoặc đánh máy ;
+ Thành lập tổ sinh viên thực hành 5-10 sinh viên và cử tổ trưởng, phó tổ trưởng để thuận tiện cho quản lý và sinh hoạt.
2.2.  Nội dung 
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu thực hiện (Lần)

	PHẦN I
	CHĂM SÓC DA
	

	1
	Giao tiếp, tư vấn khách hàng
	5

	2
	Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc da cơ bản
	5

	3
	Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc da nâng cao
	5

	4
	Thực hiện massge bấm huyệt
	5

	5
	Vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị
	5

	PHẦN II
	MÓNG NGHỆ THUẬT VÀ MÓNG CƠ BẢN NÂNG CAO
	

	1
	Giao tiếp, tư vấn khách hàng
	5

	2
	Thực hiện các kỹ thuật móng cơ bản
	5

	3
	Thực hiện các kỹ thuật móng nghệ thuật nâng cao
	5

	4
	Vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị
	5

	PHẦN III
	TRANG ĐIỂM
	

	1
	Giao tiếp, tư vấn khách hàng
	5

	2
	Thực hiện các kỹ thuật trang điểm cơ bản
	5

	3
	Thực hiện các kỹ thuật trang điểm nâng cao
	5

	4
	Vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị
	5

	PHẦN IV
	GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH
	

	1
	Giao tiếp, tư vấn khách hàng
	5

	2
	Thực hiện các kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh
	5

	3
	Thực hiện các kỹ thuật nấu và bảo quản lá thảo dược gội đầu dưỡng sinh
	5

	4
	Vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị
	5

	PHẦN V
	BỚI TÓC NGHỆ THUẬT
	

	1
	Giao tiếp, tư vấn khách hàng
	5

	2
	Thực hiện các kỹ thuật bới tóc cơ bản
	5

	3
	Thực hiện các kỹ thuật bới tóc nghệ thuật
	5

	4
	Vệ sinh, sắp xếp dụng cụ, thiết bị
	5

	PHẦN VI
	QUẢN TRỊ CƠ SỞ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
	

	1
	Xây dựng bảng mô tả công việc
	5

	2
	Hướng dẫn thực hiện chăm sóc khách hàng
	5

	3
	Quản lý nhân sự, tài chính cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	5

	4
	Hệ thống dịch vụ tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp
	5



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Thực hành tại các Trung tâm chăm sóc sắc đẹp.
2. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Học liệu:
+ Giáo trình lý thuyết, giáo án, chương giảng, đề cương môn học;
+ Các chương tập thực hành;
+ Bộ ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết.
+ Giáo trình lý thuyết, giáo án, chương giảng, đề cương môn học;
+ Các chương tập thực hành;
+ Bộ ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết.
	3. Nguyên vật liệu:
+ Bộ sản phẩm chăm sóc da;
+ Bộ sản phẩm điều trị bệnh lý về da
4. Các điều kiện khác:  không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức
+ Củng cố toàn bộ kiến thức về nghề chăm sóc sắc đẹp; các lĩnh vực thuộc nghề chăm sóc sắc đẹp;
+ Tiếp cận và làm quen với cơ sở chăm sóc sắc đẹp;
+ Biết cách sử dụng thành thạo các trang thiết bị, công cụ phục vụ cho nghề chăm sóc sắc đẹp;
+ Biết cách quản lý một cơ sở kinh doanh chăm sóc sắc đẹp;
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức đã được học vào các công việc cụ thể để thực thiện các kỹ thuật thuộc chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp;
+ Thực hành, rèn luyện và nâng cao kiến thức, kĩ năng đã được học về chăm sócsắc đẹp;
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên;
+ Giải quyết vấn đề về an toàn lao động trong những điều kiện thay đổi.
2. Phương pháp:
+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm
+ Phương pháp kiểm tra tự luận
+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ
+ Cuối đợt thực tập tốt nghiệp, các học sinh, sinh viên có nhiệm vụ xin ý kiến nhận xét đánh giá và ký đóng dấu của cơ sở vào báo cáo; nộp báo cáo cho lớp trưởng, lớp trưởng có trách nhiệm chuyển nộp cho khoa. Khoa tổ chức chấm báo cáo và có đáp án.
Áp dụng Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy môn học hoặc tín chỉ.
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình môn học được áp dụng trong chương trình đào tạo Chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
+ Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng chương học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.
- Đối với người học:
+ Sinh viên chuẩn bị, nghiên cứu nội dung tự học trước ở nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Củng cố toàn bộ kiến thức về chăm sóc sắc đẹp;
- Tiếp cận và làm quen với cơ sở chăm sóc sắc đẹp;
- Biết cách sử dụng thành thạo các trang thiết bị, công cụ phục vụ cho nghề chăm sóc sắc đẹp;
- Biết cách quản lý một cơ sở kinh doanh chăm sóc sắc đẹp;
4. Tài liệu tham khảo:
- Quy định, quy chế nơi tham gia thực tập.
- Đề cương hướng dẫn thực tập.
- Các quy định về an toàn lao động liên quan đến công việc được giao.
- Giáo trình, bài giảng.




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Gội đầu dưỡng sinh
Mã mô đun: MĐ 26.01
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ  (Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 46 giờ; Thi/ Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Là mô đun tự chọn thuộc chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp và được giảng dạy sau các mô đun cơ sở của chuyên ngành.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn bắt buộc đối với học sinh sinh viên học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu mô đun
- Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm, vai trò và tác dụng của gội đầu dưỡng sinh đối với sức khỏe và tinh thần.
+ Trình bày được danh mục, công dụng và yêu cầu sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị trong gội đầu dưỡng sinh.
+ Mô tả được vị trí, tác dụng của các huyệt đạo thường dùng trong gội đầu dưỡng sinh.
+ Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh theo 14 bước.
+ Phân tích được mục đích, nội dung và đối tượng áp dụng của các gói combo gội đầu dưỡng sinh.
+ Trình bày được thành phần, công dụng của các loại thảo dược dùng trong gội đầu dưỡng sinh.
+ Mô tả được công thức, quy trình nấu và yêu cầu bảo quản nước gội đầu thảo dược.
+ Nhận biết được các lỗi thường gặp và yêu cầu an toàn, vệ sinh trong gội đầu dưỡng sinh.
- Kỹ năng
+ Chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định dụng cụ, trang thiết bị và không gian thực hiện gội đầu dưỡng sinh.
+ Xác định đúng vị trí các huyệt đạo và thực hiện các thao tác massage, day ấn phù hợp.
+ Thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh 14 bước, bảo đảm an toàn và hiệu quả.
+ Thực hiện được các gói combo gội đầu dưỡng sinh theo đúng quy trình và thời gian quy định.
+ Thực hiện đúng các bước nấu nước gội đầu từ thảo dược theo công thức.
+ Phối hợp đúng tỷ lệ nguyên liệu và bảo quản nước gội đầu thảo dược bảo đảm chất lượng.
+ Phát hiện và xử lý được các lỗi kỹ thuật thường gặp trong quá trình gội đầu dưỡng sinh.
+ Hoàn thiện bài thực hành đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc cẩn thận, nhẹ nhàng, tuân thủ quy trình kỹ thuật và quy định an toàn, vệ sinh.
+ Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng và tiếp thu góp ý của giảng viên.
+ Thể hiện thái độ phục vụ lịch sự, đúng tác phong nghề nghiệp.
+ Có trách nhiệm bảo quản dụng cụ, trang thiết bị và nguyên liệu.
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và kết quả thực hành.
III. Nội dung mô đun
	1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đại cương về gội đầu dưỡng sinh
	8
	2
	6
	0

	
	1. Khái niệm
	
	
	
	

	
	2. Tác dụng của gội đầu dưỡng sinh
	
	
	
	

	
	3. Danh mục, dụng cụ, trang thiết bị
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Quy trình, kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh
	24
	2
	21
	1

	
	1. Các huyệt đạo thường dùng
	
	
	
	

	
	2. Quy trình, kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh 14 bước
	
	
	
	

	
	3. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Một số gói Combo gội đầu dưỡng sinh tham khảo
	12
	2
	10
	0

	
	1. Dưỡng sinh An Nhiên
	
	
	
	

	
	2. Dưỡng sinh An Tâm
	
	
	
	

	
	3. Dưỡng sinh An Nhàn
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Công thức, cách nấu và bảo quản lá thảo dược gội đầu dưỡng sinh
	12
	2
	9
	1

	
	1. Cách nấu nước gội đầu từ bồ kết
	
	
	
	

	
	2. Cách nấu nước từ cỏ mần trầu, bồ kết, vỏ bưởi và sả
	
	
	
	

	
	3. Cách nấu nước từt rà xanh, dầu oliu và hoa cúc vạn thọ
	
	
	
	

	
	4. Cách nấu nước gội đầu từ bồ kết, hương nhu, vỏ bưởi, lá nếp, tía tô, sả. gừng, cỏ mần trầu
	
	
	
	

	
	5. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	5
	Kiểm tra kết thúc mô dun
	4
	0
	0
	4

	Cộng
	60
	8
	46
	6


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Đại cương về gội đầu dưỡng sinh				Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm gội đầu dưỡng sinh.
+ Mô tả được tác dụng của gội đầu dưỡng sinh đối với sức khỏe và tinh thần.
+ Trình bày được danh mục dụng cụ, trang thiết bị sử dụng trong gội đầu dưỡng sinh.
+ Nhận biết được yêu cầu vệ sinh, an toàn trong chuẩn bị gội đầu dưỡng sinh.
- Kỹ năng
+ Chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ gội đầu dưỡng sinh.
+ Sắp xếp khu vực thực hành gọn gàng, bảo đảm vệ sinh và an toàn.
+ Thực hiện đúng các thao tác chuẩn bị trước khi gội đầu dưỡng sinh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức nghiêm túc trong học tập, tuân thủ nội quy lớp học.
+ Thực hiện đúng quy định về vệ sinh cá nhân và vệ sinh dụng cụ.
+ Có trách nhiệm bảo quản dụng cụ, trang thiết bị được giao.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm
2.2. Tác dụng của gội đầu dưỡng sinh
2.3. Danh mục, dụng cụ, trang thiết bị
Bài 2: Quy trình, kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh			Thời gian: 24 giờ	1. Mục tiêu: 
- Kiến thức
+ Trình bày được vị trí và tác dụng của các huyệt đạo thường dùng trong gội đầu dưỡng sinh.
+ Mô tả được quy trình và yêu cầu kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh theo 14 bước.
+ Nhận biết được các lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện gội đầu dưỡng sinh.
- Kỹ năng
+ Xác định đúng vị trí các huyệt đạo thường dùng.
+ Thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh 14 bước.
+ Thực hiện các thao tác massage, day ấn bảo đảm lực tay phù hợp, an toàn cho khách.
+ Hoàn thành bài thực hành đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc cẩn thận, nhẹ nhàng, bảo đảm an toàn cho khách hàng.
+ Chủ động rèn luyện kỹ năng, tiếp thu góp ý của giảng viên.
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng bài thực hành.
2. Nội dung bài:
2.1. Các huyệt đạo thường dùng
2.2. Quy trình, kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh 14 bước
2.3. Bài kiểm tra số 01
Bài 3: Một số gói Combo gội đầu dưỡng sinh tham khảo		Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức
+ Trình bày được nội dung và đặc điểm của các gói combo: Dưỡng sinh An Nhiên, An Tâm, An Nhàn.
+ Phân biệt được mục đích và đối tượng phù hợp của từng gói combo.
+ Nhận biết được yêu cầu kỹ thuật và thời gian thực hiện từng gói.
- Kỹ năng
+ Thực hiện được các gói combo gội đầu dưỡng sinh theo đúng quy trình.
+ Lựa chọn và phối hợp các bước chăm sóc phù hợp với từng gói dịch vụ.
+ Tư vấn cơ bản cho khách hàng về các gói combo dưỡng sinh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Thể hiện thái độ phục vụ lịch sự, đúng tác phong nghề nghiệp.
+ Có ý thức nâng cao chất lượng dịch vụ.
+ Phối hợp tốt với giảng viên và bạn học trong thực hành
2. Nội dung bài:
2.1. Dưỡng sinh An Nhiên
2.2. Dưỡng sinh An Tâm
2.3. Dưỡng sinh An Nhàn
Bài 4: Công thức, cách nấu và bảo quản lá thảo dược gội đầu dưỡng sinh
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
 - Kiến thức
+ Trình bày được thành phần, công dụng của các loại thảo dược dùng trong gội đầu dưỡng sinh.
+ Mô tả được công thức và quy trình nấu nước gội đầu từ các loại thảo dược.
+ Trình bày được yêu cầu bảo quản nước gội đầu thảo dược.
- Kỹ năng
+ Thực hiện đúng các bước nấu nước gội đầu từ thảo dược theo công thức.
+ Phối hợp đúng tỷ lệ các nguyên liệu thảo dược.
+ Thực hiện đúng cách bảo quản nước gội đầu thảo dược, bảo đảm an toàn và chất lượng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc cẩn thận, tuân thủ quy trình an toàn trong đun nấu thảo dược.
+ Có ý thức tiết kiệm nguyên liệu và bảo vệ môi trường.
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thực hành.
2. Nội dung bài:
2.1. Cách nấu nước gội đầu từ bồ kết
2.2. Cách nấu nước từ cỏ mần trầu, bồ kết, vỏ bưởi và sả
2.3. Cách nấu nước từt rà xanh, dầu oliu và hoa cúc vạn thọ
2.4. Cách nấu nước gội đầu từ bồ kết, hương nhu, vỏ bưởi, lá nếp, tía tô, sả. gừng, cỏ mần trầu
2.5. Bài kiểm tra số 02
Kiểm tra kết thúc môn
* Bài kiểm tra kết thúc môn: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết; Phòng học thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:	
- Bài giảng
- Bài tập thực hành, thảo luận
- Bộ dụng cụ trang thiết bị
4. Các điều kiện khác: Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về gội đầu dưỡng sinh; các huyệt đạo thường dùng; quy trình, kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh; các gói dịch vụ và công thức nấu, bảo quản nước gội đầu thảo dược.
- Kỹ năng: Thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật gội đầu dưỡng sinh 14 bước; xác định và day ấn đúng huyệt đạo; nấu và bảo quản nước gội đầu thảo dược; hoàn thành bài thực hành đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác, cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn, vệ sinh; chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và kết quả thực hành.
2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(21). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(22). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 
Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho học sinh,sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giáo viên, giảng viên trên cơ sở chương trình mô đun soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu mô đun; thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan; liên hệ với các mô đun khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
+ Lồng ghép nội dung thảo luận, luyện tập tình huống thực tế vào bài học nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
+ Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình nghiên cứu.
- Đối với người học: 
+ Cần chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức thực tiễn liên quan tới nội dung bài học và liên hệ với các tình huống thực tế trong đời sống.
+ Chủ động, tích cực trong giờ thực hành tại phòng học thực hành và giờ học thực tế tại cơ sở.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Sử dụng thành thạo một số loại dụng cụ trong trang điểm.
- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật trang điểm và ứng dụng các kỹ thuật trang điểm trong thực tế thường ngày.
4. Tài liệu tham khảo
	[1]. Tuhoclamdep.com, Giáo trình Gội đầu dưỡng sinh quy trình chuẩn spa.
	[2]. Học viện Á Âu, Giáo trình Gội đầu dưỡng sinh chuyên sâu.




































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Kỹ thuật chải bới tóc nghệ thuật
Mã mô đun: MĐ 26.02
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ  (Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 46 giờ; Thi/ Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Là mô đun chuyên môn thuộc chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp và được giảng dạy sau các mô đun cơ sở của chuyên ngành.
- Tính chất: Là mô đun tự chọn đối với học sinh sinh viên học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp.
II. Mục tiêu mô đun
- Kiến thức
+ Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong chia tóc, xác định góc độ và tạo nền tóc.
+ Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật sấy tóc, là tóc và bới tóc cơ bản.
+ Mô tả được đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chải bới tóc nghệ thuật.
+ Phân biệt được kỹ thuật chải bới cho tóc ngắn, tóc cô dâu và các kiểu chải bới ấn tượng.
+ Nhận biết được các lỗi thường gặp và yêu cầu an toàn, vệ sinh trong chải bới tóc.
- Kỹ năng
+ Thực hiện đúng kỹ thuật chia tóc, sấy tóc, là tóc và bới tóc cơ bản.
+ Thực hiện được các kiểu chải bới tóc nghệ thuật cho tóc ngắn, tóc cô dâu và kiểu ấn tượng.
+ Sử dụng an toàn, hiệu quả dụng cụ, thiết bị và mỹ phẩm trong chải bới tóc.
+ Hoàn thiện kiểu tóc đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc nghiêm túc, cẩn thận, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động.
+ Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng và chịu trách nhiệm về kết quả thực hành.
+ Bảo quản dụng cụ, thiết bị và phối hợp tốt trong quá trình học tập.
III. Nội dung mô đun
	1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Kỹ thuật bới tóc cơ bản
	16
	4
	11
	1

	
	1. Chia tóc và góc độ
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật sấy tóc cơ bản
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật là tóc cơ bản
	
	
	
	

	
	4. Bài kiểm tra số 01
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Kỹ thuật chải bới tóc nghệ thuật
	40
	4
	35
	1

	
	1. Kỹ thuật chải bới cho tóc ngắn
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật chải bới cho tóc cô dâu
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật chải bới ấn tượng
	
	
	
	

	
	4. Bài kiểm tra số 02
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	4
	0
	0
	4

	Cộng
	60
	8
	46
	6



	2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Kỹ thuật bới tóc cơ bản                                                    	Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:
- Kiến thức
+ Trình bày được nguyên tắc chia tóc, các góc độ cơ bản trong tạo kiểu tóc.
+ Mô tả được quy trình và yêu cầu kỹ thuật của sấy tóc cơ bản.
+ Trình bày được nguyên lý và các bước thực hiện kỹ thuật là tóc cơ bản.
+ Nhận biết được các lỗi thường gặp trong quá trình sấy, là và bới tóc cơ bản.
- Kỹ năng
+ Thực hiện đúng kỹ thuật chia tóc và xác định góc độ phù hợp với từng kiểu bới tóc cơ bản.
+ Thực hiện được kỹ thuật sấy tóc cơ bản đúng quy trình, bảo đảm an toàn và thẩm mỹ.
+ Thực hiện được kỹ thuật là tóc cơ bản, tạo nền tóc phẳng, mượt, đúng yêu cầu kỹ thuật.
+ Vận dụng các kỹ thuật cơ bản để hoàn thành kiểu bới tóc đơn giản đạt yêu cầu thực hành.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức giữ gìn vệ sinh và an toàn trong quá trình thực hành.
+ Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng, tuân thủ quy định của xưởng thực hành.
+ Có trách nhiệm bảo quản dụng cụ, thiết bị và phối hợp tốt với giảng viên, bạn học
2. Nội dung bài:
2.1. Chia tóc và góc độ 
2.2. Kỹ thuật sấy tóc cơ bản
2.3. Kỹ thuật là tóc cơ bản
2.4. Bài kiểm tra số 01
Bài 2: Kỹ thuật chải bới tóc nghệ thuật                                       	Thời gian: 40 giờ
1. Mục tiêu: 
- Kiến thức
+ Trình bày được đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chải bới tóc nghệ thuật.
+ Phân tích được đặc điểm tóc ngắn, tóc cô dâu và tóc tạo kiểu ấn tượng trong chải bới.
+ Trình bày được quy trình, nguyên tắc và các bước thực hiện kỹ thuật chải bới cho từng đối tượng.
+ Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của kiểu chải bới nghệ thuật.
- Kỹ năng
+ Thực hiện được kỹ thuật chải bới nghệ thuật cho tóc ngắn phù hợp với khuôn mặt và phong cách.
+ Thực hiện được kỹ thuật chải bới tóc cô dâu bảo đảm tính thẩm mỹ, chắc chắn và hài hòa.
+ Thực hiện được các kiểu chải bới ấn tượng theo yêu cầu bài thực hành.
+ Sử dụng thành thạo dụng cụ, mỹ phẩm hỗ trợ trong quá trình chải bới nghệ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Thể hiện tính sáng tạo, linh hoạt trong thực hành chải bới tóc nghệ thuật.
+ Có ý thức tự giác, nghiêm túc trong học tập và đánh giá kết quả thực hành.
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thực hành, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động.
2. Nội dung bài:
2.1. Kỹ thuật chải bới cho tóc ngắn
2.2. Kỹ thuật chải bới cho tóc cô dâu
2.3. Kỹ thuật chải bới ấn tượng
2.4. Bài kiểm tra số 02
* Bài kiểm tra kết thúc môn: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết; Phòng học thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:	
- Bài giảng
- Bài tập thực hành, thảo luận
- Bộ dụng cụ trang thiết bị
4. Các điều kiện khác: Âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức
+ Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong chia tóc, xác định góc độ và tạo nền tóc.
+ Trình bày được quy trình và yêu cầu kỹ thuật sấy tóc, là tóc và bới tóc cơ bản.
+ Mô tả được đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chải bới tóc nghệ thuật.
+ Phân biệt được kỹ thuật chải bới cho tóc ngắn, tóc cô dâu và các kiểu chải bới ấn tượng.
+ Nhận biết được các lỗi thường gặp và yêu cầu an toàn, vệ sinh trong chải bới tóc.
- Kỹ năng
+ Thực hiện đúng kỹ thuật chia tóc, sấy tóc, là tóc và bới tóc cơ bản.
+ Thực hiện được các kiểu chải bới tóc nghệ thuật cho tóc ngắn, tóc cô dâu và kiểu ấn tượng.
+ Sử dụng an toàn, hiệu quả dụng cụ, thiết bị và mỹ phẩm trong chải bới tóc.
+ Hoàn thiện kiểu tóc đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc nghiêm túc, cẩn thận, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động.
+ Chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng và chịu trách nhiệm về kết quả thực hành.
+ Bảo quản dụng cụ, thiết bị và phối hợp tốt trong quá trình học tập 2. Phương pháp
- Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
- Việc đánh giá thông qua
+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài
+ Kiểm tra định kì: 02 bài
+ Kiểm tra kết thúc môn học: thuyết trình, hỏi đáp, đánh giá bằng kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm
Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau: Điểm TBC bộ phận: trọng số 0,4; Điểm Thi kết thúc học phần: trọng số 0,6.
* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4. Trong đó:
(23). Điểm kiểm tra thường xuyên:	Hệ số 1
(24). Điểm kiểm tra định kỳ:	Hệ số 2
Điểm TBC bộ phận (Trọng số 0,4) = [(Điểm kiểm tra thường xuyên x Hệ số 1) + (Điểm kiểm tra định kỳ x Hệ số 2)]/tổng hệ số.
* Điểm thi kết thúc học phần:	Trọng số 0,6
Ghi chú: Sinh viên được dự thi kết thúc môn học, khi bảo đảm các điều kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bài học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 
Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho học sinh,sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
	+ Giáo viên, giảng viên trên cơ sở chương trình mô đun soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu mô đun; thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan; liên hệ với các mô đun khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
	+ Lồng ghép nội dung thảo luận, luyện tập tình huống thực tế vào bài học nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
	+ Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình nghiên cứu.
	- Đối với người học: 
	+ Cần chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức thực tiễn liên quan tới nội dung bài học và liên hệ với các tình huống thực tế trong đời sống.
	+ Chủ động, tích cực trong giờ thực hành tại phòng học thực hành và giờ học thực tế tại cơ sở.
	3. Những trọng tâm cần chú ý:
	- Sử dụng thành thạo một số loại dụng cụ chuyên ngành
	- Kiến thức tại bài 2
	4. Tài liệu tham khảo
	[1]. Học viện Hướng nghiệp Á Âu, Giáo trình Chải bới tóc chuyên nghiệp,  2023;
	[2].Viện Trị liệu tóc và da đầu Á Âu 23D-Thủ Khoa Huân Q1-Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Bới tóc nghệ thuật, 2023..
















image1.png




